BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


PHAN NGỌC LIÊN (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 
- NGUYÊN NGỌC CƠ (đồng Chủ biên) _ 
NGUYÊN ANH DŨNG - TRỊNH ĐÌNH TÙNG - TRẲN THỊ VINH 


LỊCH SỬ 
li 


(Tái bản lân thứ bảy) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chậu trách nhiệm xuất bản : 


“Biên rập lắn dẫu : 
Biện lập tái bản ¿ 


Biên vẽ lượt đỏ 
Trịnh bày bia 

Thiết kế, trình bảy sách 
Xu bản in 

Chế hản 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGƯT NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiếm Tổng biên tập G81 VŨ VĂN HÙNG 


LƯU HOA SƠN — LÊ HỒNG SƠN 

NÔNG THỊ HUỆ 

CŨ ĐỨC NGHĨA 

LƯU CHÍ ĐỒNG 

LÊ HOANG HÃI 

NÔNG THỊ HUỆ 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYÊN THÔNG 


“Sách cô sử dụng một số hình ảnh tự liệu  : History of the wold XX 
cspluy, volumtel (1900 = 1845) Án Íntcxluclory hy; Lịch sử thế 
giới 1017 - 1951 của Ximgapo ; Việt Nam một cuộc chiến 
T888 = 1975 ; Đại cương len sử Việt Nam ~ Tập lI.. võ một số 
trang w©b nước ngoài 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ~ Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


LỊCH SỬ 11 


Mã số : CH115T4. 


Số đăng kí KHXB : 01~2014/0XB!480~1062/GD 


In....... cuốn, khổ 17 x 24 cm, 
đại... 


In xong và nộp lưu chiểu tháng ..... năm 2014. 


Chương I 


CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỤC MĨ LATINH 
(Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 


Cuộc Duy tân Minh Trị nam 1868 có ý nghĩa như một cuộc cách mạng. 
tự sản, đã đưa Nhật Bản phát triển theo con đường của các nước phương. 
"Tây và trở thành một nước đế quốc duy nhất ở châu Á. 


Nhật Bản từ đầu thế kỉ XTX đến trước năm 1868 


Đến giữa thể kỉ XIX, sau hơn 200 nam thống trị. chế độ Mạc phủ Tö-ku-gu-oa. 
ở Nhật Bản, đứng đầu là Sôgun (Tướng quân), đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, 
suy yếu nghiêm trọng. Đây là thời kì trong lòng xã hội phong kiến Nhật Bản chứa. 
đựng nhiều mâu thuẫn ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. 
Về bình tổ, nên nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lạc 
hậu. Địa chủ bóc lột nõng dân rất nặng nề. Mức tả trung bình chiếm tối 
5% số thu hoa lợi. Tình trạng mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra. Trong. 
khi đó, ở các thành thị, hải cảng, kinh tế hằng hoá phát triển, công trường. 
thủ công xuất hiện ngày cảng nhiều, Những mẫm mống kình tế tư bản chủ 
nghĩa phát triển nhanh chóng. 
Về xã hội, Chính phủ 8ôgun vẫn duy trì chế độ đẳng cấp. Tầng lớp Đaimyô, 
1à những quý tộc phong kiến lớn, quản lí các vùng lãnh địa trong nước, có 
quyển lực tuyệt đối trong lành địa của họ. Tẳng lớp Samurai (võ sĩ) thuộc 
giới quý tộc hạng trung và nhỏ, không có ruộng đất, chỉ phục vụ các 
đaimyð bằng việc huấn luyện và chỉ huy các đội vũ trang để hưởng bổng. 
Tộc, Do một thời gian đài không có chiến tranh, địa vị của Samurai bị suy 
giảm, lương bổng thất thưởng, đời sống khó khăn, nhiều người rồi khỏi 
lãnh địa, tham gia hoạt động thương nghiệp, mở xưởng thủ công... dẫn dẫn 
"tự sản hoá, trở thành lực lượng đấu tranh chống chế độ phong kiến lỗi thời. 


“Tầng lớp tư sản công thương nghiệp ngày càng giầu có, song các nhà tư 
sản công thương lại không có quyển lực về chính trị. Nông dân là đối tượng. 
bó lột chủ yếu của giai cấp phong kiến, còn thị đãn thỉ không chỉ bị phong 
kiến khống chế mà còn bị các nhà buôn và những người cho vay lãi bóc lột, 
-hính trị, đến giữa thế ki XIX, Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong 
kiến. Thiên hoàng có vị trí tối cao, nhưng quyền hành thực tế thuộc về 

Sögun đồng họ T6-ku-ga-oa ở phủ Chúa (Mạc phủ). 
Giữa lúc mâu thuẫn giai cấp trong nước ngày càng gay gất. chế độ Mạc phủ 
khủng hoảng nghiêm trọng thì các nước tư bản phương Tây, trước tiên là Mi, dùng 
áp lực quân sự đời Nhật Bản phải “mở c 


đi MH hiệp ước, theo đó, Nhật Bản mở 

Si-mõ-đa và Ha-kõ-đa-tê cho người Mĩ ra vào buôn bán. Các 
nước Anh, Pháp, Nga, Đức thấy vậy cũng dua nhau ép Nhật Bản kí những 
hiệp ước bất bình đẳng với những điều kiện nặng nề. 

Như vậy, đến giữa thể kỉ XIX, Nhật Bản đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm 
trọng. đứng trước sự lựa chọn : hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến trì trệ. bảo 
thủ để bị các nước để quốc xáu xé hoặc tiến hành duy tân, đưa Nhật Bản phát triển 
theo con đường của các nước tư bản phương Tây. 


Tình hình Nhật Băn từ đầu thế kỉ XIX đẩn trước năm 1868 có những điểm gì 
nổi bật 2 


BH Guc Duy tần Minh Trị 

Những hiệp ước bất bình đẳng mà Mạc phủ kí với 
nước ngoài làm cho các tầng lớp trong xã hội phản ứng. 
mạnh mẽ. Phong trào đẩu tranh chống Sôgun phát triển 
mạnh vào những năm 60 của thế kỉ XIX đã làm sụp đổ 
chế độ Mạc phủ. Tháng 1 - 1868, sau khi lên ngôi, 
Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện 
tiến hộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một 


loạt cải cách 


nước phong kiến lạc hậu. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị, 


được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực : chính trị, kinh 


tế, quản sự, văn hoá — giáo dục... Hình 1. Thiên ioàng Minh Trị 
(1852 ~ 1912) 


Vẻ chính rị : Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính 
phủ mới, trong đó đại biểu của tầng lớp quý tộc tư sản hoá đồng vai trồ quan trọng, 
thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân. Năm 1889, Hiển pháp mới được ban 
hành, chế độ quan chủ lập hiến được thiết lập. 

Yẻ linh tế : Chính phù đã thì hành các chính sách thống nhất tiền tệ, thống nhất 
thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kỉnh tế tư bản chủ 
nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tằng, dường sá, cầu cống... 

Yẻ quân sự : Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. chế. 
độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng bình. Công nghiệp đóng tàu chiến dược 
chứ trọng phát uiển, tiến hành sản xuất vũ khí, đạn dược và mời chuyên gia quân 
Sự nước ngoài... 

Yẻ giáo dục : Chính phủ thí hành chính sách giáo đục bất buộc, chú trong nội 
dung khoa học — kĩ thuật trong chương trình giảng đạy, cử những học sinh giỏi đi 
du học ở phương Tây. 


tGI -ttieoibiboøtndydgdziabsift 
`Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Tr là gì ? 


BE Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 

“Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, đặc biệt từ sau cuộc Chiến tranh Trung — Nhật 
(1894 ~ 1895), chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản. Công nghiệp. 
(nhất là công nghiệp nạng), ngành dường sắt, ngoại thương, hàng hải có những 
chuyển biến quan trọng. Việc đẩy mạnh công nghiệp hoá kếo theo sự tập trung. 
trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng. Nhiều công tỉ độc quyền xuất hiện 
như Mít-xưi, Mít-su-bi-si... Các công tỉ này chủ nhiều ngân hàng, hầm mỏ, 
xí nghiệp, đường sắt, tầu biển... và có khả năng chỉ phối, lũng đoạn cả kinh tế lẫn 
chính trị ở Nhật Bản. 


Ti 


~~. 


Hình 2, Lễ Khánh thành một đoàn tân ở Nhật Bản: 


Sự phát triển mạnh mẽ của nến kinh tế Nhật Bản cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX 
đã tạo sức nmạnh kinh tế, quân sự và chính trị cho giới cảm quyển thỉ hành chính sách 
xâm lược và bành trướng. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gần liễn 
với các cuộc chiến tranh xám lược : Chiến tranh Đài Loan (1874), Chiến tranh Trung — 
Nhật (1894 — 1895) và chiến tranh đế quốc : Chiến tranh Nga — Nhật (1904 — 1905) 
"Thăng lợi trong các cuộc chiến tranh này đã đem đến cho Nhật Bản nhiều hiệp ước có 
ợi về đất đai và tài chính, thức đẩy nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế. 

Mạc dù tiến lên chủ nghĩa tư bản, song Nhật Bản vẫn duy trì quyển sở hữu ruộng. 
đất phong kiến. Tầng lớp quý tộc, đặc biệt là giới võ sĩ Samurai, vẫn có ưu thế chính trị 
rất lớn. Họ chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự. Tình hình đó làm 
cho để quốc Nhật có đặc điểm là ciưi 
nghĩa để quốc phong kiến quán phiệt. 


Cùng với sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản là sự bắn cùng hoá của 
quấn chúng nhân dân lao động. 
Công nhân Nhật Bán phải làm việc 
mỗi ngày từ 12 đến 14 giờ, trong 
những điều kiện rất tồi tệ mà tiển. 
lương lại thấp hơn rất nhiều so với ở 
các nước châu Âu và Mĩ. Sự bóc lột 
nảng nể của giới chủ đã đản tới 
nhiều cuộc đấu tranh của công nhân 
BÌNH đôi tang lương, cải thiện đời sống, 
đôi quyền tự do, dân chủ. 


THÁI 


DƯƠNG đế SẼ 
Sự phát tiển của phong trào 
— công nhận là cơ sở cho. việc thành 
=5 — ae lập các tổ chức nghiệp đoàn, 
Than #mhubg, Năm I901, Đảng Xã hội đân chủ 


Nhật Bản được thành lập, dưới sự 


Hinh š. Lược đồ về sự bành trưởng của đế quấc h : 
v Tĩnh đạo của Ca-tai-a-ma Xen. 


Nhật Bản cuối thể kỉ X— đâu thế 


Ca-tai-a-ma Xen xuất thân trong một gia định nông đản nghèo. Nam 22 tuổi, 
ðng làm công nhân ïn ở Tô-ki-õ, tham gia hoạt động tích cực trong phong. 
trào công nhần. Năm: 1898, ông lãnh đạo công nhân đường sắt bãi công 
giành thắng lợi sau hàng thắng đấu tranh. Ông là một lãnh tụ nổi tiếng 
của phong trào công nhân Nhật Bản ; sau này là bạn của Nguyễn Ấi Quốc 
trong Quốc tổ Cộng sẵn. 


Những sự kiến nao chứng tổ vao cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn. 
đế quốc chủ nghĩa ? 


| ciuhôivàbip Na  n 


Duy tân Minh Trị 


1. Tại sao nói cui 
mạng tư sản ? 


nghĩa như một cuộc 


2. Dựa vào lược đó (hình 3), trình bày những nết chính về sự bành 
trướng của đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX. 


ẤN ĐỘ 


Từ giữa thế kÌ XIX, mâu thuẫn giữa dông đảo nhân dân Ấn Độ với 
thực dân Anh ngày càng trở nên sâu sắc. Các cuộc đấu tranh giành 
độc lập dân tộc điễn ra quyết liệt dưới nhiều hình thức, lôi cuốn 
đông đáo các Lắng lớp nhân dân tham gia. Điển hình là cuộc khởi 
nghĩa Xipay (1857 ~ 1859), phong trào dấu tranh của giai cấp tư 
sản với sự ra đời của Đăng Quốc đại, cuộc bãi công của công nhân 
Bom-bay năm 1908... 


EfTinh hình kính cễ, xã hội Ấn Độ nữa sau thế kí XIX 


'Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giành quyển lực giữa các chúa phong kiến trong. 
nước làm cho Ấn Độ suy yếu, Lợi dụng cơ hội này. các nước tư bản phương Tây. 
chủ yếu là Ảnh và Pháp, tranh nhau xâm lược Ấn Độ. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân 
-Anh đã hoàn thành việc xảm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ. 


Về kinh tế, thực dân Anh mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ một cách quy 
mô, ra súc vơ vết lương thực, các nguồn nguyên liệu và bóc lột nhân công để thu 
lợi nhuận. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của thục dân Anh, phải cung 
cấp ngày càng nhiều lương thục, nguyên liệu cho chính quốc. 


"Trong khoảng 95 năm cuổi thể kỉ XIX, những nạn đôi liên tiếp xây ra làm 
gần 26 triệu người chốt. Trong khi đó, lương thực của Ấn Độ bị vớ vết đưa: 
Yế nước Anh ngày càng nhiều ; đời sống nhân dân Ấn Độ ngày cằng 
khó khăn. 

Về chính tị ~ xữ hội, Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ. Ngày 
1~ 1 ~ 1877, Nữ hoàng Anh tuyên bố đồng thời là Nữ hoàng Ấn Đô. Để tạo chỗ 
dựa vững chắc cho nền thống trị của mình, thực dân Anh đã thực hiện chính sách. 
chia để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xú, tìm 
h khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội. 


@) Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. 


Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 — 1859) 


Mu thuẫn giữa các tảng lớp nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng sâu 


àm bùng nổ nhiều cuộc khỏi nghĩa chống Anh. Tieu biểu cho phong trào dấu 


lo nửa sau thế kỉ XIX là cuộc khởi nghĩ của 


tranh giải phóng dân tộc của Ấn Độ 
quân Xipay và nhân đân ở Mi-rút 


Xipay là tên gọi những đơn vị bình lính người 
thực dân Ảnh. Mặc đù là một trong những công cụ xâm lược và thống trị 
của thực đân, bình lính người Ấn vẫn bì sĩ quan người Ảnh đối xử tàn tệ. 
“Tỉnh thần dân tộc và tín ngưỡng của họ luôn bị xúc phạm nghiêm trong, 
Họ rất bất mãn lchi phải dùng đạn phão có bọc giấy tẩm mơ bỏ, mở lợn. 
Muốn hắn loại đạn này, người lính thường phải dùng rắng để xế cá 
giấy đó, trong khi những người lính Xipay theo đạo Hinđu thì kiêng thịt 
bờ và theo đạo Hồi thì kiêng thịt lợn. Vì thế họ đã chống lệnh của sĩ quan. 
Anh và nổi đây khỏi nghĩa, 
Rạng sáng 1Ô = 5— 1857, ở Mi-rút (gần Đê-li), khi thực dân Anh sắp ấp giải 
85 binh lính Xipay trái lệnh th 3 trung doàn Xipay nổi dậy khởi nghĩa, vây bắt bọn 
chỉ huy Anh. Nông dân các vùng phụ cân cũng gia nhập nghĩa quản. Thừa thắng, 
nghữa quân tiến về Đê-li. Cuộc khỏi nghĩa nhanh chóng lan ra nhiều địa phương 
thuộc miễn Bắc và miễn Trung Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền, giải 
phóng một số thành phố lớn. Cuộc khỏi nghĩa duy trì được khoảng 2 năm thì bị 


n Độ trong quần đội của 


thực đân Anh đốc toàn lực đàn áp rất đã man. Nhiều nghĩa quân bị trói vào miệng. 
cho tan xác. Mặc dù thất bại, cuộc khởi nghĩa Xipay có ý nghĩa 
to lớn, tiêu biểu cho tỉnh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân 
Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, gị 


phóng dân tộc. 


Œ) Hãy nàu nguyên nh, diễn biến và nghĩa của cuộo khối nghĩa Xa, 


3| Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 — 1908) 

Từ giữa thế kỉ XIX, giai cấp tư sản và tảng lớp trí thức Ấn Độ đã đẩn đản đóng. 
vai trồ quan trọng trong đời sống xã hội. Họ mở nhiều xí nghiệp dệt ở các thành 
phố lớn hoặc làm đại lí cho các hãng buôn của Anh. Từ sản Ấn Độ muốn tự do phát 
triển kinh tế và đồi hỏi được tham gia chính quyền, nhưng bị thực dân Anh kìm hãm 
bằng mọi cách. 

Cuối nam 1885, Đảng Quốc đân đại hội (gọi tất là Đảng Quốc đại). chính đẳng. 
đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ, được thành lập, đánh dấu một giai đoạn mới = 
giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị. 


Trong 20 năm đầu (1885 — 1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương 
pháp ôn hoà để đòi chính phủ thực đân tiến hành cải cách và phản đối phương pháp. 
đấu tranh bằng bạo lục. Giai cấp tư sản Ấn Độ chỉ yêu cầu thực dân Anh nói rộng, 

ác điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị, giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, 
thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục, xã hội. Tuy vậy, thực dân Anh vẫn tìm 
cách hạn chế hoại động của Đảng Quốc đại. 


"Thất vọng trước thái độ thoả hiệp của một số người lãnh đạo Đảng Quốc đại và. 
chính sách hai mặt của chính quyên Anh, trong nội bộ Đảng hình thành một phái 
dân chủ cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu, thường được gọi là phái "cực đoan”. Phái này 
phân đối thái độ thoả hiệp của phái “ôn hoà” và đồi hỏi phải có thái độ kiên quyết 
chống Anh. 

Ban (an-da-kha Ti-lắc là nhà ngôn ngữ, nhà sử học, đã tập hợp những 
trí thức tiến bộ có tỉnh thần chống thục đán Anh để tuyên truyền ý thức 
dân tộc, khơi dậy lòng yều nước trong nhân dân, đặc biệt là tng lớp 
thanh niên. Ông chủ trương phát động nhân dân lật để ách thẩng trị của 
thực dân Ảnh, xây đựng một quốc gia độc lập đân chủ. 
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Nhằm hạn chế phong trào đấu tranh của 
nhân đãn Ấn Độ. thực đân Anh tâng cường thực 
hiện chính sách chia để trị. Tháng 7 - 1905, 
chúng ban hành đạo luật chỉa đôi xứ Ben-gan ; 
miền Đông của các tín đố theo đạo Hồi và miền 
'Tây của những người theo đạo Hinđu. Điều đó làm 
bùng lèn phong trào đấu tranh chống thực dân 
Anh, đặc biệt ở Bom-bay và Can-cútla. Ngày 
16— 11) 1905, đạo luật chia cắt Ben-gan bắt đầu 
có hiệu lực ; nhân dân coi đồ là ngày quốc tang, 
Hơn 10 vạn người kéo đến bờ sóng Hàng, đồng 
sông linh thiêng của người Ấn, làm lẻ tuyên thệ 
và hát vang bài 
quốc để tò ý loàn kết, thống nhất. Khấp nơi 
vung lên khẩu hiệu : "Ấn Độ của người Ấn Độ”. 


HEN-GAM 


-Tunglàm, 
plg táo cong hi) 


LỆ menes 


- —-Bønga 
thốcgz gi tÝ 


ẤN ĐỘ DƯƠNG 
2e» 


LỆ MANĐEYO, 


Hình 5, Lược đồ phone trào cách mane 
4 Ấn Độ cuấi thế kỈ XIX— dấu thế kỉ XX 


Kinh chào Người ~ Mẹ hiển Tổ 


Nành 4. B. Từlắc 
(1856 ~ 1920) 


“Tháng 6 — 1908, thực dân 
Anh bất Tlấc và kết án ông 6 
năm tù. Vụ án Ti-lắc thổi bùng, 
lên một đợt đấu tranh mới. Hàng 
vạn công nhân ở Bom-bay tiến 
hành tổng bãi công trong 6 ngày 
(để phản đổi bản án 6 năm tù của. 
Tilắc), xây dưng chiến luỹ, 
thành lập các đơn vị chiến đấu 
chống lại quân Anh. Nhân dân 
các thành phố khác cũng hưởng 
ứng. Cuộc đấu tranh lên đến đỉnh. 
cao, buộc thực đân Anh phải thu 
hồi đạo luật chia cất Ben-gan. 

Cao trào 1905 ~ 1908 thể hiện 
tỉnh thần đấu tranh bất khuất của 
nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa 
thực dân Ảnh, Cao trào này do 
một bộ phận giai cấp tư sản 
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lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, thực hiện mục tiêu đấu tranh vĩ một nước Ấn Độ, 
đóc lập và dân chủ. Đây là nét khác biệt so với những phong trào đấu tranh trước đó, 
đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ, hoà chung vào trào lưu dân tộc dân chủ 
của nhiều nước châu Á trong những năm đầu thế kỉ XX. Lần đầu tiên, công nhân. 
Ấn Độ tham gia phong trào dân tộc. Tuy vậy, chính sách chia rẽ của thực dân Anh và 
sự phân hoá trong Đảng Quốc dại đã làm cho phong trào tạm ngừng. 


Œ) Hãy tĩnh bày sự hành lập và phân hoá trong Dàng Quốc đại 


| Câu hỏi và bài tập | 


1. Đẳng Quốc, trồ như thế nào trong phong trào đấu tranh của 
nhân dân Ấn Độ ? 

2. Nêu tính chất 
nhân dân Ấn Độ. 


ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 — 1908 của 


TRUNG QUỐC 


Sau cuộc Chiến tranh thuốc phiện (1840 — 1842), lịch sử Trung Quốc 
chuyển sang một thời kì mới. Đó là thời kì Trung Quốc bị các nước 
để quốc Âu — Mĩ đua nhau xâm lược và chia xẻ ; cũng là thời kì nhân 
đân Trung Quốc đấu tranh anh dũng, liên tục và rộng khắp chống xâm 
lược, chống phong kiến Mãn Thanh mà đỉnh cao là cuộc Cách mạng. 
Tân Hợi (1911) 


BH Trang Quốc bị các nước để quốc xâm lược 

'Từ thế kỉ XVIHI và nhất là sang thế kí XIX, các nước tư bản phương Tây tăng 
cường xâm chiếm thị trường thế giới. Trung Quốc là một nước lớn. đông dân nhất 
châu Á, cũng đứng trước nguy cơ trở thành “miếng mồi” cho các nước để quốc phân. 
chia, xâu xé. 
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Để xâm chiếm Trung Quốc, các nước tư bản phương Tây, trước tiên là Anh, tìm. 
mọi cách đòi chính quyền Mãn Thanh phải "mở cửa”, đòi tự do buôn bán thuốc 
phiên ~ món hàng mang lại lợi nhuân lớn cho giới tư bản. 


Viện cớ chính quyền Mãn Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tầu buôn Anh, 
thực dân Anh đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, được gọi là Chiến 
tranh thuốc phiện, bất đầu từ tháng 6~ 18411 và kết thúc vào tháng 8~ 1842. Chính quyền 
Mãn Thanh phải kí Hiệp ước Nam Kinh, chấp ni lêu khoản theo yêu cầu của thực. 
dân Anh như : bồi thường chiến phí, nhượng lại Hồng Công và mở cửa 5 cửa biển cho. 
tàu của Ảnh được ra vào buôn bán. Đây là mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ 
một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 


“Minh 6. Các nước để quốt: xâu vẽ. “cái bãnh ngọt ” Trung Quốc 


Sau Chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc. 
Đến cuối thế kỉ XIX, Đức đã chiếm vùng Sơn Đông ; Anh chiếm vùng châu thổ söng 
Dương Từ (Trường Giang) ; Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đồng ; 
Nga. Nhật Bản chiếm đóng vùng Đông Bác... 


Xác định trên bản đồ Trung Quốc (treo luồng) những vùng bị các nước đế quốc. 
chiếm đồng, 


Đ Phone trào dấu tranh của nhân dân Trung Quốc 

từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 

Trước sự xâm lược của các nước đế quốc và thái độ thoả hiệp của triều đình 
Mãn Thanh, từ giữa thế kỉ XIX nhân dân Trung Quốc liên tục nổi dậy đấu tranh. 
chống thực đân, phong kiến. 
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Mở đấu là cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc dưới sự lãnh đạo của 
Hồng Tú Toàn, nổ ra ngày 1 — 1 ~ 1851 ở Kim Điển (Quảng Tây), sau đó lan rộng 
ra nhiều địa phương khác. Đây là phong trào nông đân lớn nhất trang lịch sử 
Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa kéo dài suốt 14 năm (từ 1851 đến 1864). Nghĩa quân 
đã xây dựng được chính quyền Trung ương ở Thiên Kinh (tức Nam Kinh) và thi 


hành nhiều chính sách tiến bộ. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chính sách 
bình quân ruộng đất, quyền bình đẳng nam nữ... được để ra. 
Ngày I9 ~7 ~ 1864, được sự giúp đữ của các nước đế quốc, chính quyền Mãn 


Thanh đã tấn công Thiên Kinh, đàn áp phong trào. Cuộc khỏi nghĩa thất bại. 

Cuối thế kỉ XIX, trong bối cảnh các nước đế quốc tăng cường xâu xé Trung Quốc, 
một số nhân vật tiến bộ thuộc giới sĩ phu Trung Quốc chủ trương tiến hành cải cách 
để cứu văn tình thế. Đó là cuộc vận động Duy tân năm Mậu Tuất (1598) do hai nhà 
nho yêu nước Khang Hữu Vì và Lương Khải Siêu lãnh đạo, với sự đồng tình và ủng 
hộ của vua Quang Tự. Phong trào phát triển chủ yếu trong các táng lớp quan lại 
phu có ý thức tiếp thu tư tưởng tiên tiến mà không đựa vào lực lượng nhân dân. Vì 
vậy, cuộc vận động Duy tân đã nhanh chống thất bại khi vấp phải sự chống đối mạnh 
mẽ của phái thủ cựu trong giai cấp phong kiến do Thái hậu Từ Hi cảm đầu. 


Ngày 21 — 9 — 1898, khi phong trào Duy tân mới diễn ra hơn 100 ngày, Thái 
hậu Từ Hi làm cuộc chính biển, ra lệnh bắt vua Quang Tụ, tịch thu ấn tín, bắt và xử 
tử những người lãnh đạo phái Duy tân ; Khang Hữu Vì và Lương Khải Siêu phải 
lánh ra nước ngoài 


Gần như đồng thời với phong trào Duy tân, một cuộc khởi nghĩa vũ trang của 
nông dân chống đế quốc đã diễn ra ở miền Bắc Trung Quốc ~ phong trào Nghĩa 
Hoà đoàn. Bùng nổ ở Sơn Đông, phong trào nhanh chóng lan rộng ra Trực Lệ. Sơn 
'Tây. Nghĩa quán tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh. Ngay sau đó, 
quân 8 nước (Anh, Nhật Bản, Đức, Mĩ. Nga, Pháp, Áo ~ Hung, I-ta-li-a) tiến vào 
Bắc Kinh, đàn áp phong trào, Nghĩa Hoà đoàn đã chiến đấu chống xâm lãng, nhưng, 
cuối cùng bị đánh bại vì thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí. Nhà Mãn Thanh 
lại một lấn nữa đầu hàng để quốc, kí Điều ước Tân Sửu (1901), theo đó Trung Quốc 
phải trả một khoản tiền lớn để bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước 
đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh. Với Điều ước Tân Sửu, Trung Quốc đã 
thực sự trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến. 


lên 


@ 'Nêu diễn biến chính của các phong trào yêu nước của nhãn dân Trung Quốc từ giữa 
thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 
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ETên Trung Sơn và Cách mạng Tân Hợi (1911) 


Giai cấp tư sản Trung Quốc ra dời từ cuối thế kỉ XIX và đã lớn mạnh lên rất 
nhiều vào đâu thế kỉ XX. Họ bị tư bản nước ngoài và uiều đình phong kiến Mãn 
'Thanh chèn ép, kìm hầm. Dựa vào các cuộc đấu tranh bẻn bỉ của quản chúng nhân 
đân, giai cấp tư sản Trung Quốc bắt đầu thành lập các tổ chức chính trị của mình. 
"Tôn Trung Sơn là đại diện ưu tú và là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc. 


T6n Trung Sơn sinh năm 1866 ở tỉnh 
Quảng Đông, trong một gia đình nông đân. 


Năm 18 tuổi, ông đến học ở Hô-nô-lu-lu 
(Wa-oal vì có người anh buôn bán ở đấy. 
Sau đó, ông tiếp tục hoc ở Hồng Công, 
tôi học y khoa ở Quảng Châu. Ông đã đi 
nhiều nước trên thế giỏi, có điểu kiện 
tiếp xúc với tư tưởng đân chủ Âu - Mĩ 
một cách có hệ thống. Đứng trước nguy 


eø đất nước bị xâm lượs ngày càng 
nghiêm trọng, ông nhin thấy rõ sự thối 
nát của chính quyển Mãn Thanh nên 
ật đổ 
triểu 'Thanh, xây dựng một xã hội mới. 


sốm nảy nở Lư tưởng cách mạng, 
Tình 7 Tôn Trang Sn 
(1866 ~ 192 


Đầu năm 1905, phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến của 
nhân dân Trung Quốc đã lan rộng khắp các tỉnh. Hoa kiểu ở nước ngoài cũng nhiệt 
liệt hưởng ứng phong trào. Trước tình hình đó, Tôn Trung Sơn từ châu Âu về 
Nhật Bản, hội bàn với những người đứng đâu các tổ chức cách mạng trong nước để 
thống nhất lực lượng thành một chính đảng. Tháng 8 — 1905, Trung Quốc Đồng minh 
hội — chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời. 


“Tham gia tổ chức này có trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bät bình với 
nhà Thanh, cùng một số ít đại biểu công nông. Cương lĩnh chính tị của Đồng minh 
hội, dựa trên học thuyết Zươ dâm của Tôn Trung Sơn, nêu rõ : "Dân tộc độc lập, dân 
quyền tự đo, dân sinh hạnh phúc”. Mục tiêu của Hội là đánh đồ Mãn Thanh, khôi phục 
"Trung Hoa, thành lập Dân quốc. thực hiện quyền bình đẳng vẻ ruộng đất cho dân cày. 
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Dưới sự lãnh đạo của Đồng minh hội, phong trào cách mạng Trung Quốc phát 
triển theo con đường dân chủ tư sản. Tôn Trung Sơn và nhiều nhà cách mạng khác 
đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang. 

Ngày 9 — 5 — 1911, chính quyển Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hoá đường 
sất”, thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ 
quyền lợi ân tộc. Sự kiện này đã gáy nên một lần sóng cam phẫn công khai trong 
quần chúng nhán dân và trong tắng lớp tư sản, châm ngôi cho một cuộc cách mạng. 

Ngày 10 ~ 10— 1911, Đồng mình hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương. Cuộc 
khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và lan rộng ra tất cả các tỉnh miễn Nam và miền 
Trung Trung Quốc. 

Ngày 29 — 12 — 1911, Quốc dân đại hội (gồm đại biểu các tỉnh nổ ra cách 
mạng) họp ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc, bầu Tôn Trung 
Sơn làm Đại Tổng thống, đứng đâu Chính phủ lâm thời. Tại đại hội này, Hiến pháp 
lâm thời được thông qua, công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do dân chủ của 
mọi công dân, nhưng không đẻ cập đến vấn để ruộng đất của nông dân như đã được. 
ghi trong Cương lĩnh của Đồng minh hội. 


 Ệy Mudhmegbimndi 
S1 am 
S ðm..... 


Hình 8. Lượu đồ Cách mạng Tân Hợi 


Trước thắng lợi bước đầu của cách mạng, một số người lãnh đạo Đồng mình 
hội chủ trương thương lượng với Viên Thể Khải ~ một đại thần của triểu đình 


l6 


Mãn Thanh. Theo thoả thuận, sau khi đã ép buộc vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn. 
buộc phải từ chức (2 - 1912), ngày 6 — 3 ~ 1912 Viên Thế Khải tuyên thê nhậm. 
chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc. Trên thực tế, cách mạng đến đây chấm dứt. 
Các thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm chính quyền. 

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ triểu đại 
Mãn Thanh, chấm đứt chế độ quân chủ chuyên chế tổn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở 
đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và cô ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh 
giải phóng đân tộc ở một số nước châu Á. Cách mạng Tân Hợi tuy thành lập “Dân quốc” 
nhưng đã không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước 
đế quốc xâm lược và không giải quyết vấn để ruộng đất cho nông dân. 


Dự? rên lược đồ tỉnh 8). inh bây diễn biến chính của Gãoh mạng Tân Hợi 


| Câu hỏi và bài tập | 


1. Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hơi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này 
là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? 

2. Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân đân Trung Quốc từ giữa: 
thế kì XIX đến đầu thế kỉ XX. 


NI các NUớc bòxc xa Á 
(Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) 


Đông Nam Á là một khu vực khá rộng. bao gồm nhiều quốc gia trên lục 
địa và hải đảo, sớm trở thành mục tiêu xâm lược củ 
phương Tây. Từ nửa sau thế kỉ XIX. các nước ở Đông Nam Á đều trử 
thành thuộc địa, trừ Xiêm là giữ được độc lập nhưng bị lệ thuộc nước 
ngoài vẻ nhiều mật. Sự xâm lược và đô hộ của các nước đế quốc thực 
dân đã gây nên những chuyển hiến lớn trong xã hội, đưa đến những. 
phong trào đấu tranh mạnh mẽ vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hôi ở các 
nước Đông Nam Á. 


ác nước thực dân. 


0} Tứ nằm 1919, nước Xiêm đổi tên thành Thái Lan 
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EÑ Suá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước 

Đông Nam Á 

Từ giữa thế kì XIX, khi các nước châu Âu và Bắc Mĩ căn bản đã hoàn thành 
cách mạng tư sản, đua nhau bành trướng thế lực, xâm chiếm thuộc địa thì ở hẫu hết 
các nước khu vực Đông Nam Á, chế độ phong kiến vẫn giữ địa vị thống trị và đều. 
lâm vào cuộc khủng hoảng triển miền về chính trị, kinh tế, xã hội. Nhân cơ hội nầy, 
cñe nước thực dân phương Tây mở rộng và từng bước hoàn thành việc xâm lược các. 
nước Đông Nam Á, trừ Xiêm. 


'Ö In-đô-nê-xi-a, ngay từ thế kỉ XV, XVI thực đân Tây Ban Nha, Bổ Đào Nha, 
'Hà Lan đã eó mát và từng bước chiếm lĩnh thị trường. Đẩn giữa thế kỉ XIX, 
Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lâp nền thống trị thực dân. 
trên đất nước này, 

Phi-lip-pin cũng bị thực dân Tây Ban Nha thống trị từ giữa thế kỉ XVI. 
Sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh với Tây Dan Nha năm 
1898, đế quốc Mĩ liên tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Phi 
(1899 — 190) và biến quản đảo này thành thuộc địa của mình. 


ThdeAm 
ThPhee 
“ThuợcHetan 


Hình 9. Luạc đồ Đông Nam Á cuối thế kí XIX= đấu thể Mi 
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Ô Miễn Điện (nay là Mi-an-ma), từ năm 1824 đến năm 1855, thực dân Anh. 
đã tiến hành 3 cuộc chiến tranh xâm lược. Năm 1885, Anh thôn tính 
Miễn Điện rồi sáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh. 
Mã Lai (nay thuộc Ma-lai-xi-a và Äin-ga-po) sớm bị cát nước tư bản nhòm. 
ngó, can thiệp. Đến đầu thế kỉ XX, Mã Lai hoàn tuàn trỏ thành thuộc địa 
của Ảnh, 


Đa nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là đối tượng xấm lược của thực dân 
Pháp. Đến cuổi thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bất đầu 
thi hành chính sãch bốc lột, khai thác thuộc địa. 

Xiêm trong nủa sau thế kỉ XIX trở thành “vùng đệm" của đế quốc Anh và 
Pháp. Với chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khẻo của vua Ra-ma V, 
Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về 
chính trị 


Dựa vào lược đố (Hình 9), trinh bày những nét chỉnh về quá trình xâm lược của các 
nước để quốc ở Đông Nam Á. 


ĐH Đống trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a 


Ô In-đô-nê-xi-a, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa đo Đi-pô-nê-gô-rô lãnh đạo 
trong những năm 1825 = 1830, nhân dân A-chê đã anh dũng chiến đấu chống lại 
3 000 quân Hà Lan đổ bộ lên vùng này vào tháng 10 ~ 1873. 

Tiể chống lại quân xám lược, nhân dân In-đồ-nê-xi-a đã tiến hành cuộc chiến. 
tranh du kích. Quân Hà Lan tuy chiếm được hoàng cung nhưng vẫn không 
chỉnh phục được À-chô. Tiếp đó là các cuộc khỏi nghĩa ở Tây Xu-ma-tơ-va. 
(1873 - 1909), Ba Tắc (1878 - 1907), Ca-li-man-tan (1884 ~ 1886) 


Phong trào đấu tranh của nông đân nổ ra mạnh mẽ. Điển hình là cuộc khởi 
nghĩa nông đán năm 1890 do Sa-min lãnh đạo. 

Sa-min không thừa nhận nền thống trị của Hà Lan nên đã vận động nhân. 

đân, chủ yếu là nông đân, chống lại những thứ thuế vô lí của bọn thực dân. 

Ông chủ trương xây dựng một đất nước mà mọi người đều có việc làm và 

được hưởng hanh phúc. Ông đã tuyên truyền, động viên, tổ chức quần. 


chúng nhân dân chống lại ách áp bức, bóc công. 


Phong trào công nhân cũng sớm hình thành với sự ra dời của các 
hội công nhân đường sắt (1905), Hiệp hội công nhân xe lửa (1908)... Tháng 12 
Liên minh xã hội dân chủ Ia-đô-nê-xi-a ra đời, nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác. 
trong công nhân, đặt cơ sở cho sự thành lập Đảng Cộng sản (5 — 1920). 


tư sản đân tộc, tầng lớp trí thức tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu đồng vai 
trò nhất định trong phong trào yêu nước ở In-đô-nẽ-xi-a đầu thế kỉ XX. 


@ Hãy nêu những nết lên ương phong trào đấu tranh chống thực dân Hã Lan của nhân dân. 
In-đô-nè-x‡a cuối thế kỉ XX ~ đấu thế kỉ XX. 


Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin 


Từ giữa thế kỉ XVI. Phi-líp-pin đã trở thành thuộc dịa của Tây Ban Nha. Trong. 
ơn 300 năm đó hộ, thục dân Tây Ban Nha đã ra sức khai thác các đồn điền, hâm 
mỏ... ở Phi-líp-pin phục vụ cho chính quốc. Đứng đầu bộ máy hành chính là viên 
"Toàn quyền người Tây Ban Nha. Việc cai trị các tỉnh cũng nằm trong tay các tổng 
đốc người Tây Ban Nha. Hủu hết cư đân ở đây theo đạo Thiên Chúa do người Tây 
Ban Nha truyền đến. Chỉ có một số cư dân ở phía nam (đảo Min-da-nao) theo đạo 
Hồi, nhưng lại bị phân biệt đổi xử rất tối tệ. Những điều đó làm cho mâu thuần giữa 
nhân dân Phi-lip-pin với thực dân Tây Ban Nha ngày càng trở nên gay gắt 

Nam 1872, nhân dân thành phố Ca-vi-tô nổi dậy khởi nghĩa, hö vang khẩu hiệu. 
“Đã đảo bọn Tây Ban Nha!" tấn công vào các đồn trú của quân đội Tây Ban Nha, 
làm chủ Ca-vidô trong 3 ngày. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa thất bại, những người 
lãnh đạo bị bắt và bị xử từ. 

'Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, ở Phi-lip-pin xuất hiện hai xu hướng chính 
trong phong trào giải phóng dân tộc. 

Thứ nhất là xu hướng cải cách của Hô-xe Ri-dan. 
Năm 1892, Hô-xế Ridan thành lập "Liên mình 
Phi-lip-pin”, thu nạp nhiều trí thức yêu nước, địa chủ 
và tư sản tiến bộ cùng một số đân nghèo. Liên mình 
chủ trương tuyên truyền, khơi đậy ý thức dân tộc, dấu 


tranh đòi quyền bình đẳng cho người Phi-líp-pin. 


'Thứ hai là xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-ô. 
Không tán thành đường lối cải cách ôn hoà, 
tháng 7 — 1892, Bô-ni-pba-xi-ô tách khỏi Liên minh 
Phi-líp-pin, thành lập “Liên hiệp những người con yêu 


Hình 10. Hõ-vẻ Ri-đan quý của nhân dân” — viết tắt là KATIPUNAN. 
(861 = 1896) 


Ngày 28 — 8 — 1896, Bỏ-ni-pha-xi-ð phát 
lệnh khởi nghĩa với khẩu hiệu "Chiến thắng hay. 
là chết !", được nhân dãn hưởng ứng nhiệt li 
Phong trào kháng chiến chống thực dân lan 
rộng toàn quần đảo. Tại nhiều vùng giải phóng, 
chính quyễn nhân dân do KATIPUNAN lãnh 
đạo đã được thiết lập, tiến hành chia ruộng dất 
cho nông đân, tiến tới thành lập nên cộng hoà, 


Sau đó, Bỏ-ni-pha-xi-ô bị sắt hại, KATIPUNAN. 
tan rã (1897) 

Vào lúc này, để quốc Mĩ đang tìm cách bành "Hình H1. Bỏ-ni-pho-x-6 
trướng sang bờ Tây Thái Bình Dương nên đã (1863 ~ 1897) 


không bỏ lỡ cơ hội. Tháng 4 — 1898, Mĩ gây 

chiến với Tây Ban Nha dưới danh nghĩa ủng hộ cuộc đấu tranh chống thực dân của 
nhân dân Phi-líp-pin. Tháng 6 — 1898, Mĩ dựng A-ghi-nan-đô lên làm Tổng thống 
nước Cộng hoà Phi-íp-pin. Sau khi Tây Ban Nha thua trận, quân Mĩ đổ bộ chiếm 
Maeni-la và nhiều nơi trên quần đảo, Nghĩa quân Phi-l(p-pin chuyển sang đấu tranh 
chống Mĩ xâm lược. Cuộc kháng chiến của nhân dân Phi-lip-pin chống Mĩ diễn ra 
trong tình trạng không cân sức, kéo dài đến năm 1902 thì bị đập tắt. Từ đây, 
Phi-Iíp-pìn trở thành thuộc địa của Mĩ. 


Cuộc khởi nghĩa năm 1896 ở Phi-líp-pin được coi là cuộc cách mạng mang tính 
chất tư sản, chống đế quốc đâu tiên ờ Đông Nam Á, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân 
dân Phi-líp-pin trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. 


(Œ _ so ánh những điểm giảng và khác nhau giữa 2 xu hướng đấu tranh ð Philirp 
~ Cách mạng năm 1898 ð Philggin ciễn ra như thể nào ? 
~ Âm mau và thủ đoạn của Mĩ đố với Phrltrgin như thể nàn ? 


Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân 

Cam-pu-chia 

Vào nửa sau thế kỉ XIX, trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, thực dân Pháp đã từng bước xâm chiếm Cam-pu-chia và Lào. 

Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc vua Cam-pu-chia là Nô-rô-đôm phải chấp 
nhận quyền bảo hộ cửa chúng, Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đổi với triểu. 
đình Phuôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, biến Cam-pu-chia. 
thành thuộc địa của Pháp. 

Ách thống trị của thực dân Pháp đã gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các. 
tảng lớp nhan dân. Nhiều cuộc khởi nghữa chống thực đân Pháp diễn ra si nổi trong 
cả nước. 

Mở đầu là cì 
(1861 — 1892). 

§i-v-tha là em cùng cha khác mẹ với Nõ-rõ-đôm, Bất bình về thái độ như 
nhược của triểu đình đối với quân Xiêm và quân Pháp, ông đã tập hợp 
đông đảo quản chúng nhân đân nổi đây khỏi nghĩa, tấn công thẳng vào 
quân Pháp ở cố đồ U-đông và Phnôm Đềnh, mở rộng địa bàn hoạt động, 
Đến tháng 10 - 1892, õng qua đời vì bệnh nặng ; sau đó phong trào suy 


khỏi nghĩa lớn của Hoàng thân Si-vô-tha, kéo dài hơn 30 năm. 


yếu dẫn và tan rã 

Cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa (1863 — 1866) diễn ra ở các tỉnh giáp với biên 

giới Việt Nam, đã gây cho thực dân Pháp nhiều rồn thất to lớn. 

Ban đầu, A-cha Xoa tham gia phong trào của Bi-vô-tha. Do phong trào này 
bị đàn áp, ông và nhiều nghĩa quần phải lãnh sang Việt Nam ~ ở vùng 
Châu Đốc, Tịnh Biên. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ A-cha Xua 
chống Pháp. 
“Từ vùng núi Thất Sơn, A-eha Xua lấy Châu Đốc, Hà Tiên làm bàn đạp tấn 
công quân Pháp ở Cam-pu-chia. Năm 1864, có lần nghĩa quân đã chiếm được 
tình Cam-pốt và áp xát Phnôm Pênh. Hoạt động của nghĩa quân trong các 
năm 1864 — 1866 càng mạnh mẽ. Biến giới Việt Nam - Cam-pu-chia trở 
thành vùng căn cứ cho cuộc khỏi nghĩa của A-cha Xoa. Ngày 19~ 3 ~ 1866, 
do bị thương nậng, Á-cha Xa bị Pháp bắt, 


Cuộc khỏi nghĩa của Pu-cômrbô (1866 — 1867) khóng chỉ thể hiền tỉnh thần 
anh dũng, bất khuất của nhân dân Cam-pu-chia mà còn là biểu tượng về liên minh 
chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh 
chống thực dân Pháp xâm lược. 


Pu-côm-hô là nhà sư có uy tín trong nhân dân, từng lánh nạn ở Nam Lào 
trong 17 nảm. Nâm 1866, ống phát động cuộc khỏi nghĩa chống Pháp và 
lập căn cứ d Tây Ninh. Nghĩa quân gốm người Khd-me, người Chăm, 
người Xtiêng, người Kinh. Trương Quyền (con Trương Định) và Võ Duy 
Dương (Phiên hộ Dương) đã li 
Pháp. Khi lựe lượng lớn mạnh, Pu-côm-bô tiến quân về nước, kiểm soát 
Pa-man, tấn công U/-đông (17 ~ 13~ 1866), Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh 
miễn Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lướng thực, vù khí cho nghĩa 
quân. Ngày 8 ~ 12~ 1867, Pu-côm-i 


à đánh. 


hi sinh trong chiến đấu. 


Trình bày ciễn biển chính các cuộc khỏi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân, 
Camrpurchie 

~ Nhân dân hãi nước Việt Nam và Carrrprchia đã đoàn kết chiến đấu như thể nào 
trong các cuộc khỏi nghĩa của A-cha Xoa và Pu-côrrbỗ ? 


BE Phoag trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào 

đầu thế kỉ XX 

Khi tiến hành xâm lược Việt Nam và Cam-pu-chia, thực dân Pháp đã tính đến việc 
thôn tính Lào. Nam 1865, nhiều đoàn thám hiểm người Pháp đi ngược sông Mê Cöng 
lên thượng nguồn để thăm dò khả năng xâm nhập Lào, gây sức ép buộc triều đình 
Luông Pha-bang phải công nhận nến thống trị của Pháp. Tiến hành đàm phán với 
“Xiêm, Pháp đạt được Hiệp ước 1893, theo đó Chính phú Xiêm thừa nhận quyền cai trị 
của Pháp ở Lào. Như vậy, Lào thực sự biến thành thuộc địa của Pháp từ năm 1893. 

Ngay từ đầu thế kỉ XX, nhân dân Lào đã tiến hành nhiều cuộc đấu tranh bất 
khuất trên toàn lãnh thổ để chống lại ách nô dịch tần bạo của thực dân Pháp. Mở 
đấu là cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào (1901 — 1903) dưới sự chỉ huy của 
Pha-ca-đuốc. Phong trào đã phát triển nhanh chóng, giải phóng Xa-van-na-khét, 
mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Lào — Việt. 


Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven, do Ong Kẹo, Com-ma-đam chỉ 
huy, nổ ra năm 1901 và kéo dài đến năm 1937. 

Các cuộc khởi nghĩa chống thực đãn Pháp của nhân đân ba nước Đông 
Dương cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX mặc đù diễn ra rất sôi nồi, quyết liệt, 
thể hiện tỉnh thần đấu tranh bất khuất vì độc lập tự do của mỗi dân tộc, song đều 
thất bại. Nguyên nhân là do các phong trào này đều mang tính tự phát, thiếu 
đường lối đúng và thiếu tổ chức mạnh. Những cuộc khởi nghĩa đó đã thể hiện. 
tỉnh thần yêu nước và tình đoàn kết của nhân đân ba nước Đông Dương trong 
cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. 


Nôu những cuộc khối nghĩa tiêu biểu trong phong trảo chổng Pháp của nhân dãn Lão, 
đầu thế kỉ XX 


tien giữa thế kỉ XÍX — đầu thế kỉ XX 

Vào giữa thế kỉ XIX, cũng như các nước ở Đông Nam Á, Vương quốc Xiêm 
đứng trước sự đe doạ xâm nhập của thực dân phương Tây, nhất là Anh và Pháp. 
Triểu đại Ra-ma, được thiết lập năm 1752, theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn 
cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm. Đến thời vua Mông-kút 
(Ra-ma IV, tị vì từ năm 1851 đến năm 1868) chủ tương mở cửa buôn bán với bên 
ngoài, lợi dụng sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để bảo vệ niên độc lập. 
của đất nước. 

Ra-ma IV là vua Xiêm đầu tiên giỏi tiếng Anh, tiếng Latinh, nghiên cứu. 
và tiếp thu nến văn minh phương Tây, tiếp xúc với các nhà truyền giáo 
Âu~ Mĩ và đặc biệt chú ý đến đường lối đối ngoại của Vương quốc. 

Năm 1868, Chu=la-long-con lên ngôi (Ra-ma V, trị vì từ năm 1868 đến năm. 
1910). Là người uyên bác, hấp thụ văn hoá phương Tây, tiếp nối chính sách cải 
cách của vua cha. ông ra lệnh xoá bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ vì nợ. giải phóng 
người lao đông để họ được tự đo làm an sinh sống ; đồng thời, xoá bỏ cho nông 
dân nghĩa vụ lao dịch 3 tháng trên các công trường nhà nước, giảm nhẹ thuế 
ruộng. Những hiện pháp trên đã có tác dụng tích cực đổi với sản xuất nông, 
nghiệp : nâng cao năng suất lúa, tâng nhanh lượng gạo xuất khẩu ; việc xuất khẩu. 
số tếch cũng được đẩy mạnh. 
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Tượng gạo xuất khẩu năm 1885 là 93,5 vạn tấn, năm 1890 là 48 vạn tẤn, 
năm 1895 là 46,5 vạn tấn, nám 1900 là 50 vạn tấn, Lượng gỗ xuất khẩu. 
trong 10 nấm (1885 - 1885) tăng gấp 4 lấn, từ 15,3 nghìn tấn lên 
61,3 nghìn tấn. 


Nhà nước khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh đoanh công thương nghiệp, xây 
dựng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà máy cưa, mở hiệu buôn bán và ngân hàng. 


Năm 1890, đ Băng Cốc có 95 nhà máy xay xát, 4 nhà máy cưa, đường xe 
điện được xây dựng sồm nhất Đông Nam Á (1587). 
Nam 1892, Ra-ma V đã tiến hành hàng loạt cải cách theo khuôn mẫu các nước. 
phương Tây về hành chính, tài chính, quán sự, giáo dục.... tạo cho nước Xiêm một 
bộ mặt mới, phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa 


"Với chính sách cải cách hành chính, vua vẫn là người có quyền lực tối cao, 
song bên eanh vua eó Hội đổng Nhà nước, đồng vai trò là eơ quan tư vấi 
khối thảo luật pháp, hoạt động gần như một nghị viện. Bộ máy hành pháp 
của triểu đình được thay bằng Hội đồng Chính phủ, gồm 12 bộ trưởng, do. 
các hoàng thân du học ở phương Tây về đảm nhiệm. Hệ thống toà án, 
trường học đều được tổ chức lại thao kiểu châu Âu. Quân đội được trang bị 
và huẩn luyện theo phương pháp hiện đại. 'h 
đầu tư kinh đoanh ở š 


Wự bản nước ngoài được phép, 


Ra-ma V đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao. Nhờ chính sách ngoại 
giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng vị trí nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc 
Anh — Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của 
'Cam-pu-hia, Lào và Mã Lai) để giữ gìn chủ quyền của đất nước. Nhờ vậy, Xim 
không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mà vẫn giữ được độc 
lập, mặc dù chịu nhiều lệ thuộc vé chính trị, kinh tế vào Anh và Pháp. 


TỔ] Lang du ggợ di G580 


~ Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đổi với sự phát triển 
của Xiêm ? 


1. Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á vào cuối 
thế kỉ XIX — đâu thế kỉ XX, 

2. Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông. 
Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? 

3. Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở 
thành thuộc địa của các nước phương Tây 2 


ME Châu PHi và KHU vỰc Mĩ LATINH 
Mã chế tỉ xIx - dâu ch xỉ xx) 


Nếu trong thế kỉ XVIII, thế giới chứng kiến sự thắng thế của chủ nghĩa tư. 
bản đổi với chế độ phong kiến thì thế kỉ XIX là thế kỉ đẩy mạnh xâm 
chiếm thuộc địa của các nước tư bản Âu — Mĩ. Cũng như châu Á, các nước. 
châu Phi và khu vực Mĩ Latnh không thoát khỏi cơn lốc xâm lược đó. 
Nhân đân các dân tộc ở đấy đã liên tục nổi dậy đấu tranh chống chủ ngtĩa 
thực dân, giải phóng dân tộc, tiêu biểu là phong trào ở An-giê-i, Ai Cập, 
Xu-đãng, Ê-ti-ô-pi (châu Phí) ; ở Ha-i-ti. Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na... 
(khu vực Mĩ Latinh). 


IEN cháu Phí 

Châu Phi là một lục địa lớn, giầu tài nguyên thiên nhiên, là một trong những 
cái nôi của văn minh nhân loại. Trước khi thực dân châu Âu xâm chiếm và phân. 
chia châu Phi, phân lớn nhân dân ở dây đã biết dùng đỏ sắt. Nghề dệt và nghề gốm 
phát triển, nghề chăn nuôi và trồng trọt phổ biến. Nhưng bắt đâu từ giữa thế kỉ XIX, 
cuộc sống yên ổn, tài nguyên phong phú và nên văn hoá lâu đời của họ đã bị thực 
dân châu Âu xâm phạm, phá hoại, cướp bóc. Đặc biệt vào những năm 70, RÙ của 
thế kỉ XIX, sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-é, các nước tư bản phương Tây dua 
nhau xâu xé cháu Phi. 
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Năm 1882, sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Pháp, Anh độc chiểm Ai Cập, 
kiểm suất kênh đào Xuy-ô. Tiếp đó, Anh chiếm Nam Phi, Tây Ni-giô-ri-a, 
Bờ Biển Vàng, Gam-bi-a (Tây Phí), Kê-ni-a, U-gan-da, Xó-ma-li, 
Đông Xu-đăng, một phần Đông Phi, 
Pháp đứng thú hai trong việc xâm chiếm thuộc địa châu Phí (sau Ảnh), 
gồm một phân Tây Phi, miền Xích đạo châu Phi, Ma-đa-ga-xca, một phẩn. 
CXô-maeli, Anegiê-ri, 'Puy~ni-di, Xa-ha-ra 
Đức chiếm Ca-mơ-run, Tö-gõ, Tây Nam Phi, Tan-đa-hi-a. 
Tí làm chủ phần lớn Công-gô. 
"Bổ Đào Nha giành được Mô-dăm-bích, Ẩng-gô-la và một phần Ghi-nẽ. 
Đến đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các để quốc ở châu Phi căn 
bản đã hoàn thành. 
Chế độ cai trị hà khắc của chủ nghĩa thực dân đã làm bùng lên ngọn lửa đấu 
tranh giành đọc lập của nhân dân châu Phi. 


Hành 12. Lược đã thuộc địa của các nước để quốc ở. châu Phỉ đầu thể kỉ XÃ 


Ở An-giesi, cuộc khối nghĩa của Áp-đen Ca-đc kéo tồi từ năm 1830 đến năm 1847, 
thủ bút đông đảo nhân dân thăm gia đấu tranh, Thực dân Pháp phải mất hàng chục 
"âm mới chính phục dược nước này. 
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Ở Ai Cập, năm 1879 một số trí thức và sĩ quan yêu nước đã thành lập tổ chức chính 
¡ Cập trẻ”, để ra những cải cá 
A-racbi lãnh đạo. Các nước để quốc phải can thiệp mạnh mới ngân chặn dược cuộc 
đu tranh yêu nước của nhân dân Ai Cáp (1882). 


th mang tính chất tư sản, đo Đại tá Ái-mết 


Ở Xu-đăng, ngay từ năm 1882 thục đân Anh đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của 
nhân dân dưới sự lãnh dạo của nhà truyền giáo trẻ Mu-ha-mét Ẩt-mét. Năm 1898, 
thục dân Anh được các nước để quốc khác giúp đð, bao vày Xu-dang, gây ra một cuộc 
thảm sắt đâm máu ; phong trào đấu tranh ở đây thất bại. 


trong cuộc đấu tranh của nhan dân chau Phi chống thực dân phương. 


Tây là cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân đân Ê-ti-ô-pi-a. Năm 1889, 
thực dân I-ta-li-a tiến sâu vào nội địa, đánh chiếm một số vùng ở Ê-ti-ô-pi-a, nhưng. 
— 1896, quân 


chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân, Ngày 1 — 
T-tarli-a thảm bại ở A-dua. Quân độ i-a mặc dù bị tổn thất nặng, song đã 
bảo vệ được nên độc lập của Tổ quốc. Cùng với Ê-ti-0-pi-a, Li-bê-ri-d là nước giữ 
được độc lập ở châu lục này trước sự xâm chiếm của các nước thực dân phương Tây 
hồi cuối thế kỉ XIX ~ đầu thế kỉ XX. 


Nhìn chung, phong trào đấu tranh chống thực đân của nhân dân châu Phi tuy 
diễn ra sôi nổi, thể hiện tỉnh thản yêu nước, nhưng do trình độ tổ chức thấp, lực 
lượng chênh lệch, nên bị thục dân phương Tây đàn áp. Cuộc đấu tranh giải phóng 
đân tộc ở châu Phí vẫn tiếp tục phát triển trong thế kỉ XX. 


Hãy tình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân 
châu Phi 


ko vực Mi Latinh 

Khu vực Mĩ Latinh là một bộ phận lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ, gốm một phẫn 
Bắc Mĩ, toàn hộ Trung Mĩ, Nam Mĩ và những quản đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bẽ. 

"Từ thế ki XVI, XVH, đa số các nước Mĩ Latinh lẳn lượt biến thành thuộc địa. 
của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chủ nghĩa thực dân thiết lập ở đây chế độ thống. 
trị rất phản động, gây ra nhiều tôi ác dã man, tàn khốc. Vì vậy, cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Mĩ Latinh diễn ra quyết liệt và nhiều nước giành được 
độc lập ngay từ đầu thế kỉ XIX. 
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Năm 1791, ở Ha-i-d bùng nổ cuộc đấu tranh lớn của người da đen dưới sự lãnh 
đạo của Tút-xanh L.u-véc-tuy-a. Năm 1804, cuộc đấu tranh giành được thắng lợi. 
Ha-i-t trở thành nước cộng hoà da đen đâu tiên ở Mĩ Latinh. Tuy nhiên, nên độc 
lập của Ha-iti xác lập chưa được bao lâu thì quân Pháp trở lại đàn áp cuộc khởi 
nghĩa, bất giữ Lu-véc-tuy-a, phục hồi nến thống trị thực dân. Mặc dù thất bại, cuộc 
Khởi nghĩa ở Ha-i-ti đã có tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng 
đân tộc ở Mĩ Latinh. Nối tiếp Ha-i-ti, nhiều cuộc dấu tranh giành độc lập khác đã 
nổ ra ; nên cộng hoà ra đời ở một loạt nước trong khu vực : Ác-hen-ti-na năm 1816, 
Mê-hi-cô và Pê-ru năm 1821... Như vậy, qua 2 thập niên đầu thế kỉ XIX đấu tranh 
quyết liệt, các quốc gia độc lập ở Mĩ Latinh lần lượt hình thành. Chỉ còn một vài 
vũng đất nhỏ như Guy-a-na. đảo Cu-ba. đảo Pu-éc-tô Ri-cô. quần đảo Ảng-tí... vẫn 
còn trong tình trạng thuộc địa. Đây là tháng lợi to lớn của nhân dân Mĩ Latinh trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân châu Âu. 


BBEXN. Tettưe 
422 vànămgðnhđượcdôrllp 


Bồn gi quốcÿa ngày ray 


“Mình L3, Lược đã khu tục Mĩ Larinh đấu thể kỉ XX. 


Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Mĩ Latinh đã có những bước tiến bộ về 
kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, nhân dân khu vực Mĩ Latinh còn phải tiếp tục đấu tranh 
chống lại chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực này. Năm 1823, vì muốn 
độc chiếm vùng lãnh thổ giàu có này, Mĩ đã đưa ra học thuyết Mơn-rô : “Châu Mĩ 
của người châu Mĩ”, Đến năm 1889, tổ chức "Liên mình dân tộc các nước cộng hoài 
châu Mi” được thành lập, gọi tắt là Liên Mi, dưới sự chỉ huy của chính quyền 
'Oa-sinh-tơn. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha để sau dó chiếm Phi-líp-pin, 
Cu-ba, Pu-éc-46 Ri-cô... Từ đầu thế kỉ XX, Mĩ áp dụng chính sách “Cái gậy lớn” và 
“Ngoại giao đồng đöla” để chiếm Pa-na-ma (1903), Ðô-mini-caena, Ni-ca-ra-goa, 
kiểm soát Hôn-đu-rát (1911), chiếm Ha-i-ti (1914 — 1915) và 2 lần đem quân đánh 
Me-hi-cô (1914 và 1916). Dưới danh nghĩa đoàn kết với các nước châu Mĩ. chính 
quyên Oa-sinh-tơn đã khống chế, biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của đế 
quốc Mĩ. 


ÑÔ bú vác tước để bình 1ã), hãy nêu kết quổ của cuộc đấu anh qinh độc lập khu 
vực Mĩ Lainh đấu thế kỉ XD 


[ Câu hỏi và bài tập | 

1. Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX - đầu 
thế kỉ XX. 

2. Lập niên biểu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân đân Mĩ Latinh. 
đâu thế kỉ XIX theo thứ tự : thời gian, tên nước, năm giành độc lập. 

3, Chính sách hành trướng của Mĩ dối với khu vực Mĩ Latinh biểu hiện 
như thế nào ? 


30 


Chương II 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


(1914 - 1918) 


CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ NHẤT (1914- 1918) 


Từ năm 1914 đến năm 1918, nhân loại đã phải trải qua một cuộc chiến 
tranh thế giới tần khi lạ chục nước, chủ 
yếu là ở châu Âu, đã gáy nên những thiệt hại to lớn vẻ người vị 


¡ cuốn vào vùng chỉ 


1~ NGUYÊN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH 
Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuổi thế kỉ 
XIX — đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. 
Bên cạnh các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa rộng lớn là các đế 
quốc "trẻ" (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tễ, nhưng lại có quá 
ítthuộc địa. Mâu thuẫn giữa các nước để quốc vẻ vín để thuộc địa là không tránh khỏi 
và ngày càng trở nên gay gắt. Giới cầm quyền Đức đã vạch kế hoạch tiến hành cuộc 
chiến tranh nhằm giành giật thuộc địa, chữa lai thị trường. Nhật và Mĩ cũng ráo riết 
hoạch định chiến lược bành trướng của mình. Vì vậy, ngay từ cuối thế kỉ XIX — đầu 
thế kỉ XX, các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi. 
Sau Chiến tranh Trung ~ Nhật (1594 ~ 1898), Nhật Bản thôn tính Triểu 
“Tiên, Mãn Châu, Đài Loan, Bành Hồ. 
Sau Chiến tranh MI~ Tây Ban Nha (1898), Mũ chiếm Phi-lip-pin, Cu-ba, 
Pu-óe tổ Rị-cô... 
Sau Chiến tranh Anh ~ Bô-of) (1889 ~ 1902), Anh chiếm vùng đất Nam Phi. 
Sau Chiến tranh Nga ~ Nhật (1904-— 1905), Nhật Bản gạt Nga để khẳng định. 
quyền thống trị của mình trên bán đảo 'Triểu Tiên, Mãn Châu và nam đảo 
Xa-kha-lin. 


(0) Người Bo-ơ gồm nhiều thế hệ người gốc Hà Lan di cư đến và sinh sống Ở cực Nam 
châu Phi, đã lập ra 2 quốc gia của họ là Ò răng giơ và Tơ răng-xvan. 
3Ị 


“Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, đế quốc Đức là kẻ hung hãng nhất, vì có tiềm. 
lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa. Thái độ của Đức đã làm quan hệ quốc tế 
ở châu Âu ngày càng cảng thẳng, đạc biệt là quan hệ giữa các nước đế quốc với nhau. 


“Từ những trâm 8 của thế kỉ XIX, gi 


quyền Đức đã vạch ra kế hoạch. 


chiến tranh nhầm ehiếm hầu hết lãnh thổ ehâu Âu, vươn ra cáo thuộc địa 
của Anh và Pháp ö châu Phi và châu Á. Năm 1883, Đức cũng Áo - Hung 
và I-ta-li-a thành lập liên minh tay ba, được gọi là phe liền minh. Sau 


này, I-ta-li-a rời khỏi Liên mình (1915), 


Đổi phó với ä 


chống lại Đức, 


w mưu của Đức, Ảnh cũng chuẩn bị kế hoạch chiến tranh, 


Anh, Pháp, Nga tuy có tranh chấp về thuộc địa, nhưng phải nhân nhượng 
lẫn nhau, kí những bản hiệp ước tay đối : Pháp - Nga (1890), Anh ~ Pháp. 
(1904), Anh ~ Nga (1907), hình thành phe Hiệp we”, 


Như vậy, đến đầu thế kỉ XX, ở 
châu Âu đã hình thành hai khối quân 
sự đối đầu nhau. Cả hai khối đế óm 
mộng xâm lược, cướp doạt lãnh thổ 
và thuộc địa của nhau, tăng cường 
chạy đua vũ trang. Chính mâu thuẫn 
giữa các nước đế quốc vẽ vấn để 
thuộc địa, mà trước tiên là giữa để 
quốc Anh với để quốc Đức, là nguyên 
nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh. 

Tình hình căng thẳng ở Ban-căng. 
từ năm 1912 đến năm 1913 đã tạo cơ 
hội cho chiến tranh bùng nổ. Ngày 
28 — 6 — 1914, Thái tử Áo - Hung bị 
một người Xéc-bi ấm sát tại Bô-xnizi. 
Giới quân phiệt Đức, Áo chớp lấy cơ 
hội đó để gây chiến tranh. 


DI Bemeege lenrnm 
mm. 


Hình 14. Lượt đổ hai khổï quân sự trang 
Chiến tranh thế tưới thử nhất 


(1) Sau này, phe Liên minh có thêm Thổ Nhĩ Kĩ (10 — 1914 và Bun-ga-r (10 — 1914), Phe Hiệp, 


ức có thêm Nhật Bản (8 — 1914), 


clia (5 — 1913), Ru-masni (8— 1916), MỸ (4 — 1917) 


1I~ ĐIỄN BIẾN CỦA CHIẾN TRANH 


Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916) 

Ngày 28 ~ 7— 1914, Áo ~ Hung tuy 
chiến với Nga, ngày 3 — 8 tuyên chiến với Pháp. Ngày 4 — 8, Anh tuyên chiến với 
Đức. Chiến tranh đế quốc đã bùng nỏ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh 
thế giới. 


n chiến với Xéc-bi. Ngày I ~ B, Đức tuyên 


Mở đầu cuộc chiến, Đức dự định đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng, sau đó. 
quay sang đánh Nga. Vĩ vậy, Đức tập trung phần lớn bình lực ở Mặt trận phía Tây, 
và ngay trong đêm 3 - 8 ~ 1914 đã trần vào Bỉ - một nước trung lập - rồi đánh thọc 
sang Pháp. Đức chặn cả con đường ra biển không cho quân Anh sang tiếp viện. 
Đa+i bị uy hiếp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt 

Giữa lúc đó, ở Mặt trận phía Đông, quân Nga tần công vào Đông Phổ, buộc 
Đức phải điều bi quân từ Mặt trận phía Tây vẻ chống lại quân Nga. Pa-ri được cứu 
thoát. Lợi dụng thời cơ, đầu tháng 9 ~ 1914, Pháp phản công và giành thắng lợi trên 
xông Mác-nơ. Quản Anh cũng đổ bộ lên lục địa châu Âu. Kế hoạch “đánh nhanh 
thắng nhanh” của Đức đã thất bại. Quân của hai bên rút xuống chiến hào cầm cự 
nhau dai dẳng trên một chiến tuyến dài 780 km, từ Biển Bắc tới biên giới Thuy Sĩ. 


Năm 1915, Đức dồn binh lực sang Mặt trận phía Đông cùng quân Áo ~ Hung 
tấn công Nga quyết liệt, định đè bạp Nga. Chế dộ Nga hoàng đang khủng hoảng 
nghiêm trọng, nhưng Đức không đạt được mục đích loại Nựa ra khỏi chiến tranh. 
Cuối năm, hai bền đều ở trong thế cầm cự trên một mặt trận dài I 200 km, từ sông. 
Ðơ-nhi-ép đến vịnh Ri-ga. 

Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh (1915), cả hai bên đều đưa ra những 
phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, sử dụng máy bay để trình sắt và ném bom, 
thậm chí dùng cả hơi độc... Vì thế, hai bên đều bị thiệt hại khá nặng nể, nền kinh 
tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 

Năm 1916, không tiêu diệt được quân Nga, Đức lại chuyển trọng tâm hoạt động 
vẻ Mặt trận phía Tây, mở chiến dịch tấn công Véc-đoong, hòng tiêu điệt quan chủ 
lực của Pháp. Chiến sự ở dây diễn ra hết sức quyết liệt, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 
12 — 1916, làm gần 70 vạn người chết và bị thương. Quân Đức vẫn không hạ nổi 


thành Véc-đoong, buộc phải rút lui. 


Chiến cuộc năm 1916 không đem lại ưu thế cho bên nào mà vẫn duy trì thế cầm. 
cự. Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo — Hung từ thế chủ động chuyển sang phòng 
ngự trên cả hai mạt trận. 


Trang giai đoạn thứ nhất của chiến tranh, tình trạng khốn cùng của nhân dân 
lao động ngày một thêm trầm trọng ; đối rét, bệnh tật và những tai hoạ do chiến 
tranh gây ra ngày càng nhiều. Trong khi đó, bọn trầm công nghiệp chiến tranh đã 
giàu lên nhanh chóng nhờ buôn bán vũ khí, Mâu thuẫn xã hội trong các nước tham 
chiến trử nên vô cùng gay gắt. Chỉ hơn 2 năm chiến tranh, đã có gần 6 triệu người 
chết và hơn 10 triệu người bị thương. Phong trào công nhân, phong trào quản chúng 
phản đối chiến tranh phát triển nhanh chóng. Đến cuối năm 1916, tình thế cách 
mạng đã xuất hiện ở nhiều nước châu Âu. 


Ề) Trnh bày đến bến ímh tong gi đoạn đâu của cước Chiến ranh trổ gỡ tứ nhất, 


Giai đoạn thứ hai (1917 — 1918) 


Tháng 2 — 1917, nhân dân Nga dưới sự lãnh dạo của giai cấp võ sản, với khẩu 
hiệu “Đã đảo chiến tranh”, “Đã đảo Nga hoàng”, “Biến chiến tranh đế quốc thành 
nội chiến cách mạng”, đã tiến hành cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công. Chế 
độ Nga hoàng bị lật đổ. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập và tiếp tục theo 
đuổi chiến tranh. 

Lúc này, Đức muốn cát đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước liền sử 
dụng phương tiện chiến tranh mới là tàu ngầm. Cuộc “chiến tranh tầu ngầm” gây 
cho Anh nhiều thiệt hại. 

Lúc đầu, Mĩ giữ thái độ “trung lập” trong chiến tranh, "Thực ra, Mĩ mui 
lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe và khi chiến tranh kết 
thúc, dồ thắng hay bại, các nước tham chiến đều bị suy yểu, còn Mĩ sẽ 
khẳng định ưu thể của mình. Nhưng đến năm 1917, phong trào cách mạng. 
các nước dãng cao, Mĩ thấy cẩn phải kết thúc chiến tranh và đứng về phe 
Hiệp tớe. 


Viên cớ tàu ngầm Đức vi pham quyền tư do thương mai trên biển, tấn công cả 
tầu buôn cập bến các nước thuộc phe "Hiệp ước”, ngày 2 ~ 4~ 1917 Mĩ tuyên 
chiến với Đức. Sự tham chiến của Mĩ có lợi hơn cho phe Anh, Pháp, Nga. 
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“Trong năm 1917, những cuộc phần công của phe Hiệp ước đến không 
thành công. Pháp và Ảnh cổ phá võ phòng tuyến của Đức và giải toà vòng. 
vây bở biển, nhưng thất bại. Những cuộc tấn công của Nga cũng không. 
thành. Áo - Hung tỏ ra nao núng muốn cẩu hoà, nhưng Nga và I-ta-li-a 
còn nhiều tham vọng, không chấp nhân thương thuyết. Đức lại dồn lực 
Tượng đánh Nga và loại I-ta-li-a ra khỏi vòng chiến. 


Tháng 11 ~ 1917, đưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Đảng Bônsêvích, nhân dân 
Nga đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ~ được gọi là Cách mạng tháng 
Mười (theo lịch Nga). Nhà nước Xô viết ra đời, thông qua Sốc lệnh hoà bình, 
kêu gọi chính phủ các nước tham chiến chấm dút chiến tranh. Lời kêu gọi hoà bình 
của Chính phủ X6 viết không được các nước trong phe Hiệp ước hưởng ứng vì Anh, 
Pháp, Mĩ muốn kết thúc chiến tranh trên thế thắng. Trước tình thế đó, để bảo vệ 
chính quyển non trẻ, Nhà nước Xô viết buộc phải kí riêng với Đức Hoà ước 
Bret Litốp (3 = 3— 1918), Nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc. 

Đầu năm 1918, lợi dụng khi quân Mĩ chưa sang đến châu Âu, quân Đức mở 
liên tiếp 4 đợt tấn công với quy mô lớn trên mặt trận Pháp. Một lần nữa, Chính phủ 
Pháp chuẩn bị rời khỏi Pa-ri. Tháng 7 — 1918, 65 vạn quân Mĩ đổ bộ vào châu Âu 
cùng nhiều vũ khí, đạn dược. Mĩ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe bị thiệt hại quá 
nhiều, hết sức mỗi mệt, nên trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước thay Anh. Nhờ. 
đó, quân Pháp và Anh quay lại phản công mạnh mẽ quân Đức trên các mật 


Ngày 18 — 7 — 1918, quân Pháp với 600 xe tăng phá vỡ phòng tuyến sông 
Mác-nơ của Đức, bắt 3 vạn từ binh. Ngày 8 - 8, liên quân Anh - Pháp với 400 
xe tăng đã đập tan phòng tuyến sông Xen, tiêu diệt 16 sư đoàn quân Đứa. 
"Ngày 12~ 9, liên quân Pháp ~ Mĩ đánh Xanh Mi-hi-en, một phòng tuyến quan. 
trọng của Đức 


“Từ cuối tháng 9 — 1918, quân Đức liên tiếp thất bại, phải bỏ chạy khỏi lãnh thổ 
Pháp và Bỉ. Các nước đồng minh của Đức cũng bị tấn công liên tiếp. buộc phải dầu 
hàng : Bun-ga-ri (29 — 9), Thổ Nhĩ Kì (30 — 10), Áo— Hung (2 — 11). 

“Trước nguy cơ thất bại, chính phủ mới được thành lập ở Đức (3 — I0— 1918) đề nghị 
thương lượng với Mĩ, nhưng không được chấp nhận, vì Mĩ muốn đánh đến cùng để buộc 
Đức phải đầu hàng không điều kiện. Trong tình hình ấy, ngày 9 — 11 — 1918, cách mạng 
bùng nổ ở Đức, Hoàng đế Vin-hem II phải cbạy sang Hà Lan. Ngày 11 — 11 — 1918, 
Đức phải kí hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại 
hoàn toàn của phe Đức, Ấn— Hung. 


Hinh 15. Đức lí hiệp định đầu hằng 
Kế thúc Chiến manh thể giới thứ nhất 


TH~ KẾT CỤC CỦA CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 ~ 1918) đã gây ra những thảm hoạ hết sức. 
nặng nề đối với nhân loại : khoảng 1.5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, 


10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, nền kinh tế châu Âu bị kiệt quê. 


Nhiều thành phố, làng mạo, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá huỷ, Chỉ 
phí eho chiến tranh lên tối 85 tỉ đ6la. Cáe nước chấu Âu đều trở thành. 
con nợ của Mĩ. Riêng nước Mĩ được hướng lợi trong chiến tranh nhờ bân 
vũ khí, đất nước không bị bom đạn tần phá, thu nhập quốc đần tăng gấp 


đôi, vốn đầu tư ra nước ngoài Lăng 4 lần. Nhật Bản chiết 
nâng cao vị thế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, 


lại một số đảo 


của Đi 


Trong quá trình chiến tranh, thẳng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và 
việc thành lập Nhà nước Xô viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục điện chính 
trị thế giới. 


1. Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất 
2, Lập niên biểu về những sự kiện lớn của Chiến tranh thể giới thứ nhất 


Chương I 


NHỨNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ THỜI CẬN ĐẠI 


NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ 
'THỜI CẬN ĐẠI 


Những biến động lịch sử từ đâu thời cân đại đến cuối thế kỉ XIX ~ đầu 
thế kỉ XX tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hoá. Nhiều thành tm 
đạt được trong các lĩnh vực văn học — nghệ thuật, tư tưởng. 


EfSv phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời 

'Vào buổi đầu thời cận đại, văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng 
trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến và hình thành quan điểm, 
tư tưởng của con người tư sản. 

Vẻ văn học, đây là thời kì xuất hiện nhiêu nhà van, nhà thơ lớn. 

Ở phương Tây, tiêu biểu là ở Pháp, trong thế kỉ XVII đã xuất hiện các nhà van, 
nhà thơ lớn. Coóc-nây (1606 — 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền bỉ kịch cổ điển. 
Pháp. La Phông-ten (1621 — 1693) là nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp ¡ các 
tác phẩm của ông có tác dụng giáo dục đối với mọi lứa tuổi, mọi thời đại. 
Mô-li-e (1622 — 1673) là tác gỉa nổi tiếng của nẻn hài kịch cổ điển Pháp : các tác. 
phẩm của ông thể hiện khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người. 

Về âm nhục có Béttô-ven — nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của 
ông thấm đượm tỉnh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là những bản giao 
hưởng số 3, số 5, số 9. Ngoài ra, còn có Mô-da (1756 ~ 1791) — nhà soạn nhạc vĩ 
đại người Áo — người có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng. 


ận dại 
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Hình l6. Bártỏ-ven (1770 — 1827) 


Về hội hoạ, Rem-bran (1606 — 166) là hoạ xĩ, nhà đổ hoạ Hà Lan nổi tiếng thế 
kỉ XVII về tranh chân dung, tranh phong cảnh với nhiều chất liệu — sơn dầu, khắc 
kim loại... 


Về tư tưởng, trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII— XVIHI đã sản sinh ra nhiều. 


nhà tư tưởng lớn ~ các nhà Khai sáng, có 


ai trò quan trọng trong sự thẳng lợi của 
Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIIT và sự phát triển tư tưởng của châu Âu. 
Đó là Mông-te-xki-ơ (1689 — 1755), Vôn-te (1694 — 1778), Rút-xô (1712 — 1778). 
nhà tư tưởng cấp tiến Mê-li-é (1644 — 1729) 
Đi-đơ-rô (1713 — 1784) đứng đầu. 


nhóm Bách khoa toàn thư do 


Các nhà Khai sáng thế kỉ XVII = XVIHI được xem như “những người di trước 
dọn đường cho Cách mạng Pháp 1789 thắng lợi". 


Lập bảng hệ thống về cáo tác giả. tác phẩm nổi tiếng thuộc các linh vực văn họa, 
nghệ thuật vào buổi đầu thời cận đại 


Đ Thành tực của văn học, nghệ thuật 
từ đầu thể kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 


a) Về văn học 


Thời kì từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn 


của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới và chủ nghĩa 


lai đoạn đế quốc chủ m 


tư bản chuyển sang. 
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Ở phương Tây, khi giai cấp tư sản nắm quyền thống trị và mở rộng việc xâm. 
chiếm, đô hộ các nước thuộc địa thì đời sống của nhân dân lao động bị áp bức 
ngày càng khốn khổ. Nhiều nhà van, nhà thơ, những người hoạt động trên lĩnh 
vực nghệ thuật đã phản ánh khá đẩy đủ, toàn diện hiện thực xã hội trong tác phẩm. 
của mình, 


Vich-to Huy-gô (1802 — 1885) là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp. 
'Các tác phẩm của ông, đặc biệt xuất sắc là tiểu thuyết Những người khốn khổ, thể 
hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những con người dau khổ, mong tìm những 

iải pháp đem lại hạnh phúc cho họ. 


Láp Tôn-xtôi (1828 — 1910), nhà văn Nga, nổi tiếng với các tác phẩm : Chiếu tranh: 
và Hoà bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh. Với chủ nghĩa hiện thực phê phần, qua các 
tác phẩm của mình, Tòn-xtôi đã chống lại trật tự xã hội phong kiến Nga hoàng, ca ngợi 
phẩm chất của người dân Nga trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lê-nin đã 
đánh giá các tác phẩm của Tôn-xtôi như “tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”. 

Mác Tên (1835 ~ 1910) là nhà văn lớn của Mĩ vào thế kỉ XIX = đầu thể kỉ XX, 
với các tác phẩm nổi tiếng như : Ning người [-nô-xăng đi du lịch, Những cuộc phiếu 
1a của Tôm Xeay-ơ, Bằng ngồi bút trào phúng, hài hước, mang tỉnh thần phê phán sâu 
sắc, Mác Tuên đã miêu tả chân thực cuộc sống xã hỏi Mĩ lúc bấy giờ, thể hiện lòng 
yêu thương với con người, trước hết là nhân dân lao động nghèo khổ. 


Ngoài ra, còn có nhiễu nhà vàn, nhà thơ nổi tiếng khúc, như Pusskim (Nga. 
1799 ~ 1837), Ban-dáe (Pháp, 1799 ~ 1850), An-đéc-xen (Đan Mạch, 1805 = 1875); 
côn có thể kể đến Mó-pát-xăng (Pháp, 1850 - 1893), Sẽ-khốp (Nga, IS6U — 1904), 
Giác Lơn-đơn (Mĩ, 1876 — 1916), Béc-\em Biếch (Đức, 1898 — 1956), .. Các tắc phẩm 
của họ đã phản ánh khá rõ nét đời sống nhân dõn đương thời, đặc biệt là của những 
người lao động nghèo khổ. 


Ö các nước phương Đông, văn học cũng có những bước tiến bộ rõ rệt, phản ánh. 
cuộc sống của nhân dân dưới ách thực dân phong kiến, lòng khát khao và ý chí anh. 
hùng, quật khởi trong đấu tranh cho độc lập. tự do. 

Ra-bin-dra-nát Ta-go là nhà văn hoá lớn của Ấn Độ. Ông để lại 52 tập thơ, 
42 vở kịch, 12 cuốn tiểu thuyết, nhiều truyện ngắn, luận văn, bút kí, ca khúc và tranh. 
vẽ, tiêu biểu là tập Thơ Dáng (đoạt giải Nôben nam 1913). Các súng tác của ông thể 
hiện rõ lòng yêu nước, yêu hoà bình và tỉnh thần nhân đạo sâu sắc. 


Lõ Tấn (1881 — 1936) là nhà văn cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc, với 
tác phẩm lớn như : Nhật người điền, AO chính truyện... 

Hô-xe Ri-dan, nhà văn, nhà thơ lớn của Phi-líp-pin, vi 
tội ác của kẻ thù xâm lược và miêu tả cuộc kháng 


ic phẩm tiêu biểu như: 


Đừng động vào tói, đã tố. 
chiến giành độc lập của nhân dân Phi-lip-pin. 

Hô-xê Mác-ti, nhà văn Cu-ba, tiêu biểu cho tỉnh thân đấu tranh, niềm tỉn vào 
thắng lợi của cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và tiến bó xã hội của nhân dân 
Cu-ba cũng như khu vực Mĩ Latnh, 


Hình 18. H-vẻ Mắc-í 
(1823 ~ 1893) 


“Hình 17. Tứ-go (1861 ~ 1941) 
b) Về nghệ thuật 
"Thời cận đại, đặc biệt vào cuối thế kì XIX — đâu thế kỉ XX, các lĩnh vực nghệ 
thuật như kỉ 
(Pháp) được hoàn thành vào năm 1708, tiếp tục được hoàn chỉnh và trở thành một 


trúc, âm nh 


ú khắc... cũng rất phát triển. Cung, 


công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc. Nhiu tác phẩm mĩ thuật nổi tiếng trong 
lịch sử nhân loại được trưng bày trong các bảo tàng lớn ra đời vào thời cận đại. 

Cuối thế kỉ XIX — đầu thế kỉ XX, ở Pa+i (Pháp) đã tụ hợp nhiều nhà văn hoá 
lớn, trong đó có các hoạ xĩ danh tiếng như Van Gốc (Hà Lan), Phu-gi-ta (Nhật Bản), 
Pi-cát-xó (Tây Ban Nha), Lê-vi-tan (Nga). 


'Về âm nhạc, nổi bật là Trai-cốp-xki (1840 — 1893) — một trong những điền hình 
của nên âm nhạc hiện thực thế giới thời bấy giờ. Tác phẩm nổi tiếng của ông có vở 
ôðpera Con đẩm pích, 


lạa, Người đẹp ng trong rừng... 


Hình 19. Bức tranh "Tháng Ba” của Lê-vi-lan 


Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hoá tử đầu thế kỉ XIX đấn đầu 
thể kì XX : lên lác giã, năm sinh ~ năm mắt, tác phẩm tiêu biểu. 


“Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ 

nghĩa xã hội khoa học từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ giữa thế kỉ XIX gây ra nhiều đau khổ cho. 
nhân đân lao động. Trong hoàn cảnh ấy, một số nhà tư tưởng tiến bộ đương thời đã nghĩ 
đến việc xây dựng một xã hội mới, không có chế độ tư hữu, không có bóc lột, nhân 
dân làm chủ các phương tiện sản xuất của mình. Nổi tiếng nhất là các nhà tư tưởng 
Xanh Xi-mông (1760 — 1825), Phu-ri-ê (1772 — 1837) ở Pháp và Ô-oen (1771 ~ 1858) 
ở Anh. Đó là những nhà xã hội không tưởng, vì tư tưởng của họ không thể thực hiện 
được trong điển kiện chủ nghĩa tư bản vẫn được duy trì và phát triển. 
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Hiè-phen và Phoi-ơ-bách là những nhà tiết học nổi tiếng của Đứa 


„ Hê-ghen là. 
nhà triết học duy tâm khách quan, còn Phoi-ơ-bách tuy đứng trên lập trường chủ 
nghĩa duy vật, nhưng siêu hình khi xem những thời kì lịch sử xã hội loài người 
không hễ phát triển mà chỉ có sư khác nhau do sư thay đổi về tòn giáo. 


KÝ 


Hình 20, Hẻ-ghen (1770 1831) đình 21. Phoi-a-bách (1804 ~ 1872) 
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Học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển phá 
inh ở Anh với các đại biểu nổi tiếng là Xmít và 
Ri-các-đô (1772 — 1823). Tuy có công trong việc 
mở đầu "lí luận về giá trị lao động”, nhưng hai ông. 
chỉ nhìn thấy mối quan hệ giữa vật và vật (hàng hoá 
này đổi Hy hàng hoá khác) chứ chưa nhìn thấy mối 
quan hệ giữa người với người đăng sau sự trao đổi 
hàng hoá 


Cùng với sự phát sinh và phát triển của gia 


¡ 
cấp võ sản, phong trào công nhân, học thuyết chủ Hình 42. A-dam Xít 
nghĩa xã hội khoa học ra đời, do Mác và Ảng-ghen (1721- 1790) 


sáng lập, được Lê-nin phát triển trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang 


giải đoạn để quốc chủ nghĩa vị ú tranh của công nhân phát triển 


phong trào đá 


mạnh mẽ. 

Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là sự kế thừa có chọn lọc và phát triển 
những thành tựu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội mà loài người đã đạt được, 
chủ yếu từ đầu thế kỉ XIX. Trong nhữ 


thành tựu ấy, nổi bật là định luật bảo toàn 
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và chuyển hoá năng lượng, thuyết tế bào, thuyết tiên hoá của các giống loài, các 
trào lưu triết học cổ điển Đức, học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh và lí 
luận về chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Các tác gia kinh điển của chủ nghĩa xã 
hi khoa học xây dưng học thuyết của mình trên quan điểm, lắp trường của giai cấp 
công nhân, thực tiên đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới, từ đó hình 
thành hệ thống lí luận mới, vừa cách mạng vừa khoa học. Học thuyết của các ông 
bao gồm 3 bộ phận chính : triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội 
khoa học, 


Chú nghĩa Mác ~ Lênin là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản và mở ra một kỉ nguyên mới cho sự phát 
triển của khoa học (cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ~ nhân văn). 


@ ~ Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng. 


~ Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai 
trõ như thế nao đối với sự phát triển của xã hội ? 


| Câu hỏi và bài tập | 


1. Sưu tâm tài liệu, tranh ảnh về 
hoạ sĩ nổi tiếng thời cận đại. 


nhà vải thơ, nhà soạn nhạc, 
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bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hoá thời cận đại : tác 
giả, năm sinh ~ năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp 
và hạn chế 


3. Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nết về sự 
phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đồ. 


DNIẬP ..- 
LỊCH SỬ THẾ GIỚI GẬN ĐẠI 


Phần lịch sử thế giới cận đại, từ Cách mạng Hà Lan đến Cách mạng. 
tháng Mười Nga gồm một số vấn để cơ bản sau đây 
a cách mạng Lư sản ; sự xác lập và phát triển của chủ 


~ §ự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế, 
~ Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh 

của các dân tộc chống chủ nghữa thục dân 
~ Mãu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới chiến tranh thế giới. 


Những kiến thức cơ bản. 

Sự kiện lịch sử của thời kì này rất nhiều, vì vậy cẩn ghi nhớ một số sự kiện cơ. 
bản theo các nhóm - 

— Kiến thức cơ bản của một bài với một số sự kiện chủ yếu. Ví dụ : “Những sự 
Kiện cơ bản của cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII” (nêu rõ sự phát 
triển đi lên của cách mang, sự thể hiện vai trò của quân chúng nhân dân và ý nghĩa. 
của cuộc cách mạng). 

— Kiến thức cơ bản vẻ một vấn đẻ lịch sử mà nội dung được trình bày qua một 
số bài. Ví dụ : "Các cuộc cách mạng tư sản thế ki XVI — thế kỉ XIX” (nêu rõ : 
nguyên nhân bùng nổ, động lực, lãnh đạo, hình thức, diễn biến, kết quả, ý nghĩa. 
lịch sử, hạn chế). 

Lập bảng hệ thống về các sự kiện chính của lịch sử thế giới cận dại (theo mẫu. 
gợi ý) 


Thời gian Sự kiện ~ nội đụng cơ bản. Kết quả, ÿ nghĩa 


Đtnhan thức đúng những vấn để chủ yếu 

Học tập lịch sử thế giới cận đại không chỉ nắm các sự kiện cơ bản mà phải nhận 
thức đúng những vấn để chủ yếu. 

Thứ nhất. cần hiểu rõ về bản chất các cuộc cách mạng tư sản. Dù hình thức. 
diễn biến và kết quả đạt được khác nhau, song đều có nguyên nhân sâu xa và cơ 
bản giống nhau, cùng nhằm một mục tiêu chung (giải quyết mâu thuẫn giữa quan 
hệ phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới ~ tư bản chủ nghĩa). Thắng lợi 
của cách mạng tư sản ở những mức độ khác nhau đều tạo điều kiện cho chủ nghĩa 
tư bản phát triển 

Thứ hai, những năm cuối thế kì XIX — đầu thế kí XX là thời kì phát triển 
nhanh chóng và mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. Đây là thời kì chủ nghĩa tư bản 
từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển dần sang giai đoạn độc quyển, tức chủ 
nghĩa đế quốc, Chủ nghĩa để quốc có những đặc trưng riêng, song không thay 
á 


này sinh thêm trấm trọng 


án chất của chủ nghĩa tư bản mà chỉ làm cho các mâu thuần vốn có và mới. 


Thứ ba, mâu thuẫn giữa giai cấp võ sản và tư sản — hai 


ai cấp cơ bản của xã 
hội tư bản chủ nghĩa = ngày càng sâu sắc, dẫn đến cuộc đấu tranh của vô sản chống 
tư sản ngày cầng mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh này phát triển từ "tự phát" đến “tự 
giác” và là cơ sở cho sự ra đời của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, mà 
Các Mác và Phri-đrích Ảng-ghen là những người sáng lập. Chủ nghĩa Mác đã đưa 
phong trào đấu tranh của công nhán từng bước đi đến thắng lợi, dù phải trải qua 
những bước thang trâm, những thất bại. 


Thứ tứ, chủ nghĩa tư bản phát triển gắn liền với cuộc xâm chiếm các nước 
nhỏ yếu ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh. 
hữu thuộc địa của các nước tư bản thực dân dẫn tới mâu thuẫn giữa các nước đế 


làm thuộc địa. Việc chiếm 


quốc, đồi chia lại thuộc địa và là nguyên nhân chủ yếu gây ra Chiến tranh thế 
giới thứ nhất. 

Ngay từ đầu, nhân dân các nước bị xâm lược đã đầu tranh mạnh mẽ chống chủ 
nghĩa thực dân, đế quốc và sau đó chống thế lực phong kiến tay sai 


BDai tập thực hành 


Trong quá trình học tập, đặc biệt khi ôn tập, cần tiến hành những bài tập trắc 
nghiệm khách quan, bài tập tự luận, bài tập thực hành nhảm cũng cố, khác sâu kiến 
thức cơ bản đã học. 


L_ câu hỏi và bàiop S1 


1. Nội dung cơ bản của lịch sử thể giới cận đại bao 
để nào ? 


ốm những vấn 


2, Nêu nhưng điểm chung và riêng của Cách mạng tư sản Anh thể kí 
XYVII, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc 
Cách mạng tư sản Pháp cuối thể kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, 
hệ thống kiến thức...) 


3. Nêu một sổ luận diểm cơ bắn trong tư tưởng của Mác, Ẳng-ghen và 
Lê-nin vẻ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

-4. Lập bảng thống kẽ những diễn biến chính của Chiến tranh thế. 
thứ nhất. 

5, Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc ở các nước châu Á. 
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Chương I 


Ẻ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỤNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ 


(1921 - 1941) 


CÁOH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1817 
E224 VÀ CUỘC ĐẦU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 
(817 - 1921) 


Cách mạng tháng Mười năm 1917 bùng nổ và tháng lợi ở Nga, nhà nước 


nhân dân Xô viết, được sự ủng hộ của nhân 
, đã kiên cường chiến đấu, xây dựng và bảo vệ thành công 
h mạng tháng Mười. 


1~ CÁCH MANG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 


EắTTinh hình nước Nga trước cách mạng 


Sau Cách mạng 1905 — 1907, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, dứng 
đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. Sự tổn tại của chế độ quản chủ và những tàn tích 
phong kiến không chỉ làm cho đời sống nhân dân Nga ngày càng khó khan mà còn 
kìm hãm nậng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở nước này. Năm 1914, Nga 
hoàng tham gia cuộc chiến tranh để quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho 
đất nước : kinh tế suy sụp. nạn đồi xảy ra ở nhiều nơi... Quản đội liên tiếp thua trận. 
Mới nỗi khổ đè nặng lên các táng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân 
Nga và hơn 100 dân tộc khác trong để quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh, 
đôi lật đổ chế đò Nga hoàng lan rộng khắp trong nước, Chính phủ Ngã hoàng này 
càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như cũ được nữa. Nước 
Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng. 
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Hình 23. Những người lính Nga ngoài mặt trận. thông Ì — [917. 


B Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười 


Hình 24. "Tự do cho nước Nga” (tranh vẽ năm 1917 về Cách mạng tháng Hai) 


Tháng 2 ~ 1917 (theo lịch Nga), cuộc cách mạng đân chủ tư sản bùng nổ ở 
Nga. Sự kiện mở đẩu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô 


(] Ở Nga, trước tháng 3 - 1918 dùng lịch Nga, so với dương lịch chăm 13 ngây. SGK ghỉ 
những sự kiện trước tháng 3 — 1918 theo lịch Nga, có ghỉ chú phần tính theo dương lịch 
trong ngoặc đơn. 
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Pê+tơrô-grát (nay là Xanh Pẻ-téc-bua)!!. Phong trào nhanh chóng lan rộng toàn 
thành phố và chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khỏi nghĩa vũ trang. Quân khởi 
nghĩa chiếm các công sở, bắt giam các bộ trường và tướng tá của Nga hoàng, Chế 
độ quân chủ chuyên chế sụp đổ. 

"Tín thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Thủ đô đã lan nhanh khắp trong nước. Chỉ 
trong vòng 8 ngày, trên phạm vị cả nước, quần chúng nhân dân đã vùng dậy lật đổ 
chế độ cũ, bẩu ra các xô viết đại biểu công nhân, nóng dàn và bỉnh lĩnh, Giai cấp tư 
sản thành lập Chính phủ lâm thời. Nước Nga tở thành nước Cóng ñoà. 


Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi. Tuy nhiên, một tĩnh hình chính 
trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Đó là tình trang hai chính: guyền 
song song rắn tại : Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông 
đân và bình lính. Hai chính quyên này đại diên cho lợi ích của các giai cấp khác nhau 
nên không thể cùng tồn tại lâu dài. Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bônsèvích 
đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mang, lât đổ Chính phủ tư sản lâm thời 


Tháng 4 — 1917, Lê-nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đỉng 
Bônsêvích (sau này đã đi vào lịch sử với tên gọi Luận cương tháng 9, chỉ ra mục tiêu 
và đường lõi chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Trải qua 8 tháng đấu tranh, từ đấu tranh hoà bình nhằm tập hợp lực 
lượng quẫn chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản, Đảng 
Bônsôvích đã chuyển sang khỏi nghĩa vũ trang giảnh chính quyền, Đầu 
tháng 10 - 1917, không khí cách mạng bao trùm khấp nước Nga. Ngày 
'7~ 10(20- 10), Lẽ-nin bí mật rời Phẳn Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ 
đạo cách mạng. Các đội Cận vệ đô ra đồi. Trung tìm Quân sự cách mạng. 
được thành lập để lãnh đạo cuộc khổi nghĩa trong cả nước. 

Cuộc khởi nghĩa bất đầu đêm 24 = 10 (6 - 11). Các đội Cận vệ đỏ đã nhanh 
chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đ. Đêm 25 — 10 (7 ~ 11), quân khởi 
nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông, Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời (trừ Thủ 
tướng Kẻ-ren-xki) bị bất. Ngày 25 ~ 10 (7 — 11) trở thành ngày thắng lợi của cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười. 


Tiếp theo, khỏi nghĩa thẳng lợi ở Mát-xcơ-va ; đầu năm 1918, cách mạng giành. 
được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn. 


(]-364veuBkoiliGsBadfGbeilaoiHdldadisuwŸi? 
~ Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào ? 


(1) Từ tháng 3 ~ 1918, Mátxeø-va trở thành Thủ đô của nước Nga 


1I~ CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT 


EÑ Ea; dựng Chính quyền Xô viết 

Ngay trong đêm 25 — 10 ~ 1917 (7 — 11 — 1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần 
thứ hai khai mạc ở Điện Xmô-nti, tuyên bố thành lập Chính quyển Xö viết do. 
Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bò máy 
nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước. 
mới của những người lao động. 


Các sắc lệnh đầu tiên của Chính quyên Xô viết đã được thòn, 


qua : Sắc lệnh 
hoà bình và Sắc lệnh ruộng đãi. Chính quyên Xò viết nhanh chóng thực hiện các 
biện phấp nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế iến, xoá bỏ sự phân biệt 
đăng cấp, những đặc quyền của Giáo hội, thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc 
bình đẳng vã có quyền tự quyết. Các cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương 
được thành lập, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. Hồng quán công nông được 
thành lập để bảo vệ chính quyền mới... 


phong 


Nhà nước tiến hành quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản, 
thành lập Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao để xây đựng nền kinh tế xã hội 
chủ nghũa. 


'Chính quyền Xô viết đã làm những 
việc gì và đem lại lợi ich cho ai 7 


Chính quyền Xô viết 


B°:‹v 


Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế 
quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng 
trong nước mở cuộc tấn công vũ trang 
nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ 
Trong suốt 3 năm (1918 — 1920), nhân dân 
Nga đã tập trung toàn bộ sức lực tiến hành 
cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài 3AIIWMCAAC 

trong những điều kiện vô cùng khó khăn để .AfIP0110^LIVEF1 2 


siữ vững Chính quyên Xô viết Hình 35, Ấp phúch mãn 1930 
"Bạn dữ ghi tên HH nghyện ch ?” 
thanh niên nhấp ngã bảo vệ đất nướt 


— Rêu gọi 


s1 


“Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 Chính quyền Xô viết thực 
hiện Chính sách cộng xẩn thời chiến. 
“Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, 
thì hành chẽ dộ lao động cường bức đổi với toàn dân (từ 16 đến 50 tuổi y 
động tối đa mọi nguôn của cải, nhân lục của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu 
chống thù trong, giặc ngoài. 


'Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy 
ùi các cuộc tấn công của lực lượng phản cách mạng trong và ngoài nước. Cuối năm 
1920, chiến sự chấm đứt, Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững. 


LỆ ôn báu án dgoiosllzcdioldlardiuGad 


IH - Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MANG THÁNG MƯỜI NGA. 


Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận 
của hàng triệu con người ở Nga. Một kỉ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử nước 
Nga : giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phống khỏi 
mọi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. 

“Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi cục diện thế giới 
mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý bẩn cho phong trào cách mạng của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và các đân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 


Œ) Nói ý nga ch sử của Cách mạng hông Muới Nga 


1, Vì sao năm 1917 ở nướ 
2. Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào. 
ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ? 


át đã diễn ra hai cuộc cách mạng ? 


k2 


: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1931 - 1941) 


Để khôi phục đất nước sau chiến tranh, nhân đân Xô viết đã thực hiện 
thành công Chính sách kinh tế mới (1921 = 1925) và triển khai công 
cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội. Trải qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên, 
Liên Xö đã đạt được những thành tựu to lớn vẻ mọi mạt và trở thành 
một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


1~ CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VẢ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ 
(1921 — 1925 


Chính sách kinh tế mới 


Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước. 
trong hoàn cảnh cực kì khó khân. Nên kinh tế quốc dân bị tần phá nghiêm trọng, 
tình hình chính trị không ổn định, các lực lượng phán cách mạng điên cuồng chống 
phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. 

"Trong bối cánh đó, tháng 3 ~ 1921, Đẳng Bônsẻvích Nga quyết định thực hiện 
Chính sách kinh tế mới (NEP) do VI. Lênin để xướng, bao gồm các chính sách 


chú yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ 


"Trong nông nghiệp, Nhà nước thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa 
bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật, Sau khi nộp 
đủ thuế đã quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng. 
số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường 

“Trong công nạghiệp, Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho 
phép tư nhân được thuê hoặc xây đựng những xí nghiệp loại nhủ (dưới 20 
công nhân) có sự kiểm soát của Nhà nước ; khuyến khích tư bản nước. 
ngoài đầu tứ, kinh doanh ở Nga. Nhã nước nấm các ngành kinh tế chủ chốt 
như công nghiệp, giao thông vận tải, ngắn hàng, ngoại thương, Nhà nước. 
chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp. Phần lần các xí 
nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiễn lướng, 
nhằm nâng cao năng suất lao động. 


s 


'Trong lĩnh vực /hương nghiệp nà tiển lệ, tử nhân đượ tự do buôn hân, trao. 


đổi, mở lại các chụ, khôi phục và đẩy mạnh mi liên hệ giữa thành thị và 


nông thôn, Năm 1924, Nhà nước phát hành đồng rúp mới thay cho các loại 


tí 


Bằng việc thực hiện Chính sách kinh tế mới, chỉ sau một thời gian ngắn, nền 


inh tế quốc dân của nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt 


Bảng thông kê sản lung một số sản phẩm kình tế củn nước Nga (1931 ~ 1993) 


he Làn 1921 1923 

Ngũ cốc (việu tấn) 378 586 
Gang (riệu tấn) 01 0á 
Tháp (tiệu tấn) 02 07 
Vải sợi iệu mới) 1050 6810 
Điện (riệu KiM/h) 085 14 


Hình 26, Công nhân làm việc trong xí nghiệp ở Nga 
thời kì Chính sách kinh rổ mới 


Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đồi kịp thời từ nên kinh tế do Nhà nước. 
năm độc quyền về mọi mặt sang nên kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới 


sự kiểm soát của Nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Xö viết đã vượt qua được 
những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khói phục kinh 
„ Chính 


tế, Cho đến ni 


ch kinh tế mới còn để lại nhiều kinh nghiệm đối với công 
hội 


cuộc xây dựng chủ nghĩa ở một số nước trên thế giới. 
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“Chính sach kinh tế mới tác đông ẩn nổn kính tế nước Nga như thố não ? (xem bảng 
thống kẽ) 


Sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 


Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đồi hỏi các dân tộc trên lãnh thổ 
Xô viết phải liên mình chải 
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất các xô viết toàn Liên 
bang, diễn ra cuối tháng 12 ~ 1922, đã tuyến bố thành lập Liền bang Cộng hoà vế. 
hội chủ nghĩa Xö viết (gọi tắt là Liên Xô), gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết đầu tiên là 
Nga, U-erai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơt), 


chẽ với nhau nhắm tăng cường sức mạnh về mọi mặt. 


“Mặc đù có sự chônh lệch về trình độ phát triển kinh tế, về dân số và diện 
tích giữa các nước cộng hoà, nhưng tư tưởng chỉ đạo eơ bản của Lê-nin 
trong việc thành lập Liên Xô là sự bình đẳng về mợi mặt và quyền tự quyết 
của các đân tôe, sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung là xây dưng thành 
công chủ nghĩa xã hội 


Ngày 21 — 
Đảng và Nhà nước Xô viết qua đời. Đó là một tồn thất to lớn đối với nhân dân 
Liên Xô, giai cấp công nhân quốc tế và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Sau 
khi Lê-nin mất, Xta-lin lên thay, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xãy dựng và bảo vệ 
đất nước Liên Xô trong những năm 1924 - 193. 


~ 1924, Lê-nin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, người đứng đầu 


TẾ lê bái (2 là kiaidtboxlA2t0i80 


1I~ CÔNG CUỘC XÂY DỤNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 ~ 1941) 


BE Riaz kế hoạch 5 năm dấu tiên 


Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân đân Liên Xô bước vào 
thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là cởng nghiệp hoá 
¬# hội chii nghĩa. 


(1) Đến năm 1940, Liên Xô gồm 15 nước công hoà. 
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BÌNH DƯƠNG 


b lon luấT 
Ễ vn bh + 
ì = 
RA MôNGcổ Eị 
ng s \EU TÊN 
(SE znecsp TRỘ TRÙNG QUỐC 
1EMANE In  5UmSm TÂsEHa DAsehigm "UAsBimem TEEN 
ZiAnjg — 4HAHĐde _gMAaem #0933 ID ỦUốcrers - TT8NADim 


Hình 37, Lượt đồ Liên Xô năm 19101 


Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá theo đường lối tru tiền phát 
triển công nghiệp nặng : công nghiệp chế tạo máy móc và nông cụ, công. 
nghiệp năng lượng (điện, than, đầu mö..), công nghiệp khai lkhoäng, công 
nghiệp quốc phòng... Trong ở năm đầu (196 ~ 1937), Liên Xô đã từng bước 
giải quyết thành công các vấn để về vốn đầu tư, đào tạo cần bộ kĩ thuật, 
công nhân lành nghễ.. 


Công cuộc công nghiệp hoá ngày càng mở rộng đòi hỏi phải có những kế hoạch 
đài hạn với những mục tiêu cụ thể cho từng thời kì. Đó là những kế hoạch 5 năm: 
phát triển kinh tế = xã hội 

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 — 1932) và kế hoạch 5 năm lẳn thứ hai 
(1933 ~ 1937) đều được hoàn thành trước thời hạn. Qua hai kế hoạch 5 năm, 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đưa 


Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng 
sản phẩm quốc dân. 
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iikatditc6 EiiartonrđiiMisjEiEaeEcie 
đặc th đụ to dữ nếu (98 — 0ộ2 


Bảng thông kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Liên Xô (1929 - 1988) 
(Đạn tị : triệu tấn) 


1938 


132 
23 
TRỢ — 


“Trong nóng nghiệp, 93% số nông hộ với trên 90% diện tích canh tác đã được 
đưa vào nên nông nghiệp tập thể hoá, có quy mô sản xuất lớn và cơ sở vật chất — 
kĩ thuật được cơ giới hoá 


Về vấn hoá — giáo đục, Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ, xây dựng hệ thống. 
eiáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực 
hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố, 

Cùng với những biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi. 
ấp lao động là công nhân và 


Các giai cấp bóc lật bị xoá bỏ, chỉ cồn lại bai gí 


nông dân tập thể cùng tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. 


"Từ nam 1937, nhãn dân Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 nam. thứ ba, 
nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hôi tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc chiến 


có một số sai lầm, ảnh hưởng đến sự phát triển 


tranh xâm lược của phát xít Đức. Tuy 
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của đất nước (không thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hoá nông nghiệp, 
chưa chú trọng đúng mức đến việc năng cao đời sống nhân đãn...), công cuộc xây dựng. 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925 — 1941 vẫn đạt được những thành. 
tựu to lớn, tạo nên những biến đổi về nhiều mặt, có lợi cho nhân dân, xây dựng lực 
lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc. 


Qus bằng thổng kề trên, hãy nêu nhận xét về rảnh tựu của Liên Xô rong lĩnh vực 
công nghiệp. 


— Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 6 năm đầu tiên. 


ĐH Suan bệ ngoại giáo của Liên Xô 
Sau Cích mạng tháng Mười, Chính quyên Xo viết đã từng bước thiết lập quan 
hệ ngoại giao với một số nước láng giềng ở châu Á và châu Âu. Tổn tại giữa vòng. 
vây thù địch của chủ nghĩa tư bản thế giới, Liên Xô đã kiên trì và bến bỉ đấu tranh 
trong quan hệ quốc tế, từng bước phá vỡ chính sách bao vây, cô lập về kinh tế và 
ngoại giao của các nước đế quốc, 
"Trong vòng 4 năm (1929 ~ 1928), các cưởng quốc tư bản : Đức, Anh, I-ta-li-a, 
Pháp, Nhật Bản lần lượt công nhận và thiết lập quan hộ ngoại giao với 
Liên Xô. Đầu năm 1925, Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính 
thức với trên 20 quốc gia. Năm 1933, Mĩ ~ cường quốc tư bản đứng đầu thế 
giới = đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Đô là 
thắng lợi ta lớn của nên ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín ngày càng 
cao của Liên Xô trên trường quốc tế, 


Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những nàm. 
1922 - 18487 


| cáunivioicp Na n 


1. Nêu những nội dụng cơ bản của Chính sách kinh tế mới 

2. Trình bày những biển đổi về mọi mật của Liên Xô sau hai kế hoạch 
Š năm đầu tiên. 

3. Qua lược đỏ Liên Xô năm 1940, hãy xác định vị trí, tên gọi các nước 
cộng hoà trong Liên bang Xõ viết. 
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Chương II 


CÁC NƯỚC TU BẢN CHỦ NGHĨA 


GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 — 1939) 


TÌNH HÌNH CÁC NƯỚCTUBẢN  — 
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1989) 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong sự phát triển chung của các 
cường quốc, các nước tư bản Mĩ, Anh, Pháp, Đức, La-li-a và Nhật Bản 
đã tải qua một quá trình phát triển với nhiều biến động to lớn, dẫn tới 
Chiến tranh thế giới thứ hai. 


Thiết lập trật tự thế giới mới 

theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn. 

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hoà 
bình ở Vécxai (1919 = 1920) và Oa-sinh-tơn (1931 ~ 1922) để kí kết hoà ước và các. 
hiệp ước phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các: 


văn kiện được kí ở Vécxai và Oa-sinh-tơn, thường được gọi là 


Oasinlươn. 


thống Vécxai — 


'Với hệ thống Véexai - Oasinhtơn, một trật tự thế giới mới đã được thiết 
lâp, phản ánh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản. Các nước 
thắng trận, trước hết là Ánh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản, giành được nhiều quyển. 
lợi về kinh tế và xác lập sự áp đặt, nô dịch đổi với các nước bại trận, đặc 
biệt là các đân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Đồng thời, ngay giữa các nước 
tự bản thắng trận cũng nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyển 
lợi. Chính vì thế, quan hệ hoà bình giữa các nước tư bản trong thời gian. 
này chỉ là tạm thời và mông manh. 


sg 


Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên — một tổ chức chính trị mang 
tính quốc tế đầu tiền — được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên. 


Hình 29. Sự thay đồi bản đồ chính tị cludu Âu vheo hệ thẩnng Véctni = Oasinuơm 


@® Dựa vào lược đổ tiên, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước châu Âu năm 1923. 
với năm 1614. 


TH Cáo trào cách mạng 1918 — 1993 ở các nước từ bản, Quốc tế 
Cộng sản 

Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của Cách mạng tháng 
Mười Ngã năm 1917, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hấu khắp các nước tư 
bản châu Âu trong những năm 1918 — 1923. 

Đỉnh cao của phong trào là sự thành lập các nước Cộng hoà Xô viết ở 
Hung-ga-ri (3 — 1919), ở Ba-vi-e (Đức, 4 — 1919), thể hiện khát vọng của quản 
chúng lao động về một xã hội công bằng, dân chủ. Phong trào đấu tranh không chỉ 
đừng lại ở những yêu sách kinh tế mà còn nhằm ủng hộ nước Nga Xô viết. Tuy 
không giành được thắng lợi nhưng phong trào đã để lại những bài học kinh nghiệm. 
quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân. 

“Trong cao trào cách mạng (1918 — 1923), các đảng cộng sản đã được thành lập. 
ở nhiều nước, như ở Đức, Áo, Hung-ga+i, Ba Lan, Phần Lan, Ác-hen-t-na.. 
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Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới đôi hỏi phải có một tổ chức quốc. 
tế để tập hợp lực lượng và chỉ đạo theo một đường lối đúng đán. Thắng lợi của Cách 
mạng tháng Mười Nga và sự tồn tại của Nhà nước Xô viết là điều kiện thuận lợi để 
thực hiện yêu cầu đó. 

Với những nỗ lực của Lê-nin và một số nhà hoạt động cách mạng quốc tế, 
Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba) được tiến hành tại 
Mát-xco-va thắng 3 ~ 1919. Trong thời gian tồn tại, từ năm 1919 đến năm 1943, 
Quốc tế Cộng sản đã tiến hành 7 đại hội, đẻ ra đường lối cách mạng phù hợp với 
từng thời kì phát triển của cách mạng thể giới. 


Đại hội II (1920) giữ một vị trí nổi bật trong lịch sử hoạt động của Quốc tế 
Công sẵn với Luận cương 0ễ uai trò của Đẳng Công sản, Luận cường bổ uấn. 
để dân tộc uà uấn đồ thuộc địa do Là-nin khôi thảo. 

“Tại Đại hội VHI (1935), Quốc tế Công sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa 
phát xít và kêu gọi các đẳng cộng sẵn tích cục đấu tranh thành lập các mặt 
trận nhân đân nhằm thống nhất các lực lượng vì mục tiêu chống phát xít, 
chống chiến tranh. 


Năm 1943, trước những thay đồi của tình hình thế giới, Quốc tế Công sản tuyên 
bố tự giải tán. Quốc tế Cộng sẵn dã có những dóng góp to lớn trong phong trào cách 
mạng thế giới. 


Nêu những nẻt nổi bật của cao trào cảnh mạng 1018 — 1923 ð các nước tư bản 
châu Âu, 

~ Qua cáo nội dung hoạt động của Đại hội II và Đại hội VII, hãy nhân xét vế vai trò 
của Quốc tế Cộng sản đổi với phong trào cách mạng thế giớ. 


BE Guộc khủng hoảng kinh tế 1929 — 1938 và hậu quả của nó 


Tháng 10 ~ 1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ, sau đó lan ra toàn bộ thế: 
giới tư bản, chấm dứt thời kì ổn định và tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản. Cuộc 
khủng hoảng kéo đài gần 4 năm, trầm trọng nhất là nam 1932, chẳng những tần phá 
nặng nề nên kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa mà còn gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng về chính trị, xã hội. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp. nông đân mất 
ruộng đãi, sống trong cảnh nghèo đói, túng quản. Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình, 
tuần hành của những người thất nghiệp diễn ra ở kháp các nước. 


Khủng hoảng kinh tế đã đe đoạ nghiêm trọng sự tổn tại của chủ nghĩa tư bản. Để 
cứu văn tỉnh thế, các nước tư bản buộc phải xem xét lại con đường phát triển của 
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mình. Trong khi các nước Mi, 
Anh, Pháp tiến hành những cải 
cách kinh tế — xã hội để khắc 
phục hậu quả của cuộc khủng 


hoảng và đổi mới quá trình quán 
lí, tổ chức sản xuất thì các nước 
Đức, Italia, Nhật Bản lại tìm 
kiếm lối thoát bằng những hình 
thức thống trị mới. Đó là việc 
thiết lập các chế độ độc tài phát 
xít ~ nền chuyên chính khủng bố 
công khai của những thế lực 
phản động nhất, hiếu chiến nhất 


Hình 3, Một cuộc đĩ bộ củu công nhân Anh 
nữ Gia-râu đến Luân Đôn để dồi việc làm 


Đức, 
vốn, thiếu nguyên liệu và thị trưởng, đã đi theo con đường phát xít hoế chế độ chính 
trị để cửu văn tỉnh trạng khủng hoáng nghiềm trọng của minh. Quan hệ giữa các 
cường quốc tư bản chuyển biến ngày căng phúc tạp. Sự hình thành hai khôi để quốc 
đối lập : một bên là Mũ, Anh, Pháp với một bèn là Đức, I-teli-a, Nhật Bản và cuộc 
“chạy đưa vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới. 


-a, Nhật Bún là những nước không cổ hoặc có ít thuộc địa, ngày cảng thiếu. 


@® Cuộc khủng hoáng kinh tế 1029 - 1933 đã gây ra những hậu quả gi 2 


— Tại sao cuộc khủng hoảng kính tế 1920 ~ 4933 lại dẫn lới nguy cơ một cuộc chiến 
tranh thế giới mới 2 


ER Phóng trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ 
chiến tranh 


Ngay từ đầu nhưng năm 30 của thế kỉ XX, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng 


sản và các đảng cộng sản, phong trào đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh 
lan rộng ở nhiều nước. Nhưng người cộng sản dã thiết lập được sự thống nhất hành 
động với các đẳng xã hội dân chủ, các lực lượng yêu nước, thành lập Mật trận Nhân 
đân chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp, I-ta-li-a, Tiệp Khác, Hi Lạp, Tây Ban Nha và 
nhiều nước khác, 

“Thắng lợi của Mặt trận Nhân dân Pháp trong những năm 1936 — 1939 là 
nổi bật trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Trong cuộc tổng tuyển cử 


vự kiện 


“ 


tháng 5 — 1936, Mặt trân Nhân dân Pháp 
giành được tháng lợi và thành lập chính 
phủ do Lê-ông Bơ-lum đứng đầu. Phong. 
trào Mặt trận Nhân dân đã bảo vệ được 
nến dân chủ, đưa nước Pháp vượt qua 
hiểm hoạ của chủ nghĩa phát xít. 

Ở Tây Ban Nha, Mặt trận Nhân dân. 
cũng giành được thắng lợi trong cuộc 
tổng tuyển cử và tháng 2 — 1936 và 
Chính phủ Mặt trận Nhân dân được 
thành lập. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng. 
ngày càng lớn của những người cộng sản 
trong Chính phủ và các biện pháp. 
cách tiến bộ, các nước đế quốc đã 
cường giúp đỡ thế lực phát xít do 
Phran-cô cầm đầu gây nội chiến nÌ 
thủ tiêu nền cộng hoà 


Hình 31. Lẻ-öng Bơ-lum (bên phải] — người 
đứng dâu Chính plui Mặt rận Nhân dân Phảp 
năm 1636 


Cuộc chiến tranh chống phát xít củ 


nhân dân Tây Ban Nha (1936 ~ 1939) nhận được 
sư ủng hộ to lớn của phong trào cách mạng thể giới. 35 000 chiến sĩ từ 53 quöe giá 
trên thể giới đã tình nguyện chiến dấu bảo vệ nước Cộng hoà Tây Ban Nha. Tuy nhiên. 
do so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách r 


tạng quá chênh lệch, do sự can 


chiến tranh 


thiệp của phát xít Đức, tia và 
dân Tây Ban Nhà cuối cùng bị thất bại. 


tự nhượng bộ của các nước tự hẳn, cụ 


chống phát xít của nh 


Œ) Vặt tên Nhôn đón Pháp đã giênh được thắng l nhữ thể nào 2 


| Câuhỏi và bàitập | 


1. Trình bày các giai đoạn phát triển của chủ nại 
chiến tranh thế giới (1918 ~ 1939). 


ga tư bản giữa hai cuộc 


2. Nêu những hậu quả vé chính trị, xã hội của cuộc khủng hoảng kinh 
tế (1929 ~ 1933) đối với các nước tư bản. 


3. Phong trào Mật trận Nhân đân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh 
điển ra như thế nào ? 
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NUỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 1939) 


“Trong khoảng 10 năm đầu sau chiến tranh (1918 ~ 1929), nước Đức đã 
khắc phục được tình trạng khủng hoảng về kinh tế và chính trị, bước vào 
thời kì ổn định ngắn ngủi (1924 ~ 1929). Trong 10 năm sau đồ (1929 - 
1939), cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã dân tới việc những người 
theo chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền. mở ra một thời kì đen tối trong. 
lịch sử nước Đức 


1~ NƯỚC ĐỨC TRONG NHŨNG NAM 1918 - 1929 


m Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 — 1923 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Đức bại trận hoàn toàn bị suy sụp về kinh 
tế, chính trị và quân sự. Màu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt dẫn tới sự hùng nổ cuộc 
Cách mạng dân chủ tư sản tháng 11 ~ 1918. Chỉ trong vòng một tuần lễ, cách mạng 
lan rộng trên phạm vỉ toàn quốc, quần chúng đã lát đổ riễn quân chủ. Mùa hè năm 
1919, Quốc hội lập hiển họp tại thành phố Vai-na, thông qua Hiển pháp và thiết lập. 
chế độ cộng hoà tư sản — thường được gọi là nến Củng hod Vaima. 

Tháng 6 — 1919, Chính phủ Đức phải kí kết 
Hoà ước Vécxai với các nước thắng trận và phải 
Việc thực 


chịu những điều kiện hết sức nặng, 
hiện những điều khoản của Hoà ước làm cho đât 
nước vốn đã kiệt quệ sau 4 năm chiến tranh càng 
trở nên rối loạn hơn. 
"Theo Hoà ước Vécxai, nước Đức mất đi 
1/8 điện tích đất đai, 1/12 
mủ sắt, 1⁄3 mỏ than, 3/5 sẵn lượng 
gang, 1⁄4 sản lượng thép và một 
khoản bểi thường chiến phí khổng Tả... 
“Toàn bộ gánh 


số, 1/8 


ng của Hoà ước đề lên 


vai quản chún 


lao động. Nước Đức -- mm gy ram pj4rg Đức - Trểem 


lâm vào cuộc khủng hoằng kinh tế, êm diễn hẳng những đồng mắc 
! giá vào đầu năm 1020 


tài chính tổi tệ chưa từng thấy. Đồng mác sụt giế nghiêm trọng (năm 
1914 - 1 đôla Mĩ tương đương 4,2 mác ; tháng 9~ 1999 : 1 đôla MH tưởng. 
đương 98 860 000 mắc), 


“Trong bổi cảnh đó, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao trong những năm. 
1919 = 1923. Đảng Cộng sản Đức (thành lập tháng 12 ~ 1918) đã trực tiếp lãnh đạo 
phong trào. Đỉnh cao của phong trào là cuộc nổi dậy của công nhân vùng Ba-vi 
tháng 4 = 1919, dân đến sự thành lập nước Cộng hoà Xô viết Ba-vi-e. Cuộc khởi 
nghĩa vũ trang của công nhân Hăm-buốc tháng 10 — 1923 là âm hưởng cuối cùng 
của cơn bão tấp cách mạng vô sản ở Đức. 


Ề) — Tnmh hình nước Đức tong những năm 1618 ~ 9623 cá những điểm nào ni bật? 
~ Hình 32 rồi lên điều gì? 


Những năm ổn định tạm thời (1994 — 1929) 


Cuối năm 1923, nước Đức đã vượt qua được thời kì khủng hoảng kinh tế và 
chính trị sau chiến tranh. Chính quyền tư sản đã đầy lùi phong trào cách mang của 


quần chúng, từng bước khắc phục tình trạng hn loạn về tài chính, tạo đà cho nền 
kinh tế khôi phục và phát triển. 


Từ năm 1935, sản xuất công nghiệp Đức phát triển mạnh, và đến năm 
1939 đã vượt qua Anh, Pháp, đứng đầu châu Âu, Quả trình tập trung sản. 
xuất diễn ra mạnh mẽ, các tập đoàn tư bản độc quyến lớn xuất hiện, thâu. 
tôm những ngành kinh tế chính của nước Đức, 

'Vẻ chính trị, chế độ Cộng hoà Vaima được củng cố, quyền lực của giới tư bản 
độc quyển được tăng cường. Chính phủ tư sản thi hành chính sách đàn áp phong 
trào đấu tranh của công nhân. Các đẳng tư sản công khai tuyên truyền tư tưởng phục 
thù cho nước Đức. Vẻ đổi ngoại. địa vị quốc tế của nước Đức dân dân được phục 
hồi với việc nước này tham gia Hội Quốc liên, kí kết một số hiệp ước với các nước. 
tư bản châu Âu và Liên Xô. 


lỂ| hái k9EiKoWidsn) t6P-1@16ulSiảa 


1= NƯỚC ĐỨC TRONG NHỮNG NĂM 1929 — 1939 


Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đẳng Quốc xã lên cầm quyền. 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nậng nẻ vào 


nền kinh tế Đức, Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm 
trước khủng hoảng. Hàng nghìn nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa. Số người thất 


nghiệp lên tới hơn 5 triệu người. Mâu thuẫn xñ hội và cuộc đấu tranh của quản 
chúng lao động đã dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị trắm trọng. Giai cấp tư sản 
cầm quyền không đủ súc mạnh để duy tì chế độ cộng hoà tư sản, đưa đất nước vượt 


qua cuộc khủng hoàng đố. 


Trong bối cảnh ấy, các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Công, 


nhân quốc gia xã hội (gọi tất là Đảng Quốc xã), ngày càng mở rộng ảnh hưởng 
trong quần chúng. Đứng đầu Đảng Quốc xã là Hít-le, ra sức tuyên truyền, kích động 
chống cộng sản và phân biệt chủng tóc, chủ trương phát xít hoá 
độc tài khủng bố 


chủ nghĩa phục thị 


bộ máy nhà nước, thiết lập chị g khái 


Trong khi g 
cùng ủng hộ lực lượng phát xít, 
Đăng Cộng sản Đức đã kêu gọi quần 


đại tư bản ngày 


chúng đầu tranh để thành lập Mặt 


trận thống nhất chống chủ nghĩa 
phá 
đân chủ — đẳng có ánh hướng trong 


xít. Tuy nhiên, Đảng Xã hội 


quần chúng nhân dân lao động = đã 
từ chối hợp tác với những người 
cộng sản, Điều đó đã tạo điều kiện 
cho các thế lực phát xít lên cảm #ftuA33.Tổng đống Hùn-de-bua vao quyên 


quyền ở Đức. Ngày 30 ~ 1 ~ 1933, Thú tướng cho He ngày 30 = 1 ~ 1933 


định Hít-le làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới, 
ch sử nước Đức, 


'Tổng thống Hin-đen-bua 
mở ra một thời kì den tối trong 


(#) Wsso shũ nghĩa phát xí thắng thế ở Dức ? 


66 


BH ốc Đức trong những năm 1933 — 1939. 


Về chính øị : Từ năm 1933, Chính phủ Hít-le ráo riết thiết lập nền chuyền chính. 
độc tài, công khai khủng bố các đẳng phái dân chủ tiến bộ. trước hết là Đảng Cộng 
sản Đức. 

“Tháng 3 = 1938, chính quyến phát xít vụ cáo những người cộng sản đốt 
cháy nhà Quốc hội, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và bắt 
giam 10 vạn đẳng viên cộng sẵn. 

Năm 1934, Tông thống Hin-đen-bua qua đời, Hit-le tuyên bố huý bỏ Hiến pháp 
Vaima, tự xưng là Quốc trường suốt đời. Nên Cộng hoà Vaima hoàn toàn sụp đổ. 

Về kinh rế, chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập. 
trung, mệnh lệnh, phục vụ như cầu quân sự. Tháng 7 = 1933, Hícle thành lập Tổng 
hội đồng kinh tế để điền hãnh hoạt động của các ngành kinh tế. Các ngành công 
nghiệp đân đán được phục hồi và hoạt động hết sức khẩn trương. đặc biệt là công 
nghiệp quân sự. Các ngành giao thông vận tải, xây dựng đường vá được tăng cường 
để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ nhu cẩu quân sự. Nên kinh tế Đức đã thoát 
khỏi khủng hoảng, Nam 1938, tổng sản lượng công nghiệp của Đúc tăng 285 so 
với giai đoạn trước khủng hoảng và vượt qua một số nước tư bản châu Âu. 


đảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp 
của Anh, Pháp, -4a-li-a, Đức năm 1937 


"Than (tiệu tấn) 2443 455 18 2388 

(ïWH) 384 200 164 460 
“Sắt triệu tấn) “8 118 06 28 
“Thép (tiệu tấn) 182 78 24 188 
Ô tô (nghĩn chiếc) 4930 2000 780 3510 
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Tình 34. Cuộc duyệt bình kỉ niệm 5 sâm ngày H-le lên cẩm quyển 
éc-lin, tháng 1 = 1938) 


Về đối ngoại, chính quyên Hít-le tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến 
tranh, Tháng 10 — 1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do 
hành động. Năm 1935, Hít-le ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập đội 
quân thường trực và bất đẩu triển khai các hoạt động quản sự ở châu Âu. Đến nam 
1938, với đội quân 1 500 000 người cùng 30 000 xe tăng và khoảng 4 000 máy bay, 
nước Đức đã trở thành một trại lính khổng lồ, chuẩn bị tiến hành các kế hoạch gây 


chiến tranh xâm lược. 


Qua bảng thông kê nêu trên, bây nhận xót về tình hình kính tổ nước Đức so với một 
Số nước châu Âu. 


[ Gâuhỏi và bàitập | 


1. Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai 
cuộc chiến tranh thể giới. 

2. Trong những năm 1933 — 1939, Chính phủ Híi-le đã thực hiện chính 
xách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào ? 
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NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1939) 


Trong những năm 1918 — 1939, nước Mĩ đã trải qua những bước thăng 
trắm đầy kịch tính : từ sự phồn vinh của nền kinh tế trong thập niên 20 
đến cuộc khủng hoảng và suy thoái năng nề chưa từng thấy trong lịch 
sử nước Mĩ những năm 1929 — 1933. Chính sách mới của Tổng thống. 
Ru-dơ-ven đã đưa nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng và duy trì được. 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, 


1~ NƯỚC MĨ TRONG NHỊ 
Eắiin hình kính cế 

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đem lại “những cư hội vàng” cho nước Mĩ. Với 
nền kinh tế đạt mức tâng trưởng cao trong suốt những năm trong và sau chiến tranh, 
Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất. Cùng với lợi thế đó, việc cải tiến kĩ thuật, 
thực hiện phương pháp sản xuất đây chuyển và mở rộng quy mô sản xuất đã đưa 
nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì phôn vinh trong thập niên 20 của thế kỉ XX. 


G NĂM 1918 - 1929 


Sự phồn vĩnh của kinh tế Mĩ được thể hiện ở mức tăng trưởng cao của các 
ngành kinh tế, Chỉ trong vòng 8 năm (1923 ~ 1929), sản lượng công nghiệp. 
tăng 68%. Năm 1929, Mĩ chiếm 45% sẵn lượng công nghiệp thế giỏi, vượt 
qua sản lượng công nghiệp của õ cường quốc công nghiệp là Ảnh, Pháp, 
Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại. Mĩ đứng đầu thế giới về các ngành công 
nghiệp sản xuất 6 tô, thép, dẫu mỏ... Đặc biệt, sự bùng nổ của ngành sản. 
xuất ô tô đã tác động mạnh đến các ngành công nghiệp khác. Năm 1919, 
nóc Mĩ sẵn xuất được 7 triệu ö tô, đến năm 1924 đạt 24 triệu chiếc. 


Về tài chính, từ chỗ phải vay nợ châu Âu 6 tỉ đồla trước chiến tranh, Mĩ 
đã trổ thành chủ nợ của thế giới @iêng Anh và Pháp nợ MI 10 tỉ đ6la). 

Năm 1929, Mĩ nấm 60% số vàng dự trữ của thế giới. 
Mặc dù đạt mức tăng trưởng cao, nhưng ngay cả trong thời kì phồn vinh này, 
nhiều ngành công nghiệp của Mĩ chỉ sử đụng 60 ~ 80% công suất. Sự phát triển 
kinh tế chạy theo lợi nhuận, theo chủ nghĩa tự do thái quá đã đưa đến sự phát triển 
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không đồng bộ giữa các ngành công nghiệp, giữa công nghiệp với nông nghiệp, và 
không có kế hoạch dài hạn cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. 


Œ) Mán nh lế Mi tong tấp niên 20 của thế Lì XX đã phát tiển như thể nào ? 


Tinh hình chính trị, xã hội 
Giải đoạn tăng trưởng cao của kinh tế Mĩ trong thập niên 20 gắn liền với sự cầm. 
quyền của các tổng thống thuộc Đảng Cộng hoà. Chính phủ của Đảng Cộng hoà một 
mật để cao sự phỏn vinh của nền kinh tế, mặt khác thi hành chính sách ngăn chận công 
nhân đấu tranh, đàn áp những người có tư tường tiến bộ trong phong trào công nhân. 
Sự giàu có của nước Mĩ không cải thiện đời sống cho tất cả mọi người trong 
nước. Những người lao động thường xuyên phải đổi mặt với nạ 
ï người da đen. 
Đặc biệt, cuộc sống của dân trại (nông dân Mù) rất khó khân do giá nông. 
sản hạ rất thấp và ế thừa, Đời sống người lao đông ngày càng giải út, 
điều đó đã thúe đẩy phong trao đấu tranh của họ, 


nghiệp, bất công xã hội và nạn phân biệt chủng tộc đối 


Phong trào đấu tranh của công nhân diễn ra sôi nổi rong cúc ngành công 
nghiệp than, luyện thép, vận tải đường sắt... Tháng 5 ~ 1921, Đảng Công sản Mĩ 
được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng Cộng sản công nhân Mĩ và Đảng Cộng sản 
Mi ra đời trước đó (1919), đánh đấu bước phát triển của phong trầo công nhân Mĩ. 


Vi sao phong trào công nhân Mĩ diễn ra sởi nổi ngay cÄ trong thời kì phổn vinh 
của kinh tế Mĩ? 


1E~ NƯỚC MĨ TRONG NHŨNG NĂM 1929 — 1939 
BE Cuộc khủng hoảng kinh tế (1999 — 1933) ở Mĩ 

“Trong khi giai cấp tư sản Mĩ đang hết lời ca ngợi sự phón vinh của nên kinh tế: 
thì cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy bất ngờ hùng nổ vào tháng I0— 1929, 
chấm dứt thời kì hoàng kim của kinh tế Mĩ. 

Cuộc khủng hoảng bắt đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ngày 29 — 10 
1929 là ngày hoảng loạn chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán 
Niu Oóc. Giá một loại cổ phiếu được coi là đảm bảo nhất sụt xuống BS 


70 


Hàng triệu người đã mất sạch số tiền mà họ đã tiết kiệm cä đời. Vòng xoáy của 
khủng hoảng tiếp điễn không gì ngân cản nổi. phá huỷ nghiêm trọng các ngành sản. 
xuất công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp của nước Mĩ. 

1939, khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng nhất : sản lượng công. 
nghiệp chỉ còn 58,896 (so với năm 1929), 11,5 vạn công tí thương nghiệp, 
58 công tỉ đường sắt bị phá sản, 10 vạn ngân hàng (chiếm 40% tổng số 
ngân hàng) phải đóng của, 751 đân trai bị phá sản... Số người thất nghiệp 
Tên tới hàng chục triệu. Phong trào đấu tranh của cáe tng lớp nhãn dân. 
lan rộng toàn nước ẤT, 


nợ # 


I1... 
Hình 35. Biểu đố về tệ th nghiệp ở Mĩ 
(1930 1945) 


Hãy giải thích vì sao số người thất nghiệp ở MT lên tới mức cao nhất vào 
những nam 1932 - 1933, 
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chinh sách mới của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven 


Để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, Tổng thống lu-dơ-ven đã 
thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực 
Kinh tế — tài chính và chính trị - xã hội. được gọi chung là Chính sách mới 


Bằng sự ean thiệp tích cực của Nhà. 
nước vào đời sống kinh tế, Chính. 
phủ Ru-dd-ven đã thực hiện 
biện pháp giải quyết nạn thất 
nghiệp, phục hỗi sự phát triển kinh 
tế thông qua các đạo luật về ngđn 
hàng, phục hưng công nghiệp, điẫu 


chỉnh nông nghiệp. Trong các đạo. 
luật đó, Đạo luật Phục hưng công 
L. Đạo 


nghiệp là quan trọng nh: 
luật này quy định việc tổ chúc lại 
sẵn xuất công nghiệp theo những, 
hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và 


thị trường tiêu thụ. 


Chính sách mới đã giải quyết được một số vấn để cơ bản của nước Mĩ tr 


Hình 36. Tổng thủng Mĩ Ru-du-nen 
công bổ Chín sách mới qua dài phát thanh: 


# cơn 


khủng hoảng nguy kịch. Nhà nước đã tăng cường vai trò của mình trong việc cứu 
trợ người thất nghiệp. tạo them nhiều việc làm mới. khôi phục sản xuất. xoa dịu 
mâu thuẫn giai cấp và góp phản làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ đân chủ tư 
sản. Chính vì thế, Ru-dơ-ven là người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng 


thống 4 nhiệm kì liên tiếp, 


Tình 37. Biển đồ thu nhập ® 
quố dân của Mĩ (1929 ~ 19411 


'Vẻ đối ngoại, Chính phủ Ru-dơ-ven để ra Chính sách láng giểng thản thiện 
nhằm cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh, vốn được Mĩ coi là "sãn sau” của. 
mình và thiết lấp quan hè ngoại giao với Liên Xô. 


“Từ năm 1934, Chính phủ Iu-dd-ven đã tuyên bố Chính sách lắng giỗng 
thân thiện đối với các nước Mĩ Latinh, chấm đút các cuộc can thiệp vũ. 
trang, tiến hành thương lượng và hứa hẹn trao trả độc lập, nhằm xoa địu 
cuộc đấu tranh chống Mi và củng cố vị trí của Mĩ ở khu vực này, 

Sau 16 năm theo đuổi lập trường chống Liên Xô, tháng 11 — 1933, Chính 
phủ Ru-do-ven đã chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao 
với Liên Xô, Việu làm này xuất phát từ những lợi ích của Mĩ, Trên thực tế, 
chính quyển Ru-đo-ven vẫn không từ bỏ lập trường chống cộng sẵn. 


Đồi với các vấn để quốc tế, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh 
bao trùm toàn thế giới, Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật để giữ vai trò 
trung lập trước các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ. Chính sách đồ đã 
góp phẩn khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động, gây ra cuộc Chiến tranh. 
thế giới thứ hai. 


†) Vi seo thụ nhập quốc dân của lilạ phục hồi và phát iển từ năm 1934 7 


| Gãuhỏi và bàitập | 


1. Vì sao kinh tế Mĩ phát triển mạnh trong thập niên 20 của thế kỉ XX ? 


2. Cuộc khủng hoàng kinh tế thế giới (1929 ~ 1933) để lại hậu quả như 
thế nào đối với nước Mĩ ! 


3. Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của Tổng 
thông Ru-dd-ven 


z0 C005.21/0/0)0900))90)10).0))1000) 
(1918 1939) 


Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á được xếp vào hàng ngũ các cường 
quốc tư bản. Trải qua những năm ổn định ngắn ngủi sau Chiến tranh thế 
giới thứ nhất, Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoáng kinh tế (1929 — 
1933), Để tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng, giới cầm quyền Nhật Bản 
tiến hành quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, biến Nhật Bản thành một lò 
lừa chiến tranh ở châu Á và trên thể giới. 


1~ NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 


BE Rhát bán trong những năm dầu sau chiến tranh (1918 — 1923) 


Nhật Bản là nước thứ hai sau Mĩ thu được nhiều lợi trong Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. Lợi dụng sự suy giảm khả năng kinh tế của các nước tư bản châu Âu trong. 
chiến tranh, Nhật Bản đã tăng cường sản xuất hàng hoá và xuất khẩu. Nhờ những. 
đơn đạt hàng quân sự, sản xuất công nghiệp của Nhật Bản tăng trưởng rất nhanh. 

Chỉ trong vòng 6 năm (1914— 1919), nến kinh tế Nhật Bản phát triển vượt bậc : 
sản lượng công nghiệp tâng 5 lần, tổng giá trị xuất khẩu tăng sấp 4 lẫn, dự trữ vàng. 
và ngoại tệ tang gấp 6 lần : nhưng sau đó lại làm vào khủng hoảng. 

'Vẻ nông nghiệp, những tần dư phong kiến còn tồn tại nặng nề ở nông thôn đã 
kìm hãm sự phát tiển của kinh tế nông nghiệp. Giá lương thực, thực phẩm, nhất là 
giá gạo, vô cùng đất đỏ. Đời sống người lao động không được cải thiện 

Phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân bùng lên mạnh mẽ trong 
những năm sau chiến tranh. Mùa thu nam 1918, quản chúng nhân dân nồi đậy dánh 
phá các kho thóc, mở đầu cuộc “Bao động lúa gạo” lan rộng khắp cả nước, lôi cuốn 
bãi công của công nhân cũng lan 
rộng ở các trung tâm công nghiệp lớn như Cô-hè, Na-gôi-a, Ô-xa-ca... Chỉ riêng 


1Ó triệu người tham gia. Đồng thời, những cuộ 


nâm 1919 đã có 2 388 cuộc bãi công của công nhân. Trên cơ sở sự phát triển của. 
phong trào công nhân, tháng 7 ~ 1922 Đảng Cộng sản Nhật Bản được thành lập. 
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Tình hình Nht Bản trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất sõ những 
điểm gì đảng chú ÿ 2 


Nhật Bản trong những năm ổn định (1934 - 1929) 

Khác với các nước tư bản Tây Âu và Mũ, sư ổn định của Nhất Bản chỉ tốn tại 
trong một thời gian ngắn. Năm 1926, sản lượng công nghiệp mới phục hồi trở lại 
Và vượt mức trước chiến tranh. Nhưng chưa đẩy một nâm sau, mùa xuân năm 1927, 
cuộc khủng hoảng tài chính lại bùng nổ ở Thủ đô Tô-ki-ð làm 30 ngân hàng phá 
sản. Nên công nghiệp chủ yếu dựa vào xuất khẩu của Nhật Bản ngày càng uập khó 
Khăn trong việc cạnh tranh với Mĩ và các nước Tây Âu 


“Từ một nước có sức sản xuất và mức xuất khẩu tăng rất nhanh trong chiến. 
tranh, bước vào thập niên 90, Nhật Bản phải nhập khẩu quá mức do khan. 
hiểm nguyên liệu và nhiên liệu, Sản xuất trong nước bị suy giảm, phần lớn 
các xí nghiệp công nghiệp chỉ 
thất nghiệp tăng nhanh, nông đần bị bần eùng hoá, sức mua của người dân. 
suy giảm lầm cho thị trường trong nước ngày càng thu hẹp. 


dụng từ 20% đến 25% công suất. Số người 


'Yẻ chính trị, trong những năm đầu thập niên 2(I của thế kỉ XX, Chính phủ Nhật 
Bản đã thí hành một số củi cách chính trị (như ban hành luật bầu cử phổ thông cho nam 
giới, cất giảm ngân sách quốc phòng...) và giảm bớt căng thẳng trong quan hệ với các 
cường quốc khác. Đến cuối thập niên 20, Chính phủ của tướng Tà-na-ca = một phần tử 
— đã thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại hiếu chiến. 


Chính phủ 'fa-na-ca chủ trương dùng vũ lực để bành trướng ra bên ngoài 
nhầm giải quyết khó khân trong nước. Cùng với việc quần sự hoá đất nước, 
năm 1997 Ta-na-ea vạch kế hoạch chiến tranh toàn cẩu dưới hình thức 
một bản Tấu thỉnh đệ trình lên Thiên hoàng. Chính phủ Ta-na-ca đã 3 
đưa quân xấm lược San Đông (rung Quốc), nhưng đều bị thất bại. 


) Trh hình Nhật Bản trong những năm 018 — 1629 có những đếm g nổ bật ? 


I— KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1929 — 1933) VÄ QUÁ TRÌNH 
QUẦN PHIẾT HOÁ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở NHẬT BẢN 


BE Khủng hoàng kính tế ở Nhật Bản 

Năm 1929, sự sụp đồ của thị trường chứng khoán Mĩ dẫn đến cuộc đại suy thoái 
của chủ nghĩa tư bản nói chung, đã làm cho nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm. 
trọng. Sản xuất công nghiệp đình đốn. Khủng hoảng xảy ra nghiêm trọng nhất là 
trong nông nghiệp, do sự lé thuộc vào thị trường bên ngoài của ngành này. 


§o với nắm 1039, sản lượng công nghiệp năm 1931 giảm 33,6%, nông phẩm. 
giảm 1,7 tỉ yên, ngoại thương giảm B0%¡. Đồng yên sụt giả nghiêm trọng. 
Khủng hoảng đạt đến đỉnh điểm vào năm 1931, gây nên những hậu quả xã hội 
tai hại : nông dân bị phá sản, mất mùa và đói kém, số công nhân thất nghiệp lên tới 
3 triệu người. Mẫu thuần xã hội và cuộc đấu tranh của những người lao động diễn 
liệt. 


@ “Cuộc khủng hoằng kh tế thể gi 1829 ~ 1933 đã tác động đến nước Nhật như thế nào 2 


BĐ Su tình quần phiệt hoá bộ máy nhà nước 


Nhằm khác phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng và giải quyết khó khăn 
do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá, giới cẩm quyền Nhật 
Bản chủ trương quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành. 
trướng ra bên ngoài 

bác với Đức, quá trình phát xít hoá điễn ra thông qua sự chuyển đổi từ 
chế độ đãn chủ tư sẵn đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tãi phát xít, ở 
Nhật Bản, do đã có sẵn chế độ chuyên chế Thiền hoàng, quá trình này diễn 
xa thông qua việc quân phiệt hoá bộ mấy nhà nước và tiễn hành chiến. 
tranh xâm lược thuộc địa. Do có những bất đồng trong nội bộ giới cẩm. 
quyền Nhật Bản về cách thức tiến hành chiến tranh xâm lược, quá trình 
quân phiệt hoä kéo đài trong suốt thập niên 30. Từ năm 193, cuộc đấu. 
tranh trong n 
việc quân phiệt hoá bộ máy nhà nước. 


ộ đã chẩm dứt, giới cẩm quyển Nhật Bản tập trung vào 
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Cũng với việc quân phiệt hoá bộ máy nhà nước, tăng cường chạy đua vũ trang, 
giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 

“Thị trường Trung Quốc rộng lớn, nói tập trung B2 tổng số vốn đầu tư nước 

Nhật muốn độc chiếm. 


th chiếm vùng Đồng Bắc Trung Quốc 


ngoài của Nhật Bản, luôn luôn là đối tượng mà m 
từ lâu, Tháng 9 ~ 1931, Nhật Bản để 


và biển toần bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa. 


Năm 1933, Nhật Bản dựng lên chính phủ bù nhìn, đưa Phổ Nghỉ — vị hoàng. 
đế cuối cùng của Trung Quốc - lén đứng dâu cái gọi là *Mãn Cháu quốc”. Miễn 
Đông Bắc Trung Quốc trở thành bàn đạp của những cuộc phiêu lưu quán sự mới 
của quân đội Nhật Bản. Nước Nhật trở thành một lò lửa chiến tranh ở châu Á và 
trên thế giới 
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E Goạc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân đân 

Nhật Bản 

“Trang những năm 30 của thế kỉ XX, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt 
của nhân dân Nhật Bản, mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản, diễn ra sôi nổi, 
dưới nhiều hình thức. Từ những cuộc biểu tình phản đối chính sách xâm lược của 
giới cầm quyền đã dẫn đến phong trào thành lập Mặt trận Nhân dân, tập hợp đông 
đáo các tầng lớp xã hội. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản đã góp phần làm 
chậm quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước ở nước này. 

Phong trào lan rộng, lôi cuốn đông đảo bình lính và sĩ quan Nhật tham gia. Chỉ 
trong năm 1939, đã diễn ra trên 40 cuộc đầu tranh chống chiến tranh của binh sĩ 
trong quân đội Nhật Bản. 


Sự phát triển của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhên dân Nhật Bản. 
thể hiện ở những điểm nào 2 


Câu hị 


1. Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính 
những năm 1918 — 1939, 
2. Quá trình quân phiệt hoá ở Nhật Bản diễn ra như thế nào ? 


nước Nhật trong 


L) 


Chương I 


CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 — 1939) 


PHONG TRẢO CÁCH MẠNG Ở'TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ 
(1918~ 1939) 


Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ đã vượt qua nhiều thử. 
thách và đạt được những bước tiến mới trong vòng 20 năm giữa hai cuộc. 
chiến tranh thế giới. Ở Trung Quốc, phong trào Ngũ tứ đã mở đầu thời 
kì cách mạng dân chủ mới. Õ Ấn Độ, Đảng Quốc đại, đứng dâu là 
Ma-hát ma Gan-di, dã lãnh đạo phong trào giải phóng dãn tộc theo. 
đường lối bất bạo động, bất hợp tác. 


1~ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC (1919 — 1939) 
Phong trào Ngũ tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 

Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày 4 ~ 5 ~ 1919, nhằm phản đối âm mưu xâu xé 
"Trung Quốc của các nước để quốc. Mở đầu phong trào là cuộc biểu tình của 3 000 
học sinh, sinh viên yêu nước Bắc Kinh tại Quảng trường Thiên An Môn, đồi trừng 
trị những phần tử bán nước trong chính phủ. Phong trào nhanh chóng lan rộng khắp. 
22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước, lôi cuốn đồng đảo các tầng lớp xã hội tham 
gia, đặc biệt là giai cấp công nhân. 

Phong trào Ngũ tứ đã mở đầu cao uào cách mạng chống để quốc và chống 
phong kiến ở Trung Quốc. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Trung Quốc xuất hiện 
trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng đóc lập. Phong trào Ngũ tứ đánh 
đấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ 
sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, 
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“Từ sau phong trào Ngũ tứ, việc truyền bá chủ nghĩa Mác ~ Lênin vào Trung Quốc 
phất triển nhanh chóng, sâu rộng. Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, năm 1920, 
một số nhóm cộng sản đã ra đời, Trên cơ sở các nhóm này, tháng 7 - 1921 Đảng 
Công sản Trung Quốc được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách 
mạng Trung Quốc. Từ đây, giai cấp vô sản Trung Quốc đã có chính đẳng của mình 


để từng bước nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng. 


(cocsidflg/ loa lainExaaei qiiydiSBjei 


Chiến tranh Bắc phạt (1996 - 1927) và Nội chiến Qui 
(1997 - 1987) 

“Trong những năm 1926 — 1927, Đảng Cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng để 
tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng nhăm đánh đồ các tập đoàn quân phiệt Bắc 
Dương đang chia nhau thông trị những vùng khác nhau ở miền Bắc Trung Quốc 
(thường gọi là Chiến iranh Bắc phạt). Nhưng sau một thời gian ngắn, Quốc dân 
đẳng lại chống lại phong trào cách mạng. 


~Cộng 


Ngày 18 — 4 - 1997, Tưởng Giới Thạch tiến hành cuộc chính biến ở 
“Thượng Hải, tần sát, khủng bố đẫm máu những người cộng sản và công 
khai chống phá cách mạng ó nhiều địa phương khác, Một tuần lễ sau, 
“Tưởng Giới Thaeh thành lập chính phủ tại Nam Kinh, đại điện eho quyền 
lới của đại địa chủ, đại tư sản ở Trung Quốc. Đến thñng 7 - 1937, chính 
quyền hoàn toàn rơi vào tay Tưởng Giỏi Thạch. Cuộc Chiến tranh Bắc 
phạt đến đây chấm đất 
Sau Chiến tranh Bắc phạt, quân chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc chiến đấu chống Chính phủ Quốc dân 
đảng, được gọi là Nói chiến Quốc ~ Cộng, diễn ra trong những năm 1927 ~ 1937. 
(Quân đội Tưởng Giới Thạch đã tổ chức 4 lần vây quét lớn nhằm tiêu diệt căn 
cứ địa cách mạng của Đảng Cộng sản, nhưng đều bị thất bại. Trong cuộc vây 
quét lần thứ năm (1983 ~ 1934), lực lượng cách mạng bị thiệt hại nặng. 


"Để bảo toàn lực lượng, tháng 10 = 1934 Hồng quân công nông phải tiên hành cuộc 
phá vày, rút khỏi căn cứ địa cách mạng, tiến lên phía bắc, trong lịch sử gọi là cuộc Vạm 
li trường chính. Trền dường trường chỉnh, tại Hội nghị Tuân Nghĩa (tỉnh Quý Châu) 
tháng L — 1935, Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sẵn Trung Quốc. 


R0 


“Mình 39. Mao Trạch Đồng trên đường Van lí trường chính: 


“Thắng 7 1937, giới quân phiệt Nhật phát động cuộc chiến tranh xâm lượt 
nhằm thôn tính Trung Quốc. Trước áp lực đấu tranh của quần chúng, Quốc đân đẳng 
buộc phải đình chiến, hợp tác với Đảng Cộng sản, thành lập Mặt trận đân tộc thối 


nhất chống Nhật. Cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì kháng chiến chống 


phút xít Nhật 


TI— PHONG TRẢO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ẤN ĐỘ (1918 — 1939) 


BE Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1918 — 1999 


Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đầy nhân dân Ấn Độ vào cảnh sống cùng 
cực, vì toàn bộ gánh nặng chỉ phí chiến tranh của thực dân Anh đè nặng lên vai 
các thuộc địa. Sau chiến tranh, việc chính quyền thực dân tăng cường bóc lột 
thuộc địa, ban hành những đạo luật phản động nhằm củng cố bộ máy thống trị. 
làm cho những mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng, Một lần sóng đấu 
tranh chống thực dân Ảnh dâng cao khắp Ấn Độ trong những năm 1918 ~ 1922. 
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Phong trào đầu tranh diễn ra dưới nhiều hình 
thức phong phú. lôi cuốn đông đáo các tủng lớp 
nông dân, công nhân và thị dân tham gia. Giữ vai 
trò lãnh đạo phong trào là Đảng Quốc đại, đứng 
đầu là M. Cian-di, một lãnh tụ có uy tín lớn và có 
ảnh hưởng sâu rộng đổi với nhân dân Ấn Độ. Ông 
kêu gọi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân bằng 
các biện pháp hoà bình, không sử dụng bạo lực 
(như biểu tình hoà bình, bãi công ở các nhà máy, 
công sở, bãi khoá ở các trường học, tẩy chay hàng 
hoá Anh, không nộp thuế... Phong trào bất bạo 
động, bất hợp tắc, do Gan-di và Đảng Quốc đại 
lãnh đạo, được các tắng lớp nhân dân Ấn Độ 
hưởng ứng. 


đình 40. M. Gan-di 
(1869 ~ 1948) 


Sự phát triển của phong trào công nhân dẫn tối sự thành lập Đảng Cộng sản 
Ấn Độ tháng 12 — 1925. Sự kiện này góp phần thúc đấy làn sóng đấu tranh chống 


thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ, 


Nêu những nét chính của phong trảo độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những nằm. 


1918 ~ 1929, 


Đ Phong trao độc lập dân tộc trong những năm 1999 — 1939. 


Những hậu quả nâng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 ~ 1933) 
đã làm bùng lên lần sóng đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ. Phong trào kéo dài 
trong suốt những năm 30 thông qua các chiến dịch bất hợp tác với thực đân Anh, 


do Gan-đi và Đảng Quốc đại khởi xướng. 


âu năm 1930, chiến dịch bất hợp tác bùng nổ với việc Gan-đi thực hiện 
một cuộc hành trình lịch =ử dài 300 km để phản đối chính sách độc quyền. 
muối của thực đân Anh, Tháng 12 1931, ông lại phát động chiến địch bất: 
hợp tác mới. Thực dân Anh tăng cường khủng bố, đàn áp, đồng thời thực 


các biện pháp mua chuộc nhằm chia rẽ hàng ngũ cách mạng. Bất 


chấp các thủ đoạn hai mặt của chính quyển thực dân, phong trào đấu 
tranh của nhân dân Ấn Độ diễn ra sôi động và lan rộng trong cá nước, liên 
Xết được tất cả các lực lượng chính trị thành một Mặt trận thống nhất trên 


thực tế 


“Tháng 9 — 1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Chính quyền Anh tuyên 
chiến ở châu Âu vã tuyên bổ Ấn Độ là một bên tham chiến. Phong trào cách mạng 
ở Ấn Độ chuyển sang một thời kì mới. 


Nôu những nét nổi bật của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ tong những nằm 
1929 - 1839, 


memrrmmwm 


1. Lập bảng thống kẻ các sự kiện tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc 
trong những năm 1919 — 1939. 


2. Hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách 
mang Ấn Độ trong những năm 1918 — 1939, 

3. Tìm hiểu những nét lớn vẻ cuộc đời và hoạt động của Mao Trạch Đông 
và M. Gan-đi 


P CÁC ) NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) 


“Trong những thập niên đầu thế kỉ XX, ở các nước Đông Nam Á đã diễn 
ra những chuyển biến quan trong vẽ kinh tế, chính trị, xã hội. Phong, 
trào đấu tranh giành độc lập dân tộc phát triển mạnh mẽ ử hầu khắp các. 
nước trong khu vực. Hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc. cùng với 
phong trào đấu trình của giai cấp tư sìn dân tộc đã xuât hiện phong trào 

cấp vô sản trẻ 


đấu tranh của một lực lượng mới ~ giai cấp vô 
tuổi bắt đầu bước lên vũ đài chính trị, mở ra triển vọng mới cho phong. 
trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á. 


1~ TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH TỊ ỦI THỨ NHẤT 


Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 

Sau Chiếu tranh thế giới thứ nhất, chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của. 
thực dân phương Tây đã tắc động mạnh mê đến nh hình cúc nước Đông Nam Á. 
Những chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội đã diễn ra ở hầu khắp. 
cúc nước trong khu vực. 
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Về kinh tế, Đông Nam Á tuy được đưa vào hệ thống kinh tế của chủ nghĩa tư. 
bản, nhưng chỉ là thị trường tiêu thụ hàng hoá và nơi cung cấp nguyên liệu cho các 
nước chính quốc. 

Về chính trị, mặc dù thể chế ở các nước khác nhau, nhưng đều có điểm chung 
là do chính quyền thực dân khống chế. Tuàn bộ quyền hành đều tập trung trong tay 
một đại diện của chính quyền thuộc địa hay chịu ảnh hưởng của cấc nước tư bản, 
thực dân. 

Yề xZ hội, sự phân hoá giai cấp diễn ra ngày càng sâu sắc, Giai cấp tư sản dân 
tộc lớn mạnh đán cùng với sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp. Giai cấp 
công nhân ngày càng trưởng thành về số lượng và ý thức cách mạng. 

Cùng với những chuyển biến trong nước, tháng lợi của Cách mạng tháng Mười 
Nga năm 1917 và cao trào cách mạng thể giới đã tác động mạnh mẽ đến phong trào 
độc lập đân tộc ở Đông Nam Á. 


Tĩnh hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế iếi thứ nhất cỗ những chuyển 
tiến quan trọng nào về các mặt kinh tế, chính tị, xã hội ? 


I knai quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á 


San Chiến tranh thế giới thứ nhãt, phong trào độc lập dân tộc phát triển ở hầu 
khắp các nước Đóng Nam Á. So với nhưng năm đầu thế kỉ XX, phong trào dân tộc 
tư sản có những bước tiến rõ rệt cùng với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc. 

Giai cấp tư sản dân tộc để ra mục tiêu đấu tranh đỏi quyền tự đo kinh 
doanh, tự chủ về chính trị, đòi quyền dùng Liêng mẹ để trong nhà trường 
Một số chính đẳng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng xã hội rộng rãi 
như Đảng Dân tộc ở Ia-đô-nê-xi-a, phong trào Thakin ở Miến Điện, 
Đại hội toàn Mã Lai... 


Đồng thời, từ thập niên 20 giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Đồng Nam Á cũng bắt đầu 
trưởng thành. Một số đảng cộng sản được thành lập, đầu tiên là Đảng Cộng sản. 
In-đô-nê-xi-a (5 — 1920) tiếp theo, trong năm 1930, các đảng cộng sản ra đời ở 
Việt Nam, Mã Lai. Xiêm và Phi-líp-pin. 


Dưổi sự lãnh đạo cảa Đảng Công sản. phong trào độc lập đán tộc điễn m sôi 
t liệt, nổi bật là cuộc khỏi nghĩa vũ trang ở In-đỡnê-xi-a (1986 ~ 1997) 
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và phong trào cách mạng 1930 - 1981 ở Việt Nam, mà đỉnh cao là 
Nghệ ~ Tĩnh. Riêng ở Việt Nam, từ thả 
thuộc về chính đẳng của giai cấp vô sẵn. 


"ết 
ø 2 ~ 1980 quyền lãnh đạo cách mạng. 


Q) Nết mỗi trong phong trảo độc lập dân tộc Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh 
thể giới (1918 - 1939) là gi 2 


1— PHONG TRẢO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ö IN-ĐÔ-NÊ-XI-A 


Ef Phong trào độc lập dân tộc trong thập niên 90 của thế kỉ XX 


Sau Chiến tranh thể giới thứ nhất. cùng với phong trào độc lập đán tộc, sự phát 
triển của phong trầo công nhân và việc truyền bá chủ nghĩa Mác = Lênin vào 
In-đó-nê-xi-a đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (5 — 1920). 
Đảng Cộng sản nhanh chóng trưởng thành. tập hợp lực lượng quần chúng và lãnh 
đạo phong trào cách mạng trong thập niên 20 của thế kỉ XX. 


Phong trào cách mạng lan rộng trong cả nước. Đảng Cộng sản đã lãnh đạo cuộc 
khỏi nghĩa vũ trang ô Gi 
khởi nghĩa thất bại nhưng đã làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Hà Lan 
ở In-dô-nê-xi-a, 


va và Xuem 


a trung những năm 1936 — 1927. Cuộc 


Từ năm 1927, sau thất bại của Đảng 
“Cộng sản, quyền lãnh đạo phong trào cách 


mạng chuyển vào tay Đẳng Dân tộc của 
giai cấp tư sản, đứng đẩu là Ácmết 
Xu-các-nô. Với chú trương đoàn kê các 


lực lượng dân tộc, chống đế quốc, đấu 
tranh bằng con đường hoà bình và bằng 
phong trào bất hợp tác với chính quyển 
thực dân, Đảng Dân tộc đã nhanh chóng 
trở thành lực lượng dẫn dắt phong trào giải 


phóng dân tộc ở In-dö-nê-xi-a. Hình 41.A, Xccác-nỏ 
(1901 ~ 1970) 


Tà Tĩnh bạ phong trào độc lập đân tộc la-dô-nê-x-a, người 
i-a, Với tư cách là Chủ tịch Đẳng Dân tộe, 
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Xu-các-nõ kiên quyết đấu tranh đi 
Tn-đồ-i 
1n-đồ-i 


thực đân Hà Lan trao trả độc lập cho 
-xi~a. Ông trở thành Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hoà. 
-xi-a (1945 ~ 1968) 


Nôu những diễn biển chính của phong trảo độc lập dân tộc ở In-đồxiê-sta trong thập 
niên 20 của thổ kỉ XX, 


Phong trào độc lập đân tộc trong thập niên 30 của thế kỉ XX 


Đâu thập niên 30, phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan tiếp tục lan rộng. 
khắp các đảo thuộc In-đô-nẻ-xi-a, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của các thuỷ binh ở 
cảng Su-ra-bay-a vào năm 1933, Sau khi khủng bố tàn khốc những người khởi nghĩa, 
chính quyển thực đân tăng cường đàn áp, bất giữ các lãnh tụ của Đảng Dân tộc 
(từ năm 1929 là Đảng In-đô-nê-xi-a) và đặt Đảng ra ngoài vòng pháp luật, 


Cuối thập niên 30, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, những người cộng s 
đã kết hợp với Đảng In-dô-né-xi-a, thành lập mạt trận thống nhất chống phát xít với 
tên gọi Liên minh chính trị In-đô-nê-si-a. 
Tháng 12 - 1939, Liên mình chính trị In-đô-nê-xi- 
Xu-cc- 


đứng đẩu là 
, đã triệu tập Đại hội đại biểu nhãn dân, bao gầm 90 đẳng phái 
và các tổ chức chính trị, biểu thị sự thống nhất dân tộc trong cuộc đấu 
tranh giành độc lập. 


Đại hội đã thông qua Nghị quyết về ngôn ngữ (Bahase Inđônôxia), Quốc 
kì (cờ màu đổ và trắng), Quốc ca (bài Inđôndzia Raya). Tháng 
9~ 1841, Hội đổng nhân đân In-đô-nö-xi-a được thành lập và bày tỏ 
nguyện vọng muốn hợp tác với chính quyền thực đán chống phát xít Nhật. 
Nhưng thực dân Hà Lan đã từ chối những yêu cầu chính đáng của phong 
trào đân tộc Ia-đô-nô-xi¬+ 


Lập niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở ln-đö-nêxi:a trong thập niên 30. 
của thế kỉ XX. 


R6 


TH~ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO 
VÀ CAM-PU-CHIA 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường chính sách khai 
thác thuộc địa, nhất là ở các nước Đông Dương, vốn được coi là quan trọng và giàu 
có nhất trong hệ thống thuộc địa của Pháp. Chính sách khai thác tàn bạo và chế độ 
thuế khoá, lao dịch nặng nề đã làm bùng nổ phong trào dấu tranh chống Pháp ở các 
nước Đông Dương. 

Ở Läo. cuộc khỏi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam nổ ra tử năm 1901, tiếp. 
diễn trong hơn 3D năm đầu thế kỉ XX. Tháng 8 ~ 186, sau khi Com-ma-đam 
"hi sinh, 8 nguồi con của ông vẫn tiếp tục duy trì cuộc khỏi nghĩa cho đến khi bị 
bắt vào tháng 7— 1987. Cuộe khỏi nghĩa của người Mèo do Chậu Pa-chay lành. 
đạo kéo đài trong những năm 1918 ~ 1932 ở Bác Lào và Tây Bắc Việt Nam, 
Ở Cam-pu-chia, phong trào chống thuế, chống bắt phụ bùng lên mạnh mẽ. 
trong những năm 1925 ~ 1996 ở các tỉnh Prây-veng, Công-pông Chàm, 
Công-pông Chơ-năng.. Tiêu biểu là cuộc nổi dậy của nông đán thuộc huyện. 
'Rô-lô-phan ở Công-pông Chơ-näng, từ dấu tranh chống thuế, chếng bắt phu, 
phong trào chuyển sang đấu tranh vũ trang chống thực đân Pháp. Chinh. 
quyền thực dân đàn áp đẫm máu, hơn 400 người bị tra tấn đến chết 


Đầu năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 10 - 1930 
là Đăng Cộng sản Đông Dương) đã mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng. 


ở Đông Dương. Những cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng đã được thành lập ở Lào 
Cam-pu-chia. Tuy nhiên, thực dân Phấp sau khi đàn ấp được phong trào cách 
mạng 1930 = 1931 ở Việt Nam đã tập trung lực lượng, đàn áp đã man những 
người cộng sản, phá vỡ các cơ sở cách mạng ở hai nước này 


Trong những năm 1936 ~ 1939, phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã 
tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống bọn 
phản động thuộc địa, chống phát xít và chống chiến tranh. Trong điều kiện đó, một 
số cơ sở cách mạng của Đảng Công sản Đông Dương đã được xây dựng và củng cố 
ở các thành phố lớn như Viêng Chăn, Phuôm Pênh... Cuộc vận đóng dân chủ đã kích 
thích sự phát triển của phong trào đâu tranh đân chủ ở Lào và Cam-pu-chia cho đến 
khi Chiến tranh thế giới thứ hai hùng nổ. 


Liên mình chiển đấu chồng Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương được thể hiện 
Š những sự kiện nào 7 


Lời 


1V ~ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC ĐÂN ANH Ở MÃ LAI VÄ MIẾN ĐIỆN 
Ổ Mã Lai, từ đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh chống thực dân Anh đã lan 
rộng trên khắp bán đảo Mã Lai. Ách áp bức bóc lột nặng nề của chủ nghĩa thực dân, 
gánh nặng nợ nẵn chồng chất đã làm bùng nổ những cuộc đầu tranh của nông dân 
người Mã Lai bản địa và người Mã Lai gốc Hoa, gốc Ấn. Giai cấp tư sản dân tộc 
thông qua tổ chức Đại hội toàn Mã Lai đã lên tiếng đấu tranh đòi dùng tiếng Mã 
Lai trong nhà trường, đời thục h 
công lớn của công nhân hùng nổ đòi tăng lương, 


n tự do dân chủ trong kinh doanh. Nhiều cuộc bãi 
ï thiện điều kiện làm việc 


Thắng 4 — 1930, Đảng Cộng sản Mã Lai được thành lập. Sự kiện này đã tác 
động đến sự phát triển của phong trào công nhân. Trong những năm 1934 ~ 1936, 
các cuộc tổng bãi công của công nhân liên tiếp điền ra, buộc chính quyền thực dân. 
phải đi đến thoả thuận tăng lương cho công nhân. 


Ở Miễn Điện, vào đầu thập niên 20, các nhà sư trẻ do Ốt-ta-ma đứng đầu đã 
khởi xướng phong trào bất hợp tác, không đồng thuế và tẩy chay hàng hoá Anh. 
Phong trào lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia 


Trong thập niên 30, học sinh, sinh viên Miến Điện đã phát động phong trào 
Thakin (phong trào của những người làm chủ đất nước) đồi cải cách quy chế đại 
học, thành lập trường đại học riêng cho Miến Điện, đời tách Miễn Điện ra khỏi 
Ấn Độ và được quyền tự trị. Trước áp lực đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, năm. 
1937 Miến Điện được tách khỏi Ấn Đọ, chấm dút hơn nửa thế kỉ là một tỉnh của 
Ấn Độ thuộc Anh. 


ÑÔ No những nót chính của phong tro gi phông dân tốc ð Mã Lai và iến Điện 


V~ CUỘC CÁCH MẠNG NĂM 1932 Ở XIÊM 

Mặc dù là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị rơi vào tình trạng thuộc địa, 
nhưng trên thực tế nước Xiêm cũng không giữ được trọn vẹn nên độc lập của mình 
và phải phụ thuộc về nhiều mạt vào thực dãn Anh và Pháp. Sự bất mãn của các tảng 
lớp trong xã hội đối với chế độ quân chủ Ra-ma VIT ngày một tâng lên 

Mùa hề nam 1932, một cuộc cách mạng đã nổ ra ở Thủ đô Bảng Cốc dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp tư sản, đứng đâu là Pri-di Pha-nô-mi-ông. 


N8 


Pri-đi Pha<n6-rni-ông là thủ lĩnh Đảng 
Nhân đân, linh hồn của cuộc Cách mạng 
năm 1982. Ông chủ trương thực hiện các. 
cải cách tử sẵn vổ kinh tổ ~ xã hội. Tuy 
nhiön, ông không đĩ tới một nền dân chủ 
triệt để, mà chủ trương duy trì ngôi vua. 
cùng với sự thiết lập nghị viện, xây dựng 
chế độ quân chủ lập hiến. 

Cách mạng năm 1932 đã thay thế chế độ quân 
chủ chuyên chế bàng chế độ quân chủ lập hiến, tạo. 
điều kiện cho việc tiến hành các cải cách theo 
hướng tư sản, mở ra một thời kì phất triển mới 
của Xiêm. 


Hình 42. Pri-li Pha-nô-mi<lng, 
(1900~ 1983) 


 Giớc Cách mang năm 1082  Xiem có ý nghĩa mư thể nóo 2 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu một số nét khái quát về phong trào độc lập đán tộc ở Đông 
Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. 
2. Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia giữa 


hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào 
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Chương IV 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THÚ HAI (1939 — 1945) 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 


Chiến tranh thế 


thứ hai (1939 — 1945) là cuộc chiến tranh gây nên 
những tổn thất lớn vẻ người và của trong lịch sử nhân loại. Kéo đài 
trong 6 năm, chiên tranh đã bao trùm gần như toàn bội 
điển ra trên nhiều mật trận. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc 
với sự thất bại hoàn toàn của phe phát xít, dân đến những biến đổi căn 
bản trong tình hình thế giới. 


châu lục và 


1~ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH 


BE Géc nước phát xịt đẩy mạnh xâm lược (1931 — 1987) 


“Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật 
Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, còn được gọi là Trục Béc-li 
Rô-ma — Tô-ki-ô hay phe Trục. Khối này tăng cường các hoạt động quân sự và gây. 
chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. 

Sau khi chiếm vàng Đông Bắc Trung Quốc (1881), từ năm 1987 Nhật Bản. 
mủ rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Phát xí: 
T-ta-li-a tiến hành xâm lược Ê-ti-ô-pi-a (1935), cùng với Đức tham chiến. 
ở Tây Ban Nha nhằm hỗ trợ lực lượng phát xít Phran-cõ đánh bại Chính. 
phủ Công hoà (1936 = 1939). Sau khi xé bỏ Hoà ước Vécxai, nước Đức phát 
xít hướng tấi mục tiêu thành lập một nước *Đại Đức" hao gắm tất cả các 
ãnh thổ có đân Đức sinh sống ủ chấu Âu, 


“Trong bối cảnh đó, Liên Xô coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất nên 
đã chủ trương liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ 
chiến tranh. Liên Xô kiên quyết đứng vẻ phía các nước Ê-i-ô-pi-a, Cộng hoà 
Tây Ban Nha và Trung Quốc chống xâm lược, 


Chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ đều có chung một mục đích là giữ nguyên 
trật tự thế giới có lợi cho mĩnh. Họ lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phất xít, 
nhưng vẫn thù ghét chủ nghĩa cộng sản. Vì thế, giới cảm quyền các nước Anh, Pháp. 
đã không liên kết chát chẽ với Liên Xô để cùng chống phát xít. Trái lai, họ thực hiện 
chính sách nhượng bộ phát xít, hồng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô. Với Đạo luật 


trung lập ( — 1935), giới cầm quyền Mĩ thực hiện chính s 
các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ. 


h không can thiệp vào 


Chính quyền các nước phát xít đã lợi dụng tình hình đó để thực hiện mục tiêu 
gây chiến tranh xâm lược 


lễ ng dat tuiietiglsibiet0lkitdiiiaidguei 


ĐH tt Hội nghị Muy-nich đến chiến tranh thế g 
Sau khi sắp nhập nước Áo vào lãnh thổ Đức (3 ~ 193), Hif-le gây ra vụ Xio-fér 

để thôn tính Tiệp Khác, 
Bằng cách xúi giục các cư dân gốc Đức sinh sống ở vùng Xuy-đét của. 
“Tiệp Khắc nổi đây đồi li khai, Hít-le trắng trợn yêu cầu Chính phủ Tiệp 
hắc trao quyền tự trị cho Xuy-đét. Trước tình thế eếp bách đó, Liên Xó 
¬n bổ sẵn sàng giúp Tiệp IKhắc chống xâm lược, nếu các nước phương. 
nh 


tụ 
“Tây cùng chung hành động. Nhưng các nước Ảnh, Pháp vẫn tiếp tục 
sách thoả hiệp, yêu cấu Chính phủ Tiệp Khác nhượng bộ Đức. 
Ngày 29 — 0 ~ 1938, Hội nghị Muy-ních được triệu tập với sự tham gia của 
người đứng đầu các chính phủ Anh, Pháp, Đức và [u-li-a. Một hiệp định đã được 
kí kết, theo đó Anh, Pháp trao vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc cho Đức để đổi lấy sự 
cam kết của Hírle về việc chấm đứt mọi cuộc thôn tính ở châu Âu. Đại biểu 
"Tiệp Khắc được mời đến Muy-ních chỉ để tiếp nhận và thi hành hiệp định. 
Sau khi chiếm Xuy-đét, Hítle thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc (3 — 1939). Không. 
ở đó, Hít-le bắt đầu gây hấn và ráo riết chuẩn bị tiến hành chiến tranh với 


9Ị 


'Trưđc khi khai chiến, Đức đã để nghị đàm phán với Liên Xô để phông khi 
chiến tranh bùng nổ phải chống lại ba cường quốt trên cả bai mặt trận 
(Anh ~ Pháp ở phía tây và Liên Xô ở phía đông). Liên Xô chủ trương đàm. 
phân với Đức, vì đây là giải pháp tốt nhất để tránh một cuộc chiến tranh 
và bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập lúc bấy giờ. Bản Hiệp. 
de Xô - Đức không xám lược nhau đã được kí kết ngày 98 ~ 8 ~ 1939, 


EEluuoee #erc [TT] Nước vị phe Trục hôn th ae Phe Trục xâm lược 
ienrinh của Pháp ——- Phe Trục can hiệp c¬E~- Đứt gây hấn 


Hình 43. Lượt đồ Đức — [1a-l-d gây chiến và bảnh trưởng. 
(rủ thắng 10 = 1935 đến tháng 8 = 1939) 


@ “Thøo øm, sự kiện Muy-nich côn được nhĩn nhận, đánh giá như thế nào ? 


1I— CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG 
Ở CHẦU ÂU (TỪ THÁNG 9~ 1939 ĐẾN THÁNG 6 ~ 1941) 


Phát xít Đức tấn công la Lan và xâm chiếm châu Âu 

(từ tháng 9~ 1989 đến tháng 9 ~ 1940) 

Rạng sáng 1 - 9 — 1939, quân đội Đức tấn công Ba Lan. Hai ngày sau, Ảnh và 
Pháp buộc phải tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
Với ưu thế tuyệt đổi về sức mạnh quân sự, quân Đức áp dụng chiến lược *Chiến 
tranh chớp nhoáng° và chiếm được Ba Lan sau gắn I tháng. 

“Trong khi đá, liên quân Anh ~ Pháp dàn trận ở biên gì 
Đúe, nhưng không tấn công Đức và không có hành động quân sự nào chỉ 
viện cho Ba Lan, 


ía tây nước 


“Tháng 4 — 1940, quân Đức chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tá 
chiếm hầu hết các nước tư bản châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Bí, Hà Lan, 


Liúc-xám-bua và đánh thẳng vào nước Pháp. 
Ngày 10~ 6~ 1940, Chính phủ Pháp rồi Pa-ri chạy về Tua. Quân Đức tràn 
vào nước Pháp. Nước Pháp bại trận sau 6 tuần chiến đấu và phải kí Hiệp 
định đỉnh chiến ngày 1940, Theo đó, Đữ chiếm đồng 3/4 lãnh thổ, 
Pháp (bao gồm cả Thủ đó Pa-ri). Tại vùng phía nam nước Pháp không bị 
-tanh làm Quốc trưởng, nấm quyền bự 


chiếm đóng, Chính phủ Pháp, do 


trị và làm tay sai cho Đức. 


Hình 44, Quân Đức tiển vàn Po-rí (0 ~ 1940) 


Tháng 7 — 1940, quân Đức thực hiện kế hoạch tiến đánh nước Ảnh. Tuy nhiên, 
do ưu thế về không quân và hải quán của Anh, đồng thời do sự viện trợ của Mĩ dành 
cho Anh bắt đầu từ tháng 9 — 1940. kế hoạch đồ bộ lên nước Anh của Đức không 
thực hiện được. 


Sử dụng lược đố (hình 43) để trình bày việc phát xít Đức mở đấu việc xàm chiếm. 
châu Âu như thế nào. 


Phe phát xít bành trướng ở Đông và Nam Âu (từ tháng 9~ 1940 
đến tháng 6~ 1941) 


“Tháng 9 — 1940, nhằm củng cố khối liên minh phát xít, Hiệp ước Tam cường 
Đức ~ I-tacli-a Nhật Bản được kí kết tại Bốc-lin, Hiệp ước quy định, nếu một trong 
ba nước bị đối phương tấn công thì hai nước kia phải lập tức trợ giúp nước đó vẻ 
mọi mặt ; công khai vẻ việc phân chia thế giới : Đức, I-ta-li-a ở châu Âu, Nhật Bản 
ở Viễn Đông. 

“Từ tháng 10 ~ 1940, Hít-le chuyển sang thôn tính 
Âu. Các nước Ru-m: 


ác nước Đông và Nam châu 
Hung-ga-ri, Bun-ga-ri trở thành chư hấu của Đức và bị 
quân Đức chiếm đóng. Bằng vũ lực, quân Đức thôn tính Nam Tư và Hi Lạp. Đến 
mùa hè nam 1941, phe phát xít đã thống trị phản lớn châu Âu. Phát xít Đức đã 
chuẩn bị xong mọi điều kiên cẩn thiết để tấn công Liên Xô. 


TII~ CHIẾN TRANH LAN RỘNG KHẮP THẾ GIỚI 
(TỪ THÁNG 6~ 1941 ĐẾN THÁNG 11 ~ 1942) 


BE Phát xít Dức tấn công Liên Xô. Chiến sự ở Bắc Phi 
Ngay từ tháng 12 ~ 1940, Hícle đã thông qua kế hoạch tấn công Liên Xô với 


chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh, tận dụng ưu thế 
về trang thiết bị kĩ thuật và yếu tố bất ngờ. 
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Rạng sáng 22 — 6 — 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô. 

'Ba đạo quân Đức gồm 5,õ triệu người đồng loạt tấn công trôn suốt đọc tuyến 
biên giới phía tây Liên Xô. Trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh, 
nhờ tu thể về vũ khí và kinh nghiệm tác chiến, quân Đức tiển sâu vào lãnh 
thổ Liên Xô. Đạo quân phía bắc bao vây Lê-nin-grát (tức Xanh Pê-téc-bua), 
đạo quân trung tâm tiến tới ngoại ví Thủ đô Mát-xeơ-va, đạo quân phía nam: 
chiếm Ki-đp và phần lớn U-orai-na 

Quân đội và nhân dân Liên Xô kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tháng 
12 ~ 1941, Hồng quân Liên Xô do tướng Giu-cốp chỉ huy đã phản công quyết liệt, 
đẩy lài quân Đức ra khỏi cửa ngõ Thủ đô. Chiến thắng Mát-scơ-va đã làm phá sản 
chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Hítle. 

Sau thất bại ở Mát-xcơ-va, quân Đức chuyển mũi nhọn tấn công xuống phía 
nam nhằm chiếm vùng lương thực và đầu mỏ quan trọng nhất của Liên Xô. Mục 
tiêu chủ yếu của quân Đức là nhằm đánh chiếm Xta-lin-grát (nay là Von-ga-gráL), 
thành phố được mệnh danh là “nút sống” của Liên Xô. Cuộc chiến đấu kếo dài hơn 
2 tháng, nhưng quán Đức khóng thể chiếm được thành phố này. 

Ở Mặt trận Bắc Phi, ngay từ tháng 9 — 1940 quân đội Ita-li-a đã tấn công Ai 
Cập. Cuộc chiến ở đáy điền ra trong thế giảng co, không phản thắng bại giữa liên 
quân Đức ~ I-ta-li-a với liền quân Anh — Mĩ. Tháng 10— 1942, liên quân Anh ~ Mĩ 
siành thắng lợi trong trận In A-la-men (Ai Cập), giành lại ưu thế ở Bắc Phi và 
chuyển sang phản công trên toàn mật trận. 


Ề) Các lấn công của phát sí Đức vào lánh thổ Lên X9 ciễn ra nh thế ào ? 


B Ghẩến tranh Thái Bình Dương bùng nổ 


“Trang khi chiến tranh thế giới diễn ra ở châu Âu thì ở châu Á, Nhật Bản đã ráo. 
riết chuẩn bị nhảy vào cuộc chiến. Tháng 9 = 1940, khi quân Nhật kén vào Đông 
Dương, Mĩ đã kiên quyết phản đối hành động này của Nhạt. Quan hệ Nhật - Mĩ 
ngày càng căng thẳng, khiến Nhật Bản quyết định tiến hành chiến tranh với Mĩ. 

Ngày 7~ 12— 1941, quân Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu cảng ~ căn cứ hải quân 
chủ yếu của Mĩ ứ Thái Bình Dương, Hạm đội Mĩ bị thiệt hại nặng nề. Mĩ tuyên chiến 
với Nhật Bản và sau đồ là với Đức và I-ta-li-a. Chiến tranh lan rộng ra toàn thế giới. 
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Hình 45 Trận Trân Châu cảng (12 ~ 1941) 


ẤN ĐồHiữNG. 


Hình 46. Lược đô chiến trường châu Á — Thái Bình Dương (941 ~ 1945) 
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Sau trận tập kích thắng lợi vào Trân Châu cảng, Nhật Hản mở một loạt cuộc tăn 
công vào các nước ở Đông Nam Á và bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương. 
Chỉ trong vòng 6 tháng (từ tháng 13~ 1941 đến tháng ñ ~ 194), quân Nhật 
đã chiếm được một vùng rộng lớn, bao gốm Thái Lan, Mã Lai, 
Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Miễn Điện, In-đönê-xi-a và nhiều đảo ở Thái Bình 
Dương. Đến năm 1943, quần phiệt Nhật đã thống trị khoảng 8 triệu kmẺ đất 
đai với 500 triệu đân ở Đông Á, Đông Nam Á và Thái Binh Dương. 


Œ) chán tamh TháiBình Dưỡng bằng nổ như h nào 2 tính by heo ợ đồ hình 46) 


BE Knõi Đông minh chống phát xít hình thành 

Hành động xâm lược của phe phát xít đã thúc đẩy các quốc gia trên thế giới 
cùng phối hợp với nhau trong một liên minh chống phát xít. Đồng thời, việc 
Liên Xô tham chiến đã làm thay đổi can bản cục điện chính trị và quân sự của cuộc 
chiến. Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân đân Liên Xô đã cổ vũ mạnh mẽ. 
phong trào kháng chiến của nhân ân các nước bị phát xít chiếm đóng. Các chính 
phủ Anh, Mĩ đã phải dần dần thay đổi thái độ, bắt tay với Liên Xô trong cuộc chiến 
chống chủ nghĩa phát xít. khôi phục chủ quyền của các dân tộc bị phát xít nõ dịch. 
Khối Đồng minh chống phát xí: được hình thành. 

Ngày 1 — 1 — 1942, tại Oa-sinh-tơn, 26 quốc gia (đứng đầu là ba cường quốc. 
Liên Xô, Mĩ, Anh) đã ra một bản tuyên bố chung gọi là Tuyên ngôn Liên hợp quốc 
Các nước tham gia Tuyên ngôn cam kết cũng nhau tiến hành cuộc chiến đấu chống 
phát xít với toàn bộ lực lượng của mình. 


GÌ Khối Đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào ? 


IV~ QUÂN ĐỒNG MINH CHUYỂN SANG PHẢN CÔNG. 
CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ HAI KẾT THÚC 
(TỪ THÁNG 11 ~ 1942 ĐẾN THÁNG 8 — 1945) 
Quân Đồng mình phản công (từ tháng 11 - 1942 đến tháng 6 ~ 1944) 
Ở Mật trận Xô — Đức, trận phản công tại Xta-lin-grát (từ tháng11 ~ 1942 đến 
tháng 2 — 1943) của quân đội Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh. 
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thế giới. Trong trận đánh vĩ đại này, Hồng quân Liên Xô đã tấn công, bao vây, chia 
cất để tiêu điệt và bát sống toàn bộ đội quân tỉnh nhuệ của Đức gồm 33 vạn người 
do Thống chế Phỏn Pao-lút chỉ huy. Bát đầu từ đây, Liên Xô và phe Đồng minh 
chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận. 


“Hình 47. Chiến dấu trong thành phở Na-lin-gvát 


Tiếp đó, Hồng quân đã nhanh chồng bẻ gãy cuộc phản công của quân Đức tại 
vòng cung Cuốc-xcơ (từ ngày 5 — 7 đến ngày 23 ~ 8 — 1943), đánh tan 30 sư đoàn 
địch, loại khỏi vòng chiến đấu 50 vạn quân của chúng. Hồng quân liên tục tấn công, 
cho đến tháng 6 — 1944 đã giải phóng phẩn lớn lãnh thổ Liên Xô. 

ÔỔ Mặt trận Bắc Phi, quân Anh (từ phía đông) và quân Mĩ (từ phía tây) phối hợp 
phản công (từ tháng 3 đến tháng 5 ~ 1943), quét sạch liên quản Đức ~ I-ta-li-a khỏi 
lục địa châu Phi. 
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Ổ I-tarli-a, quân Đồng mình đổ bộ đánh chiếm đảo Xi-xi-li-a (7 ~ 1943), Tại 
Rô-ma, Miũt-xô-li-ni bị tổng giam, chính phủ mới được thanh lập, đầu hàng Đồng. 
mình. Phát xít I-ta-li-a sụp đổ. Nhưng quân Đức đã đối phó kịch liệt, giải thoát cho 
Mút-xô-li-ni và lập lại chính phủ phát xít ở miễn Bắc I-ta-li-a. Hơn 30 sư đoàn quân 
Đức được điều sang [a-li-a, chống cự kéo dài hơn 2 năm, mãi tới tháng 5 =1945 


mới chịu khuất phục. 

Ở Thái Bình Dương, việc quân đội Mĩ đánh bại quân Nhật trong trận 
Gu-a-đan-ca-nan (từ tháng 8 — 1942 đến tháng 1 ~ 1943) đã tạo ra bước ngoạt trên 
đảo ở 


toàn mặt trận này, Mĩ chuyển sang phản công và lẫn lượt đánh chi 
“Thái Bình Dương. 


Nêu những sự kiện chính về cuộc phân công của quân Đồng mình trên cáo mật trận 
(tử thông T1 - 1942 đến thắng 6 ~ 1644). 


— Trân phần công tại Xta-lirgrát : diễn biển và ÿ nghĩa, 


ĐH nhát xịt Đức bị tiêu diệt. Nhật Bản đầu hàng. 
Chiến tranh kết thúc 

Đâu năm 1944, cuộc tổng phản công của Hồng quân Liên Xô diễn ra với 10 chiến 
dịch lớn nổi tiếp nhau trên toàn mặt trận nhằm quét sạch quân xâm lược ra khỏi lãnh. 
thổ nước mình. Tiếp đó, Liên Xô tiến quân vào giải phóng các nước ở Đông Âu. Cuộc. 
tổng tấn công đại tháng đã đưa Hồng quân tiến sát biên giới nước Đức. 

Mùa hè nấm 1944, Mĩ — Anh và quân Đồng mỉnh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu 
bằng cuộc đổ bộ tại Noóc-măng-di (miền Bắc Pháp). Phong trào khởi nghĩa vũ trang. 
của nhân dân Pháp nổi lên khắp nơi, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, làm chủ Pa-ri. 
Chính phủ lâm thời của nước Cộng hoà Pháp được thành lập. Nước Pháp được giải 
phóng khỏi ách phát xít. Tiếp sau, quân Đồng minh tiến vào giải phóng các nước Bỉ, 
Hà Lan, Lúc-xãm-bua và chuẩn bị tấn công nước Đức. Từ tháng 1 — 1945, Hồng quân 
Liên Xô cũng bắt đầu cuộc tấn công nước Đức ở Mặt trận phía Đông. 


Trước khi kết thúc chiến tranh với Đúc, Hội nghị giữa nguyên thủ của 
ba nước Liên Xô, Mĩ, Anh được tổ chức tại Lan-ta (Liên Xô) tháng Z 
1946, Hội nghị đã phân chia khu vực chiếm đồng nước Đức và châu Âu, 
để ra đường lõi tổ chức lại thế giới sau chiến tranh... Liên Xô cam kết sẽ 
tham gia chiến tranh chống Nhật sau khi nước Đức đâu hàng. 
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Cuộc tấn công quân Đức ở Mật trận phía Tây của quân Đồng mính bắt đầu từ 
tháng 2 — 1945. Hồng quân Liên Xô bất đầu mở cuộc tấn công Béc-lin từ giữa. 
tháng 4 — 1945 và đập tan sự kháng cự của hơn 1 triều quân Đức. Quân đội Anh, 
Mi đã gặp Hồng quân Liên Xô ở Toóc-gâu (bên bờ sông En-bø). Ngày 30 = 4, lá cờ 
đỏ búa liễm của Liên Xỏ được cảm trên nóc toà nhà Quốc hội Đức. Hít-le tự sát 
dưới hầm chỉ huy. Ngày 9 — 5 — 1945. nước Đức kĩ văn bản dầu hàng không điều 
kiện, chiến tranh chấm đứt ở châu Âu. 


Hình 48. Hồng quân Liên Xð cắm cờ chiến thẳng trên nóc toà nhà Quối: hội Đức 


Ở Mặt trận Thái Bình Dương, từ năm 1944, liên quân Mĩ ~ Ảnh đã triển khai 
các cuộc lấn công đánh chiếm Miến Điện và quân đảo Phi-líp-pin. Quần Mĩ tăng 
cường uy hiếp, đánh phá các thành phổ lớn của Nhật Bản hàng không quân. 


Cuối thắng 7 = 1945, nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh họp tại Pối-x(đam. 


để giải quyết các vấn đề sau chiến tranh ở châu Âu và việc tiêu diệt hoàn 


toàn phất xít Nhật, 
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Ngày 6 — 8 — 1945, Mĩ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố 
Hi-r6-si-ma làm Ñ vạn người chết. Ngày 8 — 8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản 
yù tấn công đạo quân Quan Đông gồm 70 vạn quân Nhật ở Mãn Châu. Ngày 9 - 8, 
Mĩ ném tiếp quả bom nguyên tử thứ hai huỷ điệt thành phố Na-ga-xa-ki, giết hai 
2 vạn người. Ngày 15 — 8, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Chiến 
tranh thể giới thứ hai kết thúc. 


THỨ HAI 


ÝT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ G¡ 


Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát 
xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản, Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã 
Kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít. Trong cuộc chiến đấu ấy, ba cường 
quốc Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu 
diệt chủ nghĩa phát xít. 

Hậu quả của chiến tranh là vô cùng nặng nề đối với nhân loại. Hơn 70 quốc gia 
với 1 700 triệu người đã bị lõi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 
90 triệu người bị tàn phế. Nhiều thành phố, làng mạc và nhiều cơ sở kinh tế bị 
tàn phá. 

Chiến tranh kết thúc đã dân đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. 


Œ) Chến tranh nổ gi thứ hai xế thục như thể nào ? 


| Câu hỏi và bài tập | 


1. Phát xít Đức đã bỉ tiêu điệt như thế nào 7 
tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xó đã có vai trồ như 


rong việ 
thế nào 3 


3. Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc. 
đầu tranh bảo vệ hoà hình thế giới hiện nay. 


10I 


ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945) 


1~ NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 

(1917~ 1945) 

“Trong gần 30 năm (1917 — 1945), nhiều sự kiện lịch sử đã diễn ra trên toàn thế 
giới. Trong số đồ, có những sự kiện tác động, ảnh hưởng to lớn đến lịch sử thể giới. 
“Chúng ta cùng nhau ôn tập các sự kiện lịch sử cơ bản theo bảng hệ thống kiến thức 
dưới đây : 


NƯỚC NGA ~ LIÊN XỐ. 


2-1017 __ |Cảoh mạng dân chủ. |- Tổng bãi công chính tị|- Lật đổ chế độ. 
tư sẵn ở Pêơ rô-grát Nga hoàng 
- Khởi nghĩa vũ trang _ |~ Hai chính quyển song. 


.~ Nga hoàng bị lật đổ. song tồn tại 
|- Cách mạng dân chủ 
.ự sản kiểu mới 


10- 1917 


“CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA. 


'GÁC NƯỚC CHÂU Á. 
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1~ NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(1917 ~ 1945) 

Trong gần 30 năm (1917 — 1945), nội dung lịch sử thế giới hiện đại nổi bật với 
những văn để chính sau đây : 

BE tong hời kì này ga diền mà niống cua ch biến quan trọng trong sản xuất vật 
chất của nhán laại. Những tiến bộ về khoa học — kĩ thuật đã thúc đẩy. kinh tế thế giới 
phát triển với một tốc độ cao. Sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đã làm thay đổi đời 
xống chính trị ~ xã hội, văn hoá cửa các quốc gia, đân tộc và toàn thế giới. 


TÏ Cú sài và lội dược vác lập ở một nước dâu tiên trên thế giới, nằm giữa 
vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Bão tắp cách mạng bùng nổ ở nước Nga với hai cuộc 
cách mạng diển ra trong năm 1917 : Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai lật đồ chế 
độ quân chủ chuyền chế Nga hoàng ; Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đánh 
đổ chính phủ tư sản, thành lập nhà nước vô sản đầu tiền trên thế giới. Trải qua những. 
chạng đường khó khan, gian khổ với biết bao tổn thất, hỉ sinh, Nhà nước Xô viết đã 
được bảo vệ và từng bước đi lên, Chỉ trong thời gian ngắn, từ một nước nông nghiệp. 
lạc hậu, Liên Xô đã vươn lên trở thành một cường quốc công nghiệp trên thế giới, 
có nẻn văn hoá, khoa học — Kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường. 
quốc tế, 


Phong trào cách mạng thể giới bước sang một thời kì phát triển mới hừ sam 
w kết thúc cuộc Chiến tranh thể giới 


thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga w 
thứ nhất. Ö các nước tư bản châu Âu, một cao trào cách mạng đã bùng nổ trong. 
những năm 1918 — 1923. Cuộc dấu tranh giải phóng dân tộc lan rộng ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc. Ở nhiều nước, các đảng cộng sản ra đời và n¡ 
đạo cách mạng. Nhằm thống nhất hành động và tập hợp lực lượng cách mạng, 
Quốc tế Cộng sản thành lập và hoạt động trong những nam 1919 ~ 1943. Phong trào 
cách mang thế giới trải qua những bước phát triển chính sau đây 


n vai trò lãnh 


— Cao trào cách mạng trong những năm 1918 — 1923 ; Quốc tế Cộng sản ra đời. 


— Phong trào cách mạng những năm khủng hoảng kinh tế (1929 ~ 1933). 
— Phong trào Mặt trận Nhân cân chống phát xít, chống chiên tranh (1936 — 1939) 
~ Cuộc chiến đấu chống phát xí trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 ~ 1945), 


KĨ củi ›:1 tí bàn tuong còn là Lệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua 
những bước thăng trầm đây biến động. Nếu như trong hơn 10 nam đầu sau Chiến 
tranh thế giới thứ nhất (1918 — 1929), các nước tư bản từng bước ồn định và đạt 
mức tăng trưởng cao về kinh tế, thì trong 10 năm sau (1929 — 1939) đã lâm vào 
cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng chưa từng có, Để thoát khỏi tình trạng khủng 
hoảng, các nước tư bản Anh, Pháp và điển hình là Mĩ đã thục hiện những cải cách 
kinh tế — xã hội để duy trì sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, Trong khi đó, các 
nước Đức, Ita-li-a, Nhật Bản đã tiến hành việc ph: 
gây chiến tranh xám lược, dẫn tới sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. 


xít hoá hộ mấy nhà nước và 


KĨ cú: (ranh thế tới thứ lái (1939 — 1945) là cước chiến tranh lớn nhất, 
1 nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch si nhân loại. Đứng trước thảm 
hoạ của chiến tranh, các quốc gia với chế độ chính trị khác nhau đã cùng phối hợp. 
trong khối Đồng minh chống phát xít. Nhân dân thể giới đã kiên trì chiến đấu chống 
trả bọn phát xít xâm lược. Trong đó, cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân 
Liên Xô đồng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 
Chiến tranh kết thúc đã mở ra một thời kì phát triển mới của lịch sử thể giới. 


¡ tập. 

1. Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại 
(phần từ năm 1917 đến nam 1945), 

2. Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam. 
trong thời kì 1917 — 1945, 


3, Sưu tâm một số tài liệu, văn kiện Đảng... liên quan đến những sự kiện 
lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945). 
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Chương I 


VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX 


NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỖNG PHÁP 
XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) 


Âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp đã có từ lâu và được 
xúc tiến mạnh me từ giữa thế kỉ XIX. 

Tháng 9 — 1858, quân Pháp nổ súng, chính thức mờ màn cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam. Ngay từ đầu, quân dân ta đã anh dũng chiến 
đấu bảo vệ Tổ quốc. 
Sau khi chiếm được thành Gia Định, Pháp lần lượt đánh chiếm ba tỉnh 
miền Đông (1862), rối ba tỉnh miền Tây Nam Kì (1867). Đi đến đầu 
chúng cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân ta. 


1~ LIÊN QUẦN PHÁP - TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM. 
CHIẾN SỰ Ở ĐÃ NẴNG NÀM 1858 


m Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX (trước khi thực đân. 

Pháp xâm lược) 

Vào giữa thể kỉ XIX, trước khi bị thực đãn Pháp xâm lược, Việt Nam là một 
quốc gia độc lập, có chủ quyền, đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn 
hoá. Tùy nhiên, ở giai đoạn này, chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu 
hiện khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. 

Nông nghiệp sa sút. Nhiều cuộc khẩn hoang được tổ chức khá quy mô, nhưng. 
cuối cùng đất đai khai khẩn được lai rơi vào tay địa chủ, cường hào. Hiện tượng dân. 
"mu tần trở nên phổ biến. Đề điều không được chăm sóc. Nạn mất mùa, đói kếm xảy 
ra liên miên, 
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Công thương nghiệp bị 
nước dã hạn chế sự phát triển của sản xuất và thương mại. Chính sách "bế quan toả 
cảng" của nhà Nguyễn khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài. 


đình đốn ; xu hướng độc quyền công thương của Nhà 


Quán sự lạc hậu, chính sách đối ngoại có những sai lầm, nhất là việc “cấm 
đạo”, đuổi giáo sĩ phương Tây, đã gây ra những mâu thuẫn, làm rạn nứt khối đoàn 
kết đân tộc, gây bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến sau này. 

Nhiều cuộc khởi nghĩa chống triều đình đã nổ ra như : khởi nghĩa Phan Bá 
Vành ở Nam Định, Thái Bình (1821), của Lê Duy Lương ở Ninh Bình (1833 
Lê Văn Khôi ở Gia Định (1833), của Nông Văn Văn ở Tuyên Quang, Cao Bằng 
(1833 ~ 1835)... 


@® Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp. 


Thực dân Phäp ráo riết chuẩn bị xâm lược Việt Nam. 

Người phương Tây, đầu tiên là các lái buôn Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đã biết 
đến Việt Nam từ thế kỉ XVI. Đến thế kỉ XVI, người Anh đã định chiếm đảo 
Côn Lônt) của Việt Nam, nhưng không thành. 

Trong cuộc chạy đua thôn tính phương Đông, tư bản Pháp dã lợi dụng việc 
truyền đạo Thiên Chúa để chuẩn bị tiến hành cuộc xâm lược. 

“Thế kỉ XVII, eáe giáo sĩ Pháp đã tới Việt Nam truyền đạo ; một số giáo sĩ 
kết hợp truyền giáo với việc đò xét tình hình, vỡ bản đồ, chuẩn bị cho cuộc 
xâm nhập của tư bản Pháp. 

Cuối thế kỉ XVIH, khi phong trào nông dân Tây Sơn nổ ra, Nguyễn Ánh cầu 
cứu các thế lực nước ngoài để khói phục lại quyển lực. Giấm mục Bá Đa Lộc. 
(Pi-nhô đờ Bẻ-hen) đã nắm cơ hội đó, tạo điều kiện cho tư bản Pháp can thiệp vào 
Việt Nam. 


Nhờ sự môi giới của Bá Đa Lộc, Hiệp ước Vécxai (1787) được lí kết. Pháp. 
hứa sẽ đem quân sang giúp Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn ; còn Nguyễn 
Ảnh nhượng cho Pháp cảng Hội An, đảo Côn Lên và được độc quyển buôn. 
bán ở Việt Nam. Nhưng vì nhiều lí đo, bản Hiệp ước này đã không thực 
hiện được 


(1) Nay thuộc huyện Côn Đảo (Bà Rịa — Vũng Tâu), 
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Đôn giữa thế kỉ XIX, nước Pháp phát triển nhanh trên con đường tư bản chủ. 
nghĩa, càng ráo riết tìm cách đánh chiếm Việt Nam để tranh giành ảnh hưởng với 
Anh ở khu vực châu Á. 
ăm 1857, Na-pô-lê-ông [II 
thiệp vào nước ta ; tiếp đó cho sứ thần tới Huế đồi được "tự đo buôn bán. 
và truyền đạo". Cùng lúc, Bộ trưởng Bộ Hải quân và Thuộc địa Pháp tầng 
viên cho ham đội Pháp ở Thái Bình Dương để cũng Anh - MT sâm lược 
Trung Quốc và lệnh cho Phó Đô đốc Ri-gõn đơ Giơ-nui-y chỉ huy hạm đội 
Pháp đánh Việt Nam ngay sau khi chiếm được Quảng Châu (Trung Quốc), 


ra Hội đồng Nam Ki để bàn cách can 


đÔ Những hành động nào chứng thực dân Pháp áo ii chuẩn bị xâm lược Việt Nam 2 


Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858 


Sau nhiều lấn đưa quản tới khiêu khích, chiều 31 = 8 = 1858 liên quân Pháp ~ 
'Tây Bạn Nhat” với khoảng 3 000 bình lính và sĩ qị 


tan, bổ trí trên 14 chiến thuyển, 


kéo tới dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. 

Âm mưu của Pháp là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế, nhanh 
chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. 

Sáng 1 — 9— 1858, địch gửi tối hậu thư, đòi Trấn thủ thành Đà Nẵng tá lời 
trong vòng 2 giờ. Nhưng không đợi hết hạn, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã nổ 
súng rồi đổ hộ lên bán đảo Sơn Trà. 


Hình 49. Liên quản Pháp ~Tày Ban Nha tấn công Đà Nẵng năm 1858 


(1) Tây Bạn Nha liên mình với Pháp vì cô một số giáo sĩ Tây Ban Nha bị triểu đỉnh. 
nhà Nguyễn giam giữ, giết hại 
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Quân dân ta anh dũng chống trả quân xâm lược, đầy lùi nhiều đợt tấn công của 
chúng, sau đồ lại tích cực thực hiện “vườn không nhà trống” gây cho quân Pháp. 
nhiều khó khan. Liên quân Pháp ~ Tây Ban Nha bị cảm chân suối 5 tháng (từ cuối 
tháng 8 — 1858 đến đầu tháng 2 — 1859) trên bán đảo Sơn Trà. Về sau, quân 
'Tây Bạn Nha rút khỏi cuộc xâm lược. 

Khí thế kháng chiến sục sôi trong nhân dân cả nước. 

"Tai Đà Nẵng, nhân dân tổ chức thành đội ngũ, chủ đông tìm địch mà. 
đánh. Thực dân Pháp đã phải thừa nhận “dân quần gồm tất cả những ai 
không đau ốm và không tàn tật”. 
Từ Nam Định, Đốc học Phạm Văn Nghị tự chiêu mộ 300 người, chủ yếu là 
họe trò của ông, lập thành cơ ngũ, lên đường vào Nam xin vua được ra. 
chiến trường. 

Cuộc kháng chiến của quân dân ta đã bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh 
nhanh tháng nhanh” của Pháp. 


ÁÑỀ)ˆ Tại sao thục dân Pháp chợn Dã Nẵng làm mục êu ấn công đầu lên ? 
~ Em œ6 nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân la vào nằm 1858 2 


1I~ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÔNG PHÁP Ở GIÁ ĐỊNH VÀ CÁC TÍNH 
MIỄN ĐỒNG NAM KÌ TỪ NĂM 1859 ĐẾN NĂM 1862 


BE kuanz chiến ö Giá Dịnh 

"Thấy không thể chiếm được Đà Nẵng, Pháp quyết định đưa quân vào Gia Định. 
Gia Định và Nam Kì là vựa lúa của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan 
trọng. Hệ thống giao thông đường thuỷ ở đây rất thuận lợi. Từ Gia Định. 
có thổ sang Cam-pu-ehia một cách đô dàng. Chiếm được Nam Kì, quân 
Pháp sẽ cất đúc eon đường tiếp tế lương thực của triều định nhà Nguyễn, 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm chủ lưu vực sông Mê Công. 
của Pháp. 


Ngày 9 — 2 — 1859, hạm đội Pháp tới Vũng Tàu rồi theo sông Cửn Giờ lên Sài 
Gòn. Do vấp phải sức chống cự quyết liệt của quân dân ta nên mãi tới 
ngày 16 =2 ~ 1859 quân Pháp mới đến được Gia Định. Ngày 17 = 2, chúng nổ súng 
đánh thành. Quân đội triểu đình tan rã nhanh chóng. Trái lại, các đội dân binh chiến đấu. 


109 


rất dũng cảm, ngày đêm bám sát địch để quấy rối và tiêu diệt chúng. Cuối cũng, 
quân Pháp phải dùng thuốc nổ phá thành, đốt trụi mọi kho tàng và rút quân xuống 
các tàu chiến. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh" bị thất bại, buộc địch phải 
chuyển sang kế hoạch “chỉnh phục từng gói nhỏ”, 

Từ đầu năm 1860, cục diện chiến trường Nam Kì có sự thay đổi. Nước Pháp 
đang sa lầy trong cuộc chiến tranh ở Trung Quốc và I-ta-li-a, phải cho rút toàn bộ 
số quan ở Đà Năng vào Gia Định 
(23 — 3 — 1860). Vì phải chia xẻ 
lực lượng cho các chiến trường 
khác, sổ quán cồn lại ở Gia Định 
chỉ có khoảng 1 000 tên, lại phải 
tải ra trên một chiến tuyến đầi tới 
10 km. Trong khi đó, quân triều 
đình vẫn đóng trong phòng tuyến 
Chí Hoà mới được xây dựng. 
trong tư thế "thủ hiểm”. 


Hình 50. Quản Pháp đánh chiếm thành Gia Định 


'Từ tháng 3 - 1860, Nguyễn Trì Phương được lệnh từ Đà Nẵng vào 
Gia Định. Ông đã huy động bàng vạn quân và dân bình xây dựng Đại đôn. 
Chí Hoà, vừa đồ sộ vừa vũng chắc, nhưng vì không chủ động tấn công nôn. 
gần 1 000 quân Pháp vẫn yên ổn ngay bên cạnh phòng tuyến của quân ta 
với một lực lượng từ 10 000 đến 1 000 người. 

Không bị động đối phó như quân đội triều đình, hàng nghìn nghĩa đũng do 
Dương Bình Tâm chỉ huy đã xung phong đánh đồn Chợ Rây, vị trí quan trọng nhất 
trên phòng tuyến của địch (7~ 1860). 

Pháp bị sa lầy ở cả hai nơi (Đã Nẵng và Gia Định), rơi vào tình thế tiến thoái 
lưỡng nan. Lúc này trong triều đình nhà Nguyễn có sự phân hoá, tư tưởng chủ hoà 
lan ra làm lòng người l¡ tán. 


[Ổ hãnhiaERhy ạã th tuy GEN hụt 
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TĐ Knang chiến lan rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì. 

Hiệp ước õ - 6— 1862 

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc chiến ở Trung Quốc với Điều ước Bắc Kinh 
(25 — I(— I860), quân Pháp liên kếo vẻ Gia Định, tiếp tục mở rộng việc đánh 
chiếm nước tr. 

Ngày 23 — 2 — 1S61, quân Pháp mở cuộc tấn công vào Đại đổn Chí Hoà. 
Quân ta kháng cự quyết liệt, cuối cùng trước hoả lực mạnh của địch, Đại đồn 
Chí Hoà đã rơi vào tay giặc. Thừa thẳng, quân Pháp chiếm luôn Định Tường 
(12~4— 1861), Biên Hoà (18 — 12 — 1861), Vĩnh Long (23 — 3 — 1862). 

Khi giạc Pháp từ Gia Định đánh lan ra, cuộc kháng chiến của nhân dân ta càng 
phát triển mạnh hơn. Các toán nghũa quân của Trương Định, Trần Thiện Chính, 
Lê Huy... chiến đấu rất anh dũng, lập nhiều chiến công. Ngày 10 — 12 — 1861, đội 
quân của Nguyễn Trung Trực đã đánh chìm tàu chiến Ết-pê-răng (Hi vọng) của địch 
trên sông Vàm Cỏ Đông (đoạn chảy qua thôn Nhật Tảo). làm nức lòng quân dân ta. 


Giữa lúc phong trào kháng chiến của nhân dân đang ngày một dâng cao, khiến 
quân giặc võ cùng bối rối thì tiêu đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất 
(S6 1862). 

Hiệp ước có 12 điều khoản, trong đó eó những khoản chính như : triểu đình. 
nhượng hẳn cho Pháp ba tỉnh miễn Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, 
Biên Hoà) và đảo Côn Lân : bồi thường 3U triệu quan (ước tính bằng 380 
vận lạng bạc) ; triểu đình phải mở ba cửa biển : Đà Nẵng, Ba Lạt), Quảng 
'Yên cho thương nhân Pháp và Táy Ban Nha vào tự do buôn bán ; thành. 
"Vĩnh Long sẽ được trả lại cho triểu đình Huế khi nào triều đình chấm đứt 
được các hoạt động chống Pháp ở ba tỉnh miền Đông. 


@® ~ Hiệp ước Nhâm Tuất giria Phân và tiếu định Huế (5 ~ 6 ~ 1882) được kí kết trong, 
hoàn cảnh nào ? 


— Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhằm Tuất. 


() Ra Lạt: cửa sông Hồng đổ ra Biển Đông, ở giữa địa phận hai tỉnh Thái Bình và 
Nam Dịnh. 
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TH~ CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN ĐÂN NAM KÌ SAU HIỆP ƯÓC 1862 


BE Rhan dân bà tỉnh miền Đông tiếp tục kháng chiến 
sau Hiệp ước 1863 


Thực hiện những điều đã cam kết với Pháp trong Hiệp uớc 1862, triểu đình Huế. 
ra lệnh giải tán nghĩa bình chống Pháp ở các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Huà. 
Mặc dù vậy, phong trào chống Pháp của nhân dân ba tỉnh miễn Đông vần tiếp. 
diễn. Các sĩ phu yêu nước vẫn bám đất, bám dân, cổ vũ nghĩa bình đánh Pháp và 
chống phong kiến đầu hàng. Phong trào "tj địa" diễn ra rất sôi nổi, khiến cho 
Pháp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức, quản lí những vàng đất chúng mới 


chiếm được. Các đội nghĩa quân vẫn không chịu hạ vũ khí mà hoạt động ngày càng 
mạnh mẽ. Cuộc khởi nghĩu Trương Định tiếp tục giành được tháng lợi. gây cho 
Pháp nhiều khó khan. 


"Trương Định là con của Lãnh bình Trương Cẩm, quê ở Quảng Ngãi. Ông theo 
cha vào Nam từ hổi nhổ. Năm 1850, ông cùng Nguyễn Trì Phương mộ phụ 
đổn điển, khai khẩn 
nhiều đất đai, được triều 
đình phong chức Phó 
Quản cơ. Năm 1859, khi 
Pháp đánh Gia Định, 
“Trương Định đã đưa đội 
quân đổn điển của ông 
y sát cánh cùng quân 
triểu đình chiến 


Tháng 3 - 1860, khi 
Nguyễn Trí Phương 
được diều vào Gia Định, 
ông lại chủ động đem quần phổi hợp đánh địch. Tháng 3 1861, chiển tuyển 
Chí Hoà bị võ, ông đưa quân về hoạt động ở Tân Hoà (Gò ông), quyết Lâm. 
chiến đấu lâu dài. 


Hình S1. Trường Định nhận phong soái 


Sau Hiệp ước IÑ62, triều đình hạ lệnh cho Trương Định phải bãi binh, mặt khác 
điều ông đi nhận chức Lãnh binh ở An Giang, rồi Phú Yên. Nhưng được sự ủng hộ 
của nhân đân, ông dã chống lệnh triều đình. quyết tâm ở lại kháng chiến. Phất cao 


(1) Bỏ di nơi khác sống, không chịu công tác với Pháp. 
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lá cờ "Bình Tây Đại nguyên soái”, hoạt động của nghĩa quân đã cùng cổ niềm tin 
của dân chúng, khiến bọn cướp nước và bán nước phải run sợ. 

Nghĩa quân tranh thủ thời gian ra sức xây dựng công sự, rèn đúc vũ khí, liên 
kết lực lượng, đẩy mạnh đánh địch ở nhiều nơi 


UỂN pôNG | Mã 
Đ 
"at 


wợc đồ cuộc kháng chiến chẩng Pháp ở Nam Ki 


Hi 


Biết được căn cứ trung tâm của phong trào là Tân Hoà, ngày 28 ~ 2 — 1863 giặc 
Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ này. Nghĩa quân anh dũng chiến đấu 
suốt 3 ngày đêm, sau đồ rút lui để bão toàn lực lượng, xây đựng cñn cứ mồi ở 
Tân Phước. Ngày 20 ~ § ~ 1864, nhờ có tay sai dẫn đường, thực dân Pháp đã tìm 
ra nơi ở của Trương Định. Chúng mở cuộc tập kích bất ngờ vào căn cứ Tân Phước. 
Nghĩa quân chống trả quyết liệt. Trương Định trúng đạn và bị thương nặng. Ông đã 
rút gươm tự sát để bảo toàn khí tiết. Năm đó ông 44 tuổi. 


TỔ Bủ gợi da lang agHuữn Cảng giogtt 


"Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì 


Sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì, thực đân Pháp bắt tay ngay vào việc 
tổ chức bộ máy cai trị và chuẩn bị mở rộng pham vi chiếm đồng, 


Năm 1863, thực dân Pháp dùng vũ lực áp đặt nền báo hộ lên đất Cam-pu-chia, Sau 
đó, chúng vu cáo triều đình Huế vi phạm các điều đã cam kết trong Hiệp ước 1862, 
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yêu cẩu triểu đình gi 


nốt cho chúng quy 


Kiểm soát cả ba tỉnh miễn Tây Nam Kì 
Trước yêu cầu này, triểu đình vô cùng lúng túng. 

Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế, ngày 20 ~ 6 — 1867, quân Pháp kéo 
đến trước thành Vĩnh Long, ép Phan Thanh Giản (lúc đó đang giữ chức Kinh lược 


sứ của triều đình) phải nộp thành không điều kiện. Chúng còn khuyên ông viết thư 


cho quan quân hai tỉnh An Giang và Hà Tiên hạ vũ khí nộp thành 


ty (từ 20 đến 24 — 6 — 1867), thực dân Pháp đã chiếm gọn ba tỉnh 
miền Tây Nam Kì (Vĩnh Long, Án Giang, Hà Tiên) mà không tốn một viên 


Trong vòng 5 


Ba tỉnh miền Tây Nam Ki đê rơi vào tay Phấp như thổ nào 7 


Nhân dân ba tỉnh miền Tây chống Pháp. 


Sau khi ba tỉnh miền Tây Nam Kì rơi vào tay Pháp, phong trào kháng chiến 
trong nhân dân vẫn tiếp tục dàng cao. Một số văn thân, sĩ phu yêu nước bất hợp tắc 
với gỉ + Bình Thuận (Nam Trung Kì) nhằm mưu cuộc 
kháng chiến lâu dài. Một số khác ở lại bám đất, bám dân, tiếp tục tiến hành cuộc 


„ tìm cách vượt biển ra vùi 


vũ trang chống Pháp. 
Con trai Trương Định là Trương Quyền đưa 
một bộ phân nghĩa bình lên Tây Ninh lập 
căn cứ mới. Ông còn liên lạc với Pu-cöm-l 
(ngưãi Cam-pu-chia) để tổ chức c 


ống Pháp 


n 1867, tại vùng dọc theo sông Cửu Long 
cản cứ Ba Trì (Bến Tre) do hai anh em 


có 
Phan Tön, Phan Liêm (con của Phan Thanh 


Giản) lãnh đạo. Nguyễn Trung Trực lập cân 
cứ đ Hồn Châng (Hạch Giá), Khi bị giặc bất 
đem đi hành hình, ông đã khẳng khái nói 

“Bao giờ người Tây nhổ hết số nước Nam thì 
người Nam đánh Tây”. Nguyễn Hữu Huân bị đi đây ngoài hãi đão, 


khi được tha về lại tiếp tục chống Pháp ở Tân An, Mi Tho đến năm 1875. 


Nguyễn Him Huân 
(1813~ 1875) 


mỗi 


Những toắn quân của Thân Văn Nhíp ở Mĩ Tho ; anh em Đỗ Thừa Long, 
Đỗ Thừa Tự ở Tân An ; Phan Tòng ở Ba Trí ; Lê Công Thành, Phan Văn 
Đạt, Phạm Văn Đồng, Âu Dương Lân ở Vĩnh Long, Long Xuyên, Cẩn Thơ 
hoạt động mạnh mê. 
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“Trong điều kiện khó khăn hơn nhiều so với thời kì thực dân Pháp mới xâm 
chiếm Nam Kì, phong trào kháng chiến ở ba tỉnh miễn Tây vẫn diễn ra sôi nồi. bên 
bỉ. Tuy nhiên, do tương quan lực lượng ngày một chênh lệch không có lợi cho ta, 
vũ khí thì thô sơ, cuối cùng phong trào đều bị đàn áp và thất bại. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Kì nói chung, của nhân dân ba tỉnh miền 
Tây nói riêng, là những biểu hiện cụ thể. sinh động lông yêu nước nồng nàn, ý chí 
bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân ta. 


Nêu những đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp ở ba ỉnh miền Tây Nam Ki 
sau năm 1887. 


| Câu hỏi và bài tập | 


1. Quan sắt lược đồ (hình 52), xác định địa bàn hoạt động của nghĩa 
quân Trường Định và tường thuật ngắn gọn diễn biển của cuộc khởi 
nghĩa này. 

2. Thông qua bài học, hãy nêu nhận xét vẻ tỉnh thần chống Pháp của 
vua quan triểu đình nhà Nguyễn. 


CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA UẢ NƯỚC, 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂNTA _ 
TỪ NẮM 1873 ĐẾN NẢM I8. NHÀ NGUYÊN ĐẦU HÀNG 


“Từ sau năm 1867, thực dân Pháp từng bước mở rộng ánh chiếm 
toàn bộ Việt Nam, Năm 1873, chúng đem quân đánh chiếm thành 
Hà Nội và một số tỉnh thành ở Bắc Kì lần thứ nhất, triều đình nhà 
Nguyễn tiếp tục lún sâu vào con đường thoả hiệp, kí Hiệp ước Giáp Tuất 
năm 1874. Nam 1882, Pháp lại đưa quân đánh chiếm Hà Nội lần thứ 
hai, sau đó quyết định đánh thẳng vào Huế. Hai bản hiệp ước 1883 và 
1884 đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triểu đình phong kiến 
Việt Nam và xác lập nên bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước ra. 
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1~ THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT (1873). 
KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA BÁC KÌ 


Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì 

lần thứ nhất 

Từ năm 1867, sau khi cả sấu tỉnh Nam Kì rơi vào tay Pháp, tư tưởng đầu hàng. 
đã chỉ phổi các quan lại cao cấp trong triều dình Huế. Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính 
sách “bế quan toà cảng", tuy đã bắt đầu cử người sang phương Tây học kĩ thuật hoặc 
vào Nam học tiếng Pháp. 


Đối với sáu tỉnh Nam Kì, dường như triều đình Huế đã mặc nhiên thừa nhận đó 
là vùng đất của Pháp. không nghĩ gì đến việc giành lại. 


Nên kinh tế của đất nước ngày càng 
trả chiến phí cho Pháp. 


iệt quê vì triều đình vơ vết tiền bạc để 


Đời sống ngày một khó khăn, mâu thuần xã hội ngày càng gay gắt, nhân dân 
bất bình đứng lên chống triểu đình ngày một nhiều. Dọc theo biên giới hai nước 
Việt ~ Lào, đồng bào Mường ngoài Bác và đồng bào Thượng ở Nam Trung Kì 
nổi dậy. Lợi dụng tình thế đó, bọn thổ phí, hải phí (từ Trung Quốc trần sang) 
cũng nổi lên cướp phá ở nhiều nơi. Để đổi phó, nhà Nguyễn đã đàn áp đẫm máu 
các cuộc khởi nghĩa nông dân, đồng thời cầu cứu nhà Thanh phái quân sang đánh 
đẹp các toán phi. Trong khi đó, ở Nam Kì thực đân Pháp ráo riết chuẩn bị cho 
việc thôn tính cả nước ta. 


Đứng trước vận nước nguy nan, một số quan chức, sĩ phu có học vấn cao, có 
địp đi nước ngoài, tắm mắt rộng mở như : Nguyễn Hiệp, Phạm Phú Thứ, Đặng Huy. 
Trứ, Đình Văn Điền, ... và nhất là Nguyễn Trường Tọ, đã mạnh đạn đăng lên triểu 
đình những bản diễu trần, bày tỏ ý kiến cải cách duy tân. Nhưng phân lớn các để 
nghị cải cách đã không được thực hiện. 


ÄỆ Yaiiais6cguirdtldfd diág đhyg 
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BH Thực dân Pháp dánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1872) 


Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp từng bước thiết lập bộ máy 
cai trị, biển nơi đây thành bàn đạp chuẩn bị mở rộng cuộc chiến tranh ra cả nước. 
Chúng phái gián điệp ra Bắc, điều tra tình hình bổ phòng của ta, bất liên lạc với 
Giảng Duy-puy, một lái buôn đang hoạt động ở vùng biển Trung Quốc — Việt Nam. 
Ngoài ra, Pháp còn lôi kéo một số tín đô Công giáo lâm lạc, kích động họ nổi lên 
chống triều đình, hình thành đạo quân nội ứng cho cuộc xâm lược sắp đến. 


“Tháng 11 - 1879, ÿ thế nhà Thanh, Đuy-puy tự tiện cho tàu theo sông 
Hồng lên Vân Nam buôn bán, dù chưa được phép của triều đình Huế: Hắn. 
còn ngàng ngược đồi được đồng quân trên bờ sông Hồng, có nhượng địa ở 
Hà Nội, được cấp than đá để đưa sang Vân Nam. Lính Pháp và thổ phỉ 
đưới trưởng Đuy-puy còn cướp thuyển gạo của triểu đình, bắt quan, lính. 
và dân ta đem xuống tàu ; khước từ lời mời tới thương thuyết của Tổng đốc 
Hà Nội Nguyễn Trị Phương, 


Chớp cơ hội triều Nguyễn nhờ giải quyết “vụ Đuy-puy” đang gây rối ở Hà Nội, 
thực dân Pháp ở Sài Gòn phái Đại uý Gác-ni-ê đưa quân ra Bắc, 

Ngày 5 — I1 — 1873, đội tầu chiến của Gác-ni-€ đến Hà Nội. Sau khi hội quân 
với Đuy-puy, quân Pháp liền giở trò khiêu khích. 

Ngày 16 — 11 — 1873, sau khi có thêm viện binh, Gác-ni-ê liễn tuyên bố mở cửa 
sông Hồng. áp dụng biểu thuế quan mới. Sáng 19 - 11, hắn gửi tối hậu thư cho 
Nguyễn Trì Phương yêu cầu giải tán quân đội, nộp khí giới... Không đợi trả lời, mờ 
sắng 20 ~ I1 — 1873, quân Pháp nổ súng chiếm thành Hà Nội. Những ngày sau đó, 
chúng đưa quản đi chiếm các tỉnh thành ở đồng bằng Bắc Kì : Hung Yên (23 — 11), 
Phủ Lí (26 ~ 11), Hải Dương (3 — 12). Ninh Bình (5 — 12) và Nam Định (12 ~ 12). 


Hà tua lạ vụ By ph và nó kế cục của nó, 


BE Phòng trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 — 1874 
Hành động xâm lược của quân Pháp khiến cho nhân dân ta vô cùng cảm phẫn. 
Ngay khi Gác-ni-ê ra đến Hà Nội, quân dân ta đã bất hợp tác với Pháp. 


Các giống nước ăn bị bỏ thuốc đóe. Kho thuốc súng ở bờ sông của Pháp. 
nhiều lẫn bị đốt c 
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Khi địch nổ súng đánh 
loảng 100 bình 
sĩ triểu đình đưới sự chỉ huy 
của một viên Chường cơ đã 


chiến đầu và hỉ sinh tới người 
cuối cùng tại cửa Ô Thanh Hà 
(sau được đổi tên thành Ô Quan. 
Chưởng). Trong thành, Tổng 
đốc Nguyễn Tri Phương đã đốc 
thúc quân sĩ chiến dấu dũng 
cảm. Khi bị trọng thương, bị 
giặc bát, ông đã khước từ sự chữa chạy của Pháp, 


nhịn ăn cho đến chết. Con trai ông là Nguyễn Lâm 
cũng hi sinh trong chiến đấu. 

Thành Hà Nội bị giặc chiếm, quan triều đình 
tan rã nhanh chóng, nhưng nhân dân Hà Nội vẫn 
tiếp tục chiến đấu. Các sĩ phu, văn thân yêu nước đã 
lập Nghĩa hội, bí mật tổ chức chống Pháp. Tại các 
tỉnh Hưng Yên. Phủ Lí, Hải Dương, Ninh Bình. 
Nam Định. 
quyết liệt 

“Trận đánh gây được tiếng vang lớn nhất lúc bấy 
giờ là trận phục kích của quân ta tại Cầu Giấy ngày 
21 - 12- 1873. 

“Thừa lúc 
Hà À 


quân Pháp cũng vấp phải súc kháng cự 
quân dân ta. 


Hình 55, Nguyễn Tri Phương 
(1800 ~ 1873) 
ni-ð đem quân xuống đánh Nam Định, viện 
sử hổ, quân ta do Hoàng Tá Viêm chỉ huy (có sự phố 


nh phòng, 
hợp vái đội 
quân Cũ đen của Lưu Vĩnh Phúc) từ Sơn Tây kéo về Hà Nội, hình thành 
trận tuyến bao vây quân địch, Nghe tin đó, (ác-ni-Ê phải túc tốc đưa quân 
từ Nam Định trở về. Ngày 31 ~ 13~ 1B73, Lưu Vĩnh Phúc kếo quãn vào 
sát thành Hà Nội khiêt 'Gác-ni-ê đem quân đuổi theo. Rơi vào ổ 
phụe kích của quân ta tại khu vực Cầu Giấy, toán quân Pháp, trong đồ có 
cä Gác-ni-ô, đã bị tiêu điệt. 


chiế 


Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất khiến cho nhân dân ta vô cùng phấn khởi ; 


ngược lại, làm cho thực dân Pháp hoang mang, lo sợ và tìm cách thương lượng. 
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“Triều đình Huế lại kí kết Hiệp ước năm #74 (Hiệp ước Giáp Tuất), theo đó quân Pháp 
rút khỏi Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bác Kĩ. nhưng vẫn có điều kiện tiếp tục xây 
dưng cơ sở để thực hiện các bước xâm lược về sau. 
Hiệp ước 1874 gồm 32 điểu khoản. Với Hiệp ước này, triểu đình nhà 
Nguyên chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Rĩ là đất thuộc Pháp, công. 
nhận quyển đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình ở Việt Nam. 
của chúng... 


Hiệp ước 1874 gây bất bình lớn trong nhân đân và xĩ phu yêu nước. Phong trào 
đấu tranh phản đổi Hiệp ước dâng cao trong cả nước, đáng chú ý nhất là cuộc nổi 
đậy ở Nghệ An, Hà Tĩnh do Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Huy Điển lãnh dạo. 


Œ) Cuộc khêng chi ö Bác Ki lần thứ nhất có điểm gì đáng chủ ÿ ? 


— Trận Gầu Giấy ngày 21 - 12 - 1873 ảnh hưởng đến sục diện chiến tranh như 
thể nào 7 


1I~ THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI. 
CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở BẮC KÌ VÀ TRUNG KÌ 
'TRONG NHỮNG NĂM 1882 ~ 1884 


Quân Pháp đánh chiếm Hà và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai 


(1883 ~ 1883) 


Từ những năm 70 của thế kỉ XIX, nước Pháp chuyển sang giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa, Yêu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công và lợi nhuận được đặt ra 
ngầy càng cấp thiết. Thực dân Pháp ráo riết xúc tiến âm mưu xâm lược toàn bộ 
Việt Nam 

Để dọn dường, quân Pháp lợi đụng các điều khoản của Hiệp ước 1874 để phái 
người đi điều tra tình hình mọi mặt ở Bắc Kì. Năm 1882, chúng lại vu cáo triều đình 
Huế vì phạm Hiệp ước 1874 để lấy cớ kéo quân ra Bắc 

Ngày 3 — 4 — 1882, quân Pháp do Đại tá hải quân Ri-vi-e chỉ huy bất ngờ đổ 
bộ lên Hà Nội. Ngày 25 — 4. sau khi được tang them viện binh, chúng gửi tối hậu 
thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu, yêu cầu quân đội triểu đình ha vũ khí, giao thành 
trong vòng 3 giờ đồng hồ. 


1ị9 


Chưa hết thời hạn, địch đã nổ súng chiếm thành 


Quân Pháp cướp nhiều vàng bạc châu báu, phá huỷ các cổng thành, các 
khẩu đại bác, vút thuốc đạn xuống hào nước, lấy hành cung làm đại bản 
đoanh, cho cũng cố khu nhượng địa ở bờ sông Hồng, chiếm Sở Thương 
chính, dựng lên ebính quyển tay sai để tạm thời cai quản thành Hà Nội.. 


Hình 56. Quân Pháp chiếm thành Hà. 
xảy dụng lô tấi trên nến Điện Kinh Thiên 


Nhân lúc triểu đình Huế còn 


ø hoang mang, lơ là, mất cảnh g 
đã cho quân chiếm vùng mỏ than Hòn Gai, Quảng Yên và tỉnh thành Nam Định 
(3~ 1883), 


„Rivi-e 


Q) Thực dân Pháp dành chiếm Bắc Ki lần thứ hai như thế nào ? 


z| Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì kháng chiến 


Ngay từ đầu, quân Pháp đã vấp phải tỉnh thần 
quyết chiến của quân dân Hà Nội. Họ tự tay đốt 
các dãy phổ, tạo thành hàng rào lửa cản giặc 
Trưa 25 — 4, khi quản Pháp mở cuộc tấn công vào 
thành, Hoàng Diệu đã lên mật thành chỉ huy quân 
sĩ kiên quyết chống cự, nhưng vẫn không giữ 
được thành, Để bảo toàn khí tiết, sau khi thảo tờ 
di biểu gửi triều đình, Hoàng Diệu đã tự vấn 
trong vườn Võ Miếu (dưới chân Cột cờ Hà Nội 
ngày nay) để khỏi rơi vào tay giặc Hình S7. Hoàng Diện 

(1829 ~ 18N2) 
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“Thành Hà Nội rơi v 


phụ, văn thân vẫn tiếp tục tổ 


„ nhưng nhiều 

chức kháng chiến. 
Hoàng Tá Viêm, Trương Quang Đản đem quân chất giữ Sơn Tây, Bắc 
Ninh, hình thành hai gọng lầm áp sát Hà Nội. Nhân đân không bán lương: 
thực cho Pháp, Nhiều đội nghĩa dũng được thành lập ở các tỉnh, tự động 
xảo làng, đấp cản. Khi Pháp đánh Nam Dịnh, nhãn đân đốt hết các đãy 
phố dọc sông Vị Hoàng phía ngoài thành, tạo nên bức tưởng lửa ngăn quân 
giặc. Nguyễn Hữu Tản, con của Nguyễn Mậu Kiến, nối tiếp chí cha, mộ 
quân đánh Phép và đã hi sinh trong chiến đấu. 

Vò 
Ri-vi-e phải đưa quân từ Nam Định về ứng cứu. Ngày 19 ~ 5 ~ 1883, một toán quân 
Pháp đo Ri-vi-e đích thân chỉ huy tiến ra ngoài Hà Nội theo đường di Sơn Tả 
š Viêm và Lưu Vĩnh Phúc 


vây của quân dân ta xung quanh Hà Nội ngày càng siết chặt đã bu 


nhưng đến Cấu Giấy bị đội quân thiện chiến của Hoàng T 
đổ ra đánh. Hàng chục tên ø trong đó có cả Tổng chỉ huy quân Pháp 
ở Bắc Ki là Ri-vi-e. 


c bị tiêu diệ 


Hình S8. Cuộc chiến gia quản Pháp và quân Cờ đen tại Củn Giấy, thẳng Š = IS83 


Chiến thắng Câu Giấy lần thứ hị 
dân ta. Tuy nhiên, triều đình Huế vẫn nuôi ảo tưởng thu hồi F 


lệ hiện rõ quyết tâm tiêu diệt giác của nhân 


à Nội bằng con đường, 
thương thuyết 
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THỊ — THỰC DẦN PHÁP TẤN CÔNG CỦA BIỂN THUẬN AN. 
HIỆP ƯÓC 1883 VÀ HIỆP ƯỚC 1884 


BE Suan Pháo tấn công cửa biển Thuận An 

Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lân thứ hai (19 = 3 = 1883), khác với lần trước, 
thực đân Pháp càng củng cố đã tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam. 

Nhân cái chết của Ri-vi-e, tư bản Pháp lớn tiếng kêu gọi "trả thù”, Một kế 
hoạch về tài chính và quân sự nhanh chóng được thông qua. 

Nhân lúc triều đình bận rộn vì vua Tự Đức mới qua đời (17 ~ 7 — 1883), thực dân 
Pháp đã quyết định đánh thẳng vào Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn phải đầu hàng. 

Sắng 18 = 8 — 1883, hạm đôi của Pháp do Đô đốc Cuốc-bê chỉ huy tiến vào 
Thuận An, “cửa họng” của Kinh thành Huế. Cuốc-bề đưa tối hậu thư đời triều đình 
giao toàn bộ các pháo đài. Từ 4 giờ chiều hôm đó, quản Pháp bất đầu nổ súng và 
công phá trong suốt 2 ngày liền. Ngày 20 — R ~ 1883, chúng đồ bộ lên bờ, Quân 
cân ta anh dũng chống trả. Các quan trấn thủ Lê Sĩ, Lê Chuẩn, Lâm Hoành, Nguyễn 
hi sinh trong chiến đấu. Đến chiều tối, toàn bộ cửa Thuận 


"Trung và nhiều bình s 
An lọt vào tay gic. 


@® `Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đảnh Thuận An ? 


Hai bản hiệp ước 1888 và 1884. Nhà nước phong kiến Nguyễn 
đầu hàng 
'Được tin Phấp mỡ cuộc tấn cöng, triều định Huế võ cùng bối rồi, xin đình chiến. 
Ngày 25 — 8 ~ 1883, triều đình Huế kí với Pháp một bản hiệp ước do Pháp thảo 
sẩn (thường gọi là Hiệp ước Hácmaăng). 
Hiệp ước Háemäng có những nội dung chủ yếu sau đây : 


Việt Nam đặt dưới sự "bảo hộ" của Pháp. Nam Kĩ là xứ thuộc địa từ năm. 
1874 nay được mử rộng ra đến hết tỉnh Bình Thuận. Bắc Kì (gồm cả. 
"Thanh — Nghệ ~ Tĩnh) là 
triểu đình quả 
Đại diện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển các công việc ở Trung Ki. 


ất bảo hộ. Trung Kì (phẩn đất ồn lại) giao cho 


Mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài (kể cả với Trung Quốc) 
đều do Pháp nắm giữ. 
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Về quân sự : triểu đình phải nhận các huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy 
của Pháp, phải triệt hồi binh lính từ Bắc Kì về kinh đô (Huế). Pháp được 
đóng đổn binh ở những nơi xét thấy cẳn thiết ở Bắc Kì, được toàn quyển. 
xử trí đội quân Cờ đen, 


Về kinh tế : Pháp nắm và kiểm soát toàn bộ cấc nguồn lợi trong nước. 


Mặc dù triều đình đã kí Hiệp ước Hácmang, ra lệnh giải tán phong trào kháng 
chiến của nhân dân, nhưng các hoạt động chống Pháp ở các tỉnh Bắc Kì vẫn không 
chăm dứt. Nhiều trung tâm kháng chiến tiếp tục hình thành. Những toán nghĩa hinh 
dưới sự chỉ huy của các quan lại chủ chiến như Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện, 
Phan Vụ Mãn, Hoàng Đình Kinh... đã phối hợp với lực lượng quân Thanh (kéo sang, 
từ mùa thu năm 1882) liên tiếp tiến công quán Pháp, gây cho chúng nhiều thiệt hại. 

Để chấm dứt chiến sự, từ tháng 12 ~ 183 quân Pháp tiến hành các cuộc hành 
bình nhằm tiêu điệt các ổ để kháng còn sót lại. Chúng đưa quân lên chiếm Sơn Tây, 
Bắc Ninh, Tuyên Quang và tiến hành thương lượng để loại trừ sự can thiệp của triều 
đình Mãn Thanh bằng bản Quy ước Thiên Tân (11 — 5 — 1884). Tiếp đó, Chính phù 
Pháp cử Pa-tơ-nốt sang Việt Nam và kí với triểu đình Huế bản Hiệp ước mới vào 
ngày 6 — 6 — 1884 

Bản Hiệp ước 6 — 6 ~ 1884 (Hiệp ước Patơnốt) gồm 19 điều khoản, cân bản dựa 
trên Hiệp ước Hácmang (25 - 8 = 1883), nhưng được sửa chữa một số điều nhằm 
xoa địu đư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu hàng. 


@® Hãy nêu nội dung cơ bằn của Hiệp ước 188A 


| Câuhỏi và bàitập | hỏi và bài tập. 


1. Dựa vào nội dung bài học, lập bảng hệ thống kiến thức (theo mẫu) vẻ 
phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến 
năm 1884. 


1858 ~ [887 
TÖất — tượo 1873 
F3 — 1884 


2. Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp 
xâm lược của quân dàn ta từ năm 1858 đến nam 1884 thất bại ? 


zz; EE000007000)00)0009.10)00))10ã91/0))1907.0) 
VIỆT NAM TRONG NHŨNG NĂM CUỐI THỂ KỈ XIX 


Sau cuộc phản công quân Pháp tại Kinh thành Huế thất bại, một 
phong trào khởi nghĩa vũ trang mới dưới danh nghĩa Cẩn vương. 
(giúp vua cứu nước) đã diễn ra sôi nồi, kéo dài đến năm 1896. Bên 
cạnh đó, còn có nhưng cuộc đấu tranh tự vệ của nông dân và nhân 
dân các dân tộc thiểu số vòng núi, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa 
'Yên Thế 


1~ PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ 


EÑ Coộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến. 

tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần vương 

'Với các hiệp ước Hácmang và Patonốt, thực dân Pháp dã hoàn thành về cơ bản 
cuộc xâm lược Việt Nam. Chúng bắt đầu xúc tiến việc thiết lập chế độ bảo hộ và 
bộ máy chính quyền thực dân trên phán lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì. Nhưng chúng. 
đã vấp phải sự kháng cự của một số quan lại, văn thân, sĩ phu yêu nước và nhân dân 
các địa phương, cả trong Nam, ngoài Bắc. Phong trào phản đối hai hiệp ước 1883 
và 1884 diễn ra rất sôi nổi. Nhiều toán nghĩa quân hoạt động mạnh ở các vùng xung. 
quanh Hà Nội như Bắc Ninh, Sơn Tây, Hải Dương.... khiến cho quân Pháp ăn không 
ngon, ngủ không yên. 


Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dán, phái chủ chiến trong triểu đình 
Huế, đại diện là Tön Thất Thuyết (Thượng thư Bộ Binh). manh tay hành động. 
Mạ phế bỏ những ông vua có biểu hiện thân Pháp, đưa Ưng Lịch cồn nhỏ 
tuổi lồn ngôi (hiệu là Hàm Ngh, trừ khử những người không còng cbính. 
kiến, bổ sung thêm Iụe lượng quân sự, bí mật liên kết với sĩ phụ, văn thân. 
eñe nơi, xây dưng hộ thổng sơn phòng và tuyến đường thượng đạo, ra sức 
tích trữ lương thảo và vũ khí để chuẩn bị chiến đấu... 
iết chất 
được 


“Trước tình hình đó, thực dân Pháp phải tăng thêm lục lượng quân 
bộ máy kìm kẹp và tìm mọi cách để loại phái chủ chiễn ra khỏi triều đình 
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âm mưu của Pháp, đêm mồng 4 rạng sáng 5 = 7 — 185, Tôn Thất Thuyết và lực 
lượng chủ chiến đã ra tny trước. 

Trong khi viên Toàn quyển vẻ chính trị và quãn sự Pháp tại Việt Nam là 
Đờ Cuốc-xi đang tổ chức yến tiệc tại toà Kham sứ Pháp ở Huế, Tôn Thất Thuyết đã 
hạ lệnh cho các đạo quân của mình tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và toà 
Khiâm sứ, C\ 
đáo nên sức chiến đấu của quân ta nhanh chóng giảm sút. Rạng sáng 5 = 7, quân 
Pháp phản công. Chúng cướp bóc và tàn sát nhân dân ta vô cùng man rợ. 


ệ chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, song do chuẩn bị vội vã, thiếu chu 


Tôn Thất Thuyết phải dưa vua Hàm Nghỉ ra khỏi Hoàng thành, rồi chạy ra sơn 
phòng Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13 — 7 — 1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua 
Hàm Nghi xuống chiếu Cấn vương, kêu gọi văn thân, sĩ phụ và nhân đân cä nước 


đứng lên vì vua mà kháng chiến. 


. 
Hình 59. Vua Hiàm Nghỉ Hình 60. Tôn Thất Thuyết 
(1872 — 1943) (1835 ~ 1913) 


Chiếu Cẩn vương đã nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong nhân dân, 
tạo thành một phong trào vũ trang chống Pháp sôi nổi, liên tục kéo dài hơn 10 năm 
mới chấm dứt. 


Œ Bheng rào Cấn vương bùng nổ rong hoàn cảmh nào 2 


BH các giai doạn phát triển của phong trào Cần vương 
Phong trào Cần vương phát triển qua 2 giai đoạn 
a) Từ năm 1SNS đến nấm 1S8Ä 
“Thời gian này, phong trào được đặt dưới sự chỉ huy của Hàm Nghỉ và Tôn Thất 
'Thuyết, với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ nổ ra trên phạm vỉ rộng lớn, nhất 
ở Bác Kì và Trung Kì. 
“Tiêu biểu là cuộc khỏi nghĩa của Mai Xuân Thưởng đ Bình Định, cùng nổi 
đậy có Bùi Điển, Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy. 
Cung... ¡ Trân Văn Dự, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Thanh Phiến nổi đây ở 
Quảng Nam ¡ Lê Trung Đinh, Nguyễn Tự Tân nổi đậy ở Quảng Ngãi ; 
“Trương Đình Hội, Nguyễn Tự Như ở Quảng 1rị ; Lê Trực, Nguyễn Phạm 
Tuần d Quảng Bình ; Lê Ninh, Phan Đình Phùng, Cao Thắng ở Hà Tĩnh ; 
Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhạ ở Nghệ An. Tại Thanh Hoá có các đội 
nghĩa quân của Phạm Bành, Đình Công Tráng, Tống Duy Tân, Cao Điển. 
Vùng đồng bằng Bắc Kĩ c6 khôi nghĩa của Tạ Hiện (Thái Bình), Nguy 
“Thiện Thuật (Hưng Yên). Tại vùng Lạng 8i, Bắc Giang có khỏi nghĩa của 
Hoàng Đình Kinh (Cai Kinh) ; vũng Tây Bắc có các phong trào của Nguyễn 
Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp, Để Kiểu, Đốc Ngữ, Đào Văn Thanh, Cẩm 
'Văn Toa... 


Lúc này, đi theo Hàm Nghỉ và Tôn Thất Thuyết có nhiễu văn thân, sĩ phú và 
tướng lĩnh khác như : Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Đàm, Tôn Thất Thiệp (2 con của 
'Tôn Thất Thuyết), Phạm Tường, Trần Văn Định... Bộ chỉ huy của phong trào đồng 
tại vùng rừng núi phía tây hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, 

Cuối năm 1888, do có sự chỉ điểm của Trương Quang Ngọc, vua Hàm Nghi rơi 
vào tay giác. Nhà vua đã cự tuyệt mọi sự dụ đỗ của Pháp, chịu án lưu đầy sang 
Anegiê-ri (Bắc Phi) 

b) Từ năm 1888 đến năm 1896 

Ở giai đoạn này, không còn sự chỉ đạo của triều đình, nhưng phong trào vẫn 
tiếp tục phát triển, quy tụ đần thành các trung tâm lớn và ngày càng lan rộng. 

Trước những cuộc hành quân càn quét dữ dội của thực dân Pháp, phong trào ở 
vùng đồng bằng ngày cầng bị thu hẹp và chuyển lên hoạt động ở vùng trung du 
và miền núi. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh do Tống Duy Tân và Cao Điển 
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8% .E| Nơiban chiếu 
E500, 
Nơ đến ra cuộc. 


Mỗi rghe tê biểu 


Nơi đến ra cuộc 
* Khổ nghi khác 


Mình 61. Lược đá những đĩa điểm điễn ra các cuộc khỏi nghũø mong phong trảo Cấn vương (ISRŠ = !§96) 


HT 


chỉ huy ở vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá ; khởi nghĩa Hương Khê do 

Phan Đình Phùng và Cao Thắng lãnh đạo ở vùng rừng núi phía tây tỉnh Hà Tĩnh. 
Khi tiếng súng kháng chiến đã lạng im trên núi Vụ Quang (Hương Khê ~ Hà 

'Tĩnh) vào cuối năm 1895 ~ đầu năm 1896. phong trào Cản vương coi như chấm dứt. 


Tóm lược diễn biển 2 giai đoạn của phong trào Cần vương chống Pháp cuổi thể kỉ XI 
và rút ra đạc điểm của mỗi giai đoạn 


1I~ MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIỂU BIỂU TRONG PHONG TRÀO 
CẨN VƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI THẾ KỈ XIX 


BE kuöi nan :a Ba: s 


y (1883 - 1892) 


F & Wusdoigaiom - ẨM nayawoesdvaai 


Mình 62. lượt: đổ địa bàn hoạt động của nghĩ quân Bãi 


Bãi Sậy là vùng lau sây râm rạp thuộc các huyện Văn Lâm, Văn Giang, 
Khoái Châu, Yên Mĩ của tỉnh Hưng Yên. Trong những năm 1883 — 1885, tại 
đây có phong trào kháng Pháp do Định Gia Quế lãnh đạo. Địa bàn hoạt động. 
của nghĩa quân chỉ hạn chế trong vùng Bãi Sậy. Từ năm 1885, vai trò lãnh đạo 
thuộc về Nguyễn Thiện Thuật. 
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Dựa vào vùng đấm, hồ, lau lách ở khu Bãi 
nhiễu hầm chông, cạm bấy. Từ đây, nghĩa quán toä ra hoạt động ở vũng đồng bằng, 
khống chế các tuyến giao thông đường bộ Hà Nội - Hải Phòng. Hà Nội - Nam Định, 
Hà Nội ~ Bắc Ninh và đường thuỷ trên sông Thái Bình, sông Hồng, sông Đuống... 


y, nghĩa quán đào hào, đắp luỹ, đặt 


Ngoài căn cứ Bãi Sy, nghĩa quân còn xây dựng căn cứ Hai Sông ở Kinh Môn 
(Hải Dương) do Đốc Tít (Nguyễn Đức Hiệu) phụ trách 

Nghĩa quân Bãi Sậy không tổ chức thành những đội quân lớn mà phiên chế 
thành những phân đội nhỏ khoảng từ 20 đến 25 người. tự trang bị vũ khí và trà trộn 
vào dân để hoạt động. 


Từ năm 1885 đến cuối năm 1887, nghĩa quân đẩy lui nhiều cuộc cần quết của 
Pháp ở cả vũng Văn Gian) n đánh 
ra trên địa bàn các tỉnh Hưmg Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, 
Quảng Yên. Có trận, quân ta tiêu diệt tới 4Ó tên dịch. bắt sống chỉ huy. 


Khoái Châu và vùng căn cứ Hai Sông. Nhiều tr 


ấc liệt d 


Từ năm 1888, nghĩa quân bước vào giai đoạn 


chiến đấu quyết liệt. Thực dân Pháp tăng cường bình 
lực, cho xây dựng hệ thống đồn bốt đây đặc vã thực 
hiện chính sách “dùng người Việt trị người Việt” để 
cô lập nghĩa quân ở căn cứ Bãi Sây. Nghĩa quản 
chiến đấu rất dăng cảm, nhưng lực lượng ngày càng 


giảm s 


út và rơi dần vào thể bị bao vây, cô lập. Cuối 
cùng, Nguyễn Thiện Thuật phải lánh sang Trung 
Quốc (7 ~ 1889) và mất tại đó vào nam 1926. 

Cuối tháng 7 — 1889. 
Pháp bao vây. Đốc Tít chỉ huy nghĩa quân chống trả 
quyết liệt, nhưng bị đánh bật khỏi đại bản doanh — #63 Mị 
Trại Sơn. Trong thế cùng. ông phải ra hàng giạc 
(12 = 8 — 1889), sau bị chúng đày sang An-gie-ri. 


cứ Hai Sông cũng bị 


yến Thiện Thuật 
(I44— 1926) 


Những tướng lĩnh còn lại cố duy tì cuộc khởi nghĩa thêm một thời gian. Đến 
năm 1892, họ về với nghĩa quân Đề Thám ở Yên Thế 


th bày in biến dhmh của khôi nghĩa Bi Sạy 
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Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) 


Cứ điểm Ba Đình được xây dựng ở ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê 
(thuộc huyện Nga Sơm, tỉnh Thanh Hoá), do Phạm Bành và Đinh Công Tráng chỉ huy. 


Tại đầy, nghĩa quân đã xây dựng một căn cứ chống Pháp vững chắc. Bao 
bọc xung quanh căn cứ là luỹ tro đầy đặc và một hệ thống hào rộng, rỗi 
đến lớp thành đất cao đến ä mét, chân thành rộng từ S mốt đến 10 mớt, 
trên thành có cäc lỗ châu mai. Phía trong thành có hệ thống gian thông 
hào dùng để vận động và tiếp tế khi chiến đấu. Ổ những nơi xung yếu 
đều có công sự vững chắc. Các ngôi đình của ba làng được biến thành 
các chốt đóng quân, nối với nhau bằng hệ thống giao thông hào, có thể 
hổ trợ cho nhau. 


Được sự ủng hộ của nhân dân địa phương, cứ điểm Ba Đình được xây dựng và 
hoàn thành chỉ trong 1 tháng. 


Ngoài Ba Đình là căn cứ chính, còn có 
một số căn cứ hỗ trợ ở ngoại vi như 
Phi Lai, Quảng Hoà, Mã Cao... do Cao 
Điển, Trân Xuân Boạn, Hà Văn Mao 
đứng đầu ; trong đó căn cứ Mã Cao cá 
tâm quan trọng đặc biệt, là nơi nghĩa 
quân rút về đóng giữ khi cân cứ 
Ba Đình bị phũ vớ. 

Nghĩa quân Ba Đình có khoảng 300 người, bao 
gồm cả người Kinh, người Thái, người Mường, Họ 
tự trang bị các loại vũ khí thông thường như : súng 
hoả mai, gươm, giáo. cung, nó. Đông đảo nhân dân 
địa phương tham gia vào các đội vận chuyển lương 
thực, nuôi quân, tải thương... Hoạt động chủ yếu 
của nghĩa quân là chặn đánh các đoàn xe vận tải của 
địch và tập kích các toán lính trên đường hành quân. 

Để đổi phổ hại, tháng 12 — 1886, thực dân Pháp tập trung 500 quân, mở cuộc 
tấn công vào căn cứ la Đình, nhưng thất bại 

Ngày 6 — 1 — 1887, Pháp lại huy động khoảng 2 500 quân, dưới sự chỉ huy của 
Đại tá Biít-xô, có pháo bỉnh yểm trợ, bao vây căn cứ, rồi lấn dân từng bước. 


Hình 64, Lược đổ căn cứ Ba Đình 
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Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, Cả hai bên đều bị thương vong rất nhiều. Quân 
Pháp dùng vôi rồng phun dầu đốt cháy các luỹ tre, cùng lúc tập trung đại bác bắn 
đồn đập vào can cứ, Trước sức mạnh áp đảo của giặc, lực lượng nghĩa quân bị tiêu 
hao rất nhiêu. Đêm 20 ~ 1 ~ 1887, họ phải mở đường máu rút lên Mã Cao. Sáng 
21 — 1, chiếm được căn cứ, thực dân Pháp điền cuồng đốt phá và sau đó ra lệnh xoá 
tên ba làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mĩ Khê trên bản đổ hành chính, 


Nghĩa quân rút về Mã Cao, cẩm eự được một thời gian, rồi bị đẩy lên miền. 
'Tây Thanh Hoá và sắp nhập với đội nghĩa quân của Cắm Bã Thước 
Trong cuộc chiến đấu này, nhiều thủ lĩnh nghĩa quản dã hi sinh như Nguyễn 
Khế, Hoàng Bật Đạt : người phải chạy sang Trung Quốc như Trần Xuân Soạn ; 
người phải tự sát như Phạm Bành, Hà Văn Mao. Định Công Trắng thoát khỏi tay 
giặc và tiếp tục gây dựng lại phong trào. Nhưng đến mùa hè năm 1887, ông cũng. 
bị giặc Pháp bắt và giết hại. Đến đây, khởi nghĩa Ba Đình hoàn toàn tan rã. 


Nô lễ cẩu trúc sủa căn cữ Ba Đinh. 
~ Trình bày diễn biển của khải nghĩa Ba Đình. 


BE Knỏi nghĩa Hương Khê (1886 — 1596) 


Hương Khê là một huyện miễn núi phía tây tỉnh Hà Tĩnh, nơi đây có đại bản 
Trung Kì, kéo 


doanh của một cuộc khởi nghĩa lớn, quy mô lan rộng cả 4 tỉnh 
đài từ năm 1885 đến năm 1896. 
Lãnh tụ cuộc khởi nghĩa là Phan Đình Phùng. 


Phan Đình Phùng sinh năm 1847, quê ở làng 
Đông Thái (nay thuộc xã Tùng Ảnh), Dức 
Thọ, Hà Tĩnh. Năm 1877, ông thí đỗ Đình 
nguyên Tiến sĩ, từng làm quan Ngự sử trong ' 
triểu đình, Với bản tính cương trực, ông phản 
đối việc Tôn Thất Thuyết phế bỏ Dục Đức 
lập Hiệp Hoà làm vua, vì vậy đã bị cách chúc 
% 


đuổi về quê. Tuy vậy, khi Tön Thất 'Thu; 
đưa vua Hàm Nghỉ ra vùng Hà Tĩnh, 
đến yết kiến và được giao trọng trách tổ chúc ¿s pm pjyg pgạm, 
phong trào chống Pháp ngay tại quê nhà. (1847~ 1395) 


ng vẫn 


lẠI 


Từ năm 1885 đến năm 1888 là giai đoạn chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở, 
chiến đầu của nghĩa quân. Được Phan Đình Phùng giao nhiệm vụ, Cao Thắng đã 
tích cực chiêu tập bình sĩ, trang bị, huấn luyện và xây dựng căn cứ thuộc vùng rừng 
núi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ông đã cùng các thợ rèn. 
làng Trung Lương và Vân Chàng (Đức Thọ) nghiên cứu chế tạo thành công súng 
trường theo mẫu của Pháp. 

“Từ năm 18S đến năm !396, nghĩa quân bước vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt. 

Sau một thời gian ra Bắc, tìm cách liên lạc với các sĩ phu, văn thân, Phan Đình 
Phùng trở về Hà Tĩnh, cùng Cao Thắng trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. 


"Hình 66. Lược đổ khi nghĩa Hương Khê 


Nghĩa quân Hương Khê được phiên chế thành 15 quân thứ, đặt dưới sự chỉ: 
huy của những tướng lĩnh tài ba. Đại bản doanh cuộc khỏi nghĩa đặt tại 
múi Vụ Quang. 
“Từ đầu năm 1889, nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động và liên tục mở các cuộc tập. 
kích, dầy lui nhiều cuộc hành quân càn quét của dịch. 
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Nhiều trận đánh nổi tiếng đã diễn ra, như trận tấn công đồn Trường Lưu 
(5 — 1890), trân tập kích thị xã Hà Tĩnh (§ ~ 1892) giải phóng 700 tù chính 
Nhưng trong trận tấn công đồn Nu (Thanh Chương) trên đường tiến quân về tỉnh lị 
Nghệ An, Cao Thắng đã bị trắng đạn và hi sinh nam 29 tuổi. Đây là một tổn thất 
lớn của nghĩa quân. 


Trước sức mạnh áp đảo của giặc, nghĩa quân vẫn kiên trì chiến đấu. Ngày 
17~ 10 — 1894, họ giành được thẳng lợi lớn trong trận phục kích địch ở ni Vụ Quang, 
hàng chục tên giạc đã bị tiêu diệt. 


Sau trận đánh này, đội quân tay xai của Pháp do Nguyễn Thân chỉ huy tiếp tục 
tổ chức cuộc vây hãm núi Vụ Quang. Nghĩa quân bị triệt đường tiếp tế, quân số 
giảm sút nhiều, Trong một trận ác chiến, Phan Đình Phòng bị thương nặng và hí 
sinh ngày 28 — I2~ 195. Năm 1896, những thủ lĩnh cuối cùng của cuộc khởi nghĩa 
lân lượt rơi vào tay Pháp. 

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê sau hơn 1Ô năm tổn tại đến đây kết thúc, Đây là cuộc 
khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cẩn vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX. 

Cuộc khởi nghĩa bị thất bại bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có những hạn chế. 
về đường lối, phương pháp tở chức và lãnh dạo. 


TẾ so la sỉ koi dat guibagb LG ta 
—Tại sao khỗi nghĩa Hương Khê được coilà cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào 
Cẩn vương 2 


Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) 


Ngoài các cuộc khởi nghĩa nổ ra dưới ngọn cờ Cần vương, vào những năm cuối 
thế kỉ XIX còn xuất hiện nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và nhân dân các dân 
ộc ở miễn núi chống chính sách cướp bổc và bình định quân sự của thực dân Pháp. 
"Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 


Yên Thế là vùng bán sơn địa ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang. Vào giữa thế. 
Xỉ XIX, do tình trạng suy sụp của nền nông nghiệp nước ta, tại đầy đã hình. 
thành những xóm làng của nông dân nghèo từ các nơi tụ hợp về. Họ nướng 
tựa vào nhau để sinh sống và chống lại các thế lực từ bên ngoài đe doạ. 


Nhi thực 
_Yên Thế, Để bảo vệ cuộc sống của mỉnh, nông đán ở đây đã đứng lên tự vẻ. 


n Pháp chiếm Bắc Kì, chúng đưa quân lên bình định cả vàng 
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Hoạt động của nghĩa quân Yên Thế có thể chia làm 4 giai đoạn : 

Giải đoạn từ năm 1884 đến năm 1892 

“Tại vùng Yên Thế có hàng chục toán quân chống Pháp hoại động riêng lẻ, đặt dưới 
sự chỉ huy của các thủ lĩnh khác nhau. Thủ lĩnh có uy tín nhất lúc đó là Đề Nắm đã 
lãnh đạo nghĩa quân đẩy lui nhiều trận càn quết của quân Pháp vào khu vực 
Cao Thượng, Hố Chuối, Đến năm 1891, nghĩa quân làm chủ một vùng rộng lớn và mở 
rộng hoạt động sang Phủ Lạng Thương (vùng thành phố Bắc Giang ngày nay). 


“Trước những đợt tấn công, cần quết mới của giặc, nghña quân phải rút dần lên 
vũng Bắc Yên Thế xây dựng, củng cố hệ thống công sự phòng thú. 

Tháng 3 ~ 1892, Pháp huy động khoảng 2 200 quân, gồm nhiều binh chủng ổ ạt 
tấn công vào căn cứ của ngÌữa quân. Lực lượng nghĩa quân bị tổn thất nặng, nhiều người 
bị địch bất và giết hại, một số phải ra hàng, Đề Năm bị sát hại vào tháng 4— 1892. 


Giai đoạn từ năm 1893 đến mãm 1897 


Lúc này, Để Thám (Hoàng Hoa Thám) trở thành thủ lĩnh tối cao của cuộc 
khỏi nghĩa. 
Hoàng Hoa Thám tên thật là Trương Văn Thám, quê ở Tiên Lữ (Hưng. 
Yên), theo gia đình lên làm ăn ở Eơn 'Tây, sau sang Yên Thế (Bắc Giang) 
sinh sống. 
Sau khi Để Nắm hi sinh, ông tập hợp những toán nghĩa bình còn sót lại, 
mở rồng địa bàn hoạt động, 


Tình 67. Lượt đồ khỏi nghĩa Yên Thế 
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Trong bối cảnh phong trào kháng chiến cả nước 
bại, 
ng hoà với Pháp dể có 


bị đàn áp dữ đội, nhiễu cuộc khỏi nghĩa đ 
Để Thám phải tìm cách giả 
thời gian củng cố lực lượng. Tháng 10 — 1894, theo 


thoả thuận giữa hai bên, quân Pháp phải rút khỏi 


Yên Thế, Đề Thám được cai quản bốn tổng : Yên 
Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng. Nhưng cuộc 
hoà hoãn kéo đài chưa được bao lâu thì Pháp đã bội 
ước, lại tổ chức tấn công (11 ~ 1895). Nghĩa quân 
phải chia nhỏ thành từng toán, trà trộn vào dân để 
hoạt động. 


Hình 68. Hoàng Hoa Thám: 
(T858 — 1913) 


Nhằm bảo toàn lực lượng, lại biết được ý đồ của 
Pháp đang muốn chấm dứt xung đột để tiển hành khai thác thuộc địa, Để Thám xin 
lấn thứ hai (12 = 1897). Để được hoà hoãn lấn này, Đề Thám phải tuân 


giảng hoà l 
thủ những điều kiện ngặt nghèo do Pháp đặt ra, như nộp khí giới, thường xuyên 
trình diện chính quyền thực dân. Bề ngoài, Đẻ Thám tỏ ra phục tùng. nhưng bên 
trong thì ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chống Pháp. 


Giải đoạn từ nấm 1895 đến năm 1908 


Tranh thủ thời gian hoà hoãn kéo đài, Để Thám cho nghĩa quân vừa sản xuất, 
vừa tích cực luyện tập quân sự tại đồn điền Phôn Xương. Đội quân của ông tuy 
không đông (khoảng 200) người) nhưng rất tình nhuệ, thiện chiến. Căn cứ Yên Thế 
trở thành nơi tụ hội của những nghĩa sĩ yêu nước từ kháp nơi kéo vẻ (từ Hà Tĩnh, 
Nghệ An, Thanh Hoá, Hưng Yên, Hải Dương...). 


Giải doạn từ nãm 1909 đến năm 1913 


San vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội năm 1908, thực dân Pháp quy 
cuộc tấn công nhằm tiêu điệt bằng được phong trào nông đân Yên Thế. Nghĩa quân 


trải qua những tháng ngày gian khổ, phải di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi 
khác, Nhiều thủ lĩnh đã 
Đề Thám bị sắt hại, phoi 


hỉ sinh, một sổ phải ra hàng, Đến tháng 2 ~ 1913, khi 


Tôm lược các giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa Yên Thể từ năm 1884 đến 
năm 1913, 
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hị 


bài 


p 


1. Cách tổ chức và chiến đấu của nghĩa quản Bãi Sậy có những điểm gì 
khác với nghĩa quản Ba Đình 2 
2. Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong, 
phong trào Cẩn vương theo mẫu sau ; 


|hớingĩa Ba Đnh 
(0886 - 1867) 
ham sảnh, 

im cong Trêng. 


'Xây dựng công sự liên cố |Tiêu han sinh lục địch, làm 
có cấu trúc độc đáo. chậm quả hình bøh ốnh| 
Trn đánh nổ tiếng nhất|Yù%g Bắc Trung KĨ cửa thực| 
.diễn ra vào tháng 1 — 1887, ldân Phép. 


ĐỂ lạ thiếu bài họ: khh| 
ngiệm về tế chúc nghĩ 
Quân và xây dụng cân cử đ| 
tháng chến. 


3. Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc 
khởi nghĩa trong phong trào Cân vương chống Pháp ? 


Chương II 


VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX 


ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918) 


2 XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC 
LẬN THỨ NHẤT CỦA THỰC DẦN PHÁP 


Sau khi đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự, thực 
Pháp bắt đầu tiến hành khai thác trên đất nước ta. Dưới tá 
cuộc khai thác, xã hội Việt Nam có những biến động đáng 
phong kiến chuyển thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. 


BE Rhanz chuyển biến về kính tế 

Năm 1897, Chính phủ Pháp cử Pôn Ðu-me sang làm Toàn quyền Đông Dương, 
để hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 

Nổi bật là chính sách cướp đoạt ruộng đãi. Năm 1897, thực dân Pháp ép triều 
đình nhà Nguyễn “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng. 

Ban đảu, tư bản Pháp tập trung vào việc khai thác mỏ (than đá. thiếc. kẽm...) ở 
Hồn Gai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Nam... Bên cạnh đó, những cơ sở 
công nghiệp, phục vụ đời sống như điện, nước, bưu điện... cũng lần lượt ra đời. 


Chính quyền thuộc địa chú ý đến việc xây dựng hệ thống giao thông, vừa phục. 
vụ công cuộc khai thác lâu đài, vừa phục vụ mục dích quân sự. Những đoạn đường 
sắt quan trọng ở Bắc Kì và Trung Kì dẫn dân được xây dụng. Tính đến năm 1912, 
tổng chiều đài đường sắt đã làm xong ử Việt Nam là 2 059 km. Đường bộ được mở 
rộng đến những khu vực hầm mỏ, đồn điền, bến cảng và các vùng biên giới trọng 
yếu. Nhiều cây cầu lớn được xây dựng như : cầu Long Biên (Hà Nội), cầu Tràng 
Tiền (Huẽ). cầu Bình Lợi (Sài Gòn)... Một số cảng biển, cảng sông cũng được mở 
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mang vào thời gian này như ; cảng Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nắng. Các tuyến đường 
biển đã vươn ra nhiều nước trên thế giới 


Hình 09, Ga Hà Nội năm 1900 


khai thác thuộc địa lẫn thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam. Tuy vậy, khi tiến hành khai thác, thực dân 
Pháp vẫn duy tì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời 
sống xã hội. 


Dưới tác động của cuộc khai trác thuộc địa lấn thứ nhất của thực dân Pháp, 
nền kinh tế Việt Nam cô những chuyển biến như thể nào 2 


Những chuyến biến về xã hội 


Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế Việt Nam dưới tác động củ 
địa lần thứ nhất của Pháp đã kéo theo sự biến đổi vẻ 


cuộc khai thác 
thuộ 


ật xã hội. 
Một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ phong kỉ 

thực dân Pháp, họ ra sức chiếm đoạt ruộng đất của làng xã, của nông dân. Tuy vậy, 

một số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tỉnh thần chống Pháp. 


trở nên rất giàu có. Dựa vào 


Nông dân Việt Nam vốn đã khốn khổ bởi nạn thuế khoá, địa tô, phu phen, tạp 
dịch.... lại càng khổ thêm vì nạn cướp đất lập đỏn điền, dụng nhà máy của thực dân 
Pháp. Bình quân ruộng đất vốn đã thấp nay càng thấp hơn. Ở Bắc Kì, có xã tới 80%: 
số hộ không có ruộng. Mất đất, người 


ống dân phải tìm đường ra các thành phố, 
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đến các công trường, hâm mỏ và đồn 


điền, nhưng chỉ có một số ít kiếm được 
việc làm, 

Nông dân Việt Nam là một lực 
lượng to lớn trong phong trào chống 
Pháp, nhưng do thiếu sự lãnh đạo đúng. 
đắn nên họ chưa phát huy được đầy đủ 
sức mạnh của mình. 

Cuộc khai thá 
dân Pháp không chí làm phân hoá những 


thuộc địa của thực Hình 7L. Nông dân Việt Nam 
trong thời Ki Pháp thuộc 


giai cấp cũ trong xã hội mà còn làm xuất hiện những lực lượng xã hội mới. 


Trước hết, nền công nghiệp thuộc địa mới hình thành là cơ sở cho sự ra đời đội 
ngũ công nhân Việt Nam. Họ làm việc trong các hảm mỏ, dồn diễn, các xí nghiệp 


công nghiệp, công trường, các ngành giao thông... 


Nhà máy xi măng Hải Phòng đã có 1 B0U công nhân, các nhà máy xay xát 
gạo ä Bài Gòn cũng có tới 3 000 công nhân. liêng ngành than, năm 190% 
mũi có 4 000 công nhân, đến năm 1914 đã có 15 000 công nhân ; xưởng 
đồng tàu Ba Son (Sài Gòn), nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh) cũng có đấn 
1 000 công nhân có tay nghề, 

Lực lượng công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX cồn non trẻ. Mục tiêu đẩu tranh 
chủ yếu của họ là vì quyền lợi kinh tế (đồi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện đời 
sống và điều kiện làm việc). Ngoài ra, họ còn hưởng ứng các phong trào chống Pháp 
do các tầng lớp khác lãnh đạo. 


“Trong quá trình khai thác thuộc địa, thực dân Pháp cân có những người làm 
trung gian, đại lí tiêu thụ hoặc thu mua hàng hoá, cung ứng nguyên vật liệu. Nhờ 
buôn bán họ trở nên giàu có. Ngoài ra, một số sĩ phu yêu nước, chịu ảnh hưởng của 
tư tưởng tư sản từ Trung Quốc, Nhật Bản, đã đứng ra lập các hiệu buôn, cơ sở sắn 
xuất. Đó chính là những lớp người đầu tiền của tư sản Việt Nam. 

Cũng trong thời kì này đã xuất hiện tầng lớp tiểu tư sản thành thị. Thành phần 
của họ khá phức tạp, gồm những tiểu thương, tiểu chủ sản xuất và buôn bán hàng 
công sở hoặc cơ sở tư nhân như nhà báo, 
nhà giáo, học xinh, sinh viên... cũng lầ một lực lượng quan trọng thuộc Lắng lớp nầy. 


thủ công. Số viên chức làm 


lệc trong 
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Như vậy, cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã làm nảy sinh những 
lực lượng xã hội mới. Sự biến đổi này đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc. 
vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới ở đầu thế kỉ XX. 


@® Nêu những chuyển biến của xã 


.Việt Nam đầu thế kỉ XX. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Những chuyển biến về cơ cu kinh tế và xã hội 
động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 
có gì đáng chú ý ? 

2. Sự chuyển biến vẻ kinh tế và sự chuyển biến vẻ xã hội ở Việt Nam. 
đâu thế kỉ XX có mới quan hệ như thế nào ? 


k) 


PH0NG TRÀO YÊU NƯỚC VẢ CÁCH MẠNG Ủ VIỆT NAM, 
TỪ ĐẦU THỂ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THỂ GIÚI TRỨ NHẬT (IB) 


'Vào đầu thế kỉ XX, cùng với sự xuất hiện tầng lớp tư sản và tiểu tư sản, 
nhiều Tán thư, Tân báo của Trung Hoa cổ động cho tư tưởng dân chủ 
tự sản được đưa vào nước ta. Các sĩ phu yêu nước thức thời đã tiếp nhận 
tưrtưởng đó một cách nồng nhiệt. Những đổi mới của Nhật B: 
Duy tân Minh Trị (1868) càng cũng cố niễm tin của họ vào con đường. 
cách mạng tư sản. 

Đây chính là những điều kiện xã hội và tâm lí làm nảy sinh, thúc đẩy 
phong trào yêu nước theo khuynh hướng mới, trong đồ, Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh là những nhân vậi 


SaU CUỘC. 


biểu. 


Phan Bội Châu và xu hướng bạo động. 


Phan Bội Châu quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là người chủ trương 
dùng bạo lực để giành độc lập, Năm 1902, ông lên đường vào Nam, rồi ra Bắc, tìm 
cách liên kết những người có cùng chí hướng. Tháng 5 — 1904, tại Quảng Nam, 


140 


Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập HI 
đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam. 
'Để chuẩn bị, Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh niền sang học tập 
tại các trường của Nhật Bản. 

Tháng 8 — 1908, Chính phú Nhật Bản câu 
kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất 
số lưu học sinh Việt Nam, kể cả thủ lĩnh 
Phan Bội Châu. Phong trào Đông du tan rã, 
Phan Bội Châu về Trung Quốc, rối sang 
Thái Lan nương nấu chờ thời. 


¡ Duy tân, chủ trương đánh 


Cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung 
Quốc nổ ra, triểu đình Mãn Thanh bị lật đỏ, 
Chính phủ Dân quốc được thành lập, thi hành 
hàng loạt chính sách dân chủ tiến bộ. Phan Bội Châu 
từ Thái Lan quay trở lai Trung Quốc, 


“Tháng 6 — 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), 
ông tập hợp những người cùng chí hướng còn ở 
nước ngoài và một số mối từ trong nước sang hề 
(khoảng hơn 100 người), tuyên bố giải tán 
Duy tân hội, thành lập Việt Nam Quang phục hội. Hội khẳng định tôn chỉ duy nhất 
là : "Đánh duổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà Dân 
quốc Việt Nam”. 


Hình 71. Phan Bội Châu 


1940) 


Để gây tiếng vang trong nước, thức tỉnh đồng bào, Hội đã cử người bí mật về: 
nước để trừ khử những tên thực đân dầu Toàn quyền An-be Xa-rô và những. 
tay sai đắc lực của chúng. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội trong buổi đầu 
đã đạt được một số kết quả nhất định, khuấy động được dư luận trong và ngoài 
nước, Nhưng thực đân Pháp nhân đồ càng tăng cường khủng bố, nhiều người bị bắt 
và bị giết. Ngày 24 — 12 — 1913, Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bất 
giam ở nhà tù Quảng Đông, Cách mạng Việt Nam trải qua những ngày khó khăn. 


Nêu những sự kiện chứng mính Phan Bội Chêu chủ trương giải phông dân lộc. 
theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động, 
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2| Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách 


Phan Châu Trinh quê ở phủ Tam Kì, tỉnh Quảng Nam. 
Ông là người sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, chủ 
trương cứu nước bằng biện pháp cải cách như nâng cao. 
dân trí, đân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua 
vũ bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện tiên 
quyết để giành độc lập. 

“Tirnăm 1906, Phan Châu Trinh và nhôm sĩ phu tiến bộ 
ở Quảng Nam như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, 
Ngô Đức Kế mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì. Hình 73, Phan Châu Trinh 

11872 ~ 1938) 


Trên lĩnh vục kinh tế, các ông chú ý đến việc cổi 
động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh. 
"Tại Quảng Nam đã xuất hiện Quảng Nam hiệp thương công tỉ. Tại Hà Nội, 
Nguyễn Quyển và Hoàng Tang Bí mở công tỉ Đông Thành Xương. 
Ủ Nghệ An, Ngô Đức Kế lập ra Triêu Dương thương quân. Ở Phan Thiết. 
có cổng tỉ kiến Thành. 
Ngoài việc lập hội buôn, các sĩ phu cải cách còn chú ý phát triển nghề làm 
vườn, nghề thủ công. Ngay tại quê nhà, Phan Châu Trình đã thành lập “nông hội”, 


chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu.... mở lò rèn, xưởng mộc. 


'Việc mở trường dạy học theo lối mới cũng được quan tâm. 
Các trường này được thành lập ở nhiều nơi, đạy chữ Quốc ngữ, dạy các 
môn học mới, thay thế cho Tứ thư, Ngứ kinh của Nho họe. Riêng ở 
Quảng Nam, có 4 trường lớn là Diên Phong, Phước Bình, Phú Lâm và 
Quảng Phước, mỗi trường trung bình có từ 70 đến 8Ú học sinh, trường đồng. 
nhất có tấi 200 học sinh, 


Một hoạt động độc đáo khác là cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống, 
Phan Châu 'Trinh cùng các cộng sự của mình vận động nhân dân cắt tóc 


ngắn, mặc áo ngắn với các kiểu quần áo “Âu hoả”, may bằng vải nội. 
Những hủ tục phong kiến bị lên án mạnh mẽ, 


“Tư tưởng Duy tân khi đi vào quản chúng đã vượt qua khuôn khổ õn hoà, biến 
thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là phong trào chống thuế năm 1908 ở 


Trung Kì 
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Phong trào Duy tân là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là cải 
cách vẻ vân hoã — xã hội, gắn liển với việc giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho 
đân tộc thoát khỏi ách thống trị ngoại xảm, Phong trào đang phát triển sâu rộng thì 
bị thực dân Pháp đàn áp dữ dõi. Nam 1908, Phan Châu Trinh bị bát và chịu mức án 
tù 3 năm ở Côn Đảo. Năm 1911, chính quyền thực dân đưa ông sang Pháp. Suốt 
những năm sống ở Pa-ri, Phan Châu Trinh vẫn theo đường lối cải cách, kên gọi thực 
hiện dân quyển, cải thiện đân sinh. 


Nêu những sự kiện chứng mình Phan Châu Trình chủ trương cứu nước theo khuynh. 
hướng dân chủ tư sẵn bằng phương pháp cải cách 


Đông Kinh nghĩa thục. Vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội 

và những hoạt động cuối cùng của nghĩa quân Yên Thế 

“Trong khi Phan Bội Châu đang đẩy mạnh cuộc vận động vĩ trang giải phóng. 
đân tộc và các tỉnh Trung Kì đang sôi sục với cuộc vận động Duy tân, ở Hà Nội các 
sĩ phu tiến bộ như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền... cùng nhau mở một trường học 
tw, lấy tên là Đồng Kinh nghĩa thục. Trường bắt đầu hoạt động từ tháng 3 — 1907 
Đây là một kiểu trường học được xây dựng theo mô hình của Nhật Bản, xuất hiện 
từ thời Duy tân Minh Trị. 


Nội dung học bao gồm các môn Lịch sử, Địa lí, Cách trí, Vệ sinh... Trường 
còn tổ chức biên soạn, dịch thuật một số sách háo thẩm đượm tỉnh thần 


duy tân và yêu nước. Ngoài việc giắng đạy chính thức, nhà trường còn tổ 
chúc những buổi diễn thuyết, bình văn để cổ động học chữ Quốc ngữ, hô 
hào mở bội kinh đoanh công thương, kịch lệt lên án bọn quan lại hủ bại, 
chống việc học và thi cử theo lối cũ, bài trừ mê tín, hủ tục... Các buổi binh. 
văn còn là cơ hội giới thiệu công khai thơ văn yêu nước, kêu gọi đoàn kết 
đấu tranh, 
Không bố hẹp trong phạm vi một trường học, những hoạt động của Đồng Kinh 
nghĩa thục đã vươn ra ngoài xã hội, làm cho nhà trường nhanh chống trở thành một 
trùng tâm của phong trào Duy tân ở Bắc Kì. 


Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục khiến thực dân Pháp lo ngại. Thúng 
11 — 1907, chúng ra lệnh đồng cửa trường. Hầu hết giáo viên Đông Kinh nghĩa thục 
bị bất, sách báo bị cấm hoặc bị tịch thu, các tổ chức có liên quan với nhà trường 
đều bị giải tần. 


Hình 23. Tre sở Đáng Kình nghĩa thục (piổ Hàng Đàn, Hà Nội) 


Mặc dù Đông Kinh nghĩa thục mới hoạt động được 9 tháng (từ tháng 3 đến 
tháng 11 — 1907), nhưng đã có những đóng góp lớn trong cuộc vận động van hoá 
đầu thế kỉ XX 

Bên cạnh cuộc vận động yêu nước do các sĩ phu tiến bộ khởi xướng, vào thời 
gian này còn có phong trào đấu tranh của bình lính người Việt trong quân đội Pháp 
và sự tiếp điễn của khởi nghĩa Yên Thế. 

Mở đâu là vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nị 
trong kế hoạch khởi nghĩa của binh lính người Việ 
quân Yên Thế. 

Sau nhiều lần kế hoạch đánh úp thành Hà Nội bị hoãn lại, những ngư 
đầu quyết định khỏi sự vào đêm: 37 ~ 6 ~ 190, mở đầu bằng việc tổ chức đã 
độc bình linh Pháp đóng trong thành. Hơn 900 bình sĩ Pháp bị tráng độc. Sự 
việc bị phát giác, thực đân Pháp một mặt cho thầy thuốo cứu chữa những 
bình sĩ bị trúng độc, mật khảo tước hết khí giới và giam bình lính người Việt 
trong trại. Trong khi đó, các toán nghĩa quân ở vòng ngoài chờ mãi không, 
thấy ám hiệu tấn công nên đã rút lui để khỏi sa vào tay giặc, 

Tuy thất bại, vụ "Hà thành đầu độc” đã đánh dấu cuộc nổi đậy đầu tiên của binh 
lính người Việt trong quân đội Pháp. Điều này chứng tỏ họ là một lực lượng cần 
được tập hợp trong cuộc đấu tranh chống đế quốc. 

“Trong quá trình điểu tra vụ đầu độc bình lính Pháp ở Hà Nội, thực dân. 
Pháp đã phát hiện được nhiều ehúng cú chứng tổ Đề Thám tham gia tích 
cực vào vụ này, Chúng mở cuộc tấn công quy mỗ vào thắng 1 ~ 1909, nhằm 
tiêu điệt căn cứ Yên Thể, 

Cuối tháng 1 ~ 1909. quân Pháp gồm 15 000 lính Âu — Phi. lính khố xanh, khố 
đỏ với đủ các binh chủng pháo binh, công binh, kị binh... dưới sự chỉ huy của 
tay, tấn công vào căn cứ Phồn Xương. 


năm 1908. Vụ đầu độc này nằm 
ở Hà Nội kết hợp với nghĩa 


Tiể tránh sức mạnh quân sự của địch, nghĩa quân thực hiện chiến dịch di 
chuyển, đãnh một số trận khi có điều kiện thuận lợi và đã giãnh được một 
sổ thắng lợi như các trận chợ Gổ, Son Quả, rừng Pho (tháng 2 - 1909 
ở Bắc Giang), đặc biệt là trận núi Sáng (Lập Thạch, Vĩnh Phúc ngày. 
5 - 10- 1908), tiêu điệt trèn 50 sĩ quan và lính Pháp. 

Những cuộc chiến đấu quyết liệt và kéo dài đã làm suy kiệt lực lượng nghĩa 
quân. Đầu tháng 11 = 1909, lực lượng của Đề Thám chỉ còn vài chục người. Nhiều 
chỉ huy tài giỏi như Cả Trọng, Cả Huỳnh, Ba Biếu... đã tử trận, một số người khác 
buộc phải ra hàng như Cả Dịnh, Cai Sơn... 

Cuối cùng, Để Thám quyết định trở lại khu vực Yên Thế. Tại đây, được sự che 
chở của nhân dân, ông vẫn tiếp tục chiến đấu. Tháng 2 ~ 1913, ông bị tay sai của 
Pháp giết hại tại một khu rừng gần chợ Gồ (Yên Thế. 


nh 74, Một số tưởng lĩnh của nghĩa quản Yên Thể 


Nghĩa quân Yên Thế đã duy trì cuộc chiến đấu ngót 30 năm, ghỉ một đấu xon 
trong lịch sử chổng Pháp của dân tộc ta thời cận đại. 


~ Vi sao nói Đông Kinh nghĩa thục cá những đồng góp lớn trong cuộc vận động 
vân hoä đầu thế kỉ XX ? 


— Phong trào đấu tranh của bính sĩ người Việt và nông dân số ÿ nghĩa gì ? 


| Câu hỏi và bài tập | hỏi và bài tập 


1. Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc 
đâu thế kỉ XX nảy sinh trong bồi cảnh nào ? 

2. Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và 
cách đầu thế kỉ XX (về chủ trương và phương pháp). 
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VIỆT NAM TRONG NHŨNG NẶM 
CHIẾN TRANH THỂ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


" 


"Trong Chiến tranh thể giới thứ nhất, chỉnh quyền thực dân tàng cường bóc 
lột sức người, sức của ở Đông Dương. Các chính sách đó đã làm cho. 


các tầng lớp, giai cấp mới trong xã hội tăng nhanh về số lượng, đồng 
thời này sinh một loạt cuộc khởi nghĩa vũ trang của mọi tầng lớp nhân 


dân, đặc biệt là của binh sĩ người Việt. 


1~ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 


Những biến động về kinh tế 

Khi cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ, toàn quyền Đông Dương tuyên bố : 
"Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là phải cung cấp cho chính quốc đến mức tối 
đa nhân lực, vật lực và tài lực... U, 

Nhân đân Việt Nam phải đóng nhiều thứ thuế, mua công trái... Trong 4 năm. 
chiến tranh, chính quyền thuộc địa đã thu được trên 184 triệu phưäng tiền công trái 
và gần 14 triệu phrãng tiền quyên góp ; ngoài ra, hàng tram tấn lương thực và nông. 
lâm sản các loại, hàng vạn tấn kirm loại cần thiết cho chế tạo vũ khí được đưa sang 
Pháp. Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp đã tác động mạnh mẽ đến tình hình 
kinh tế, xã hội Việt Nam. 


Công nghiệp thuộc địa phải gánh dữ những tồn thất, thiểu hụt của chính quốc 
trong thời gian chiến tranh. Những mỏ đang khai thác nay được bỏ vốn thêm ; một 
số công tỉ than mới xuất hiện như các công tỉ than Tuyên Quang (1915), 
Đông Triều (1916)... 


Chiến tranh làm cho hàng hoá nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm hẳn 
lạ năm 913 xuống 


"33 triệu phrâng năm 1918. Để giải 
lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt 
được kinh doanh tương đối tự do, khiến cho công thương nghiệp và giao thông vận 
tải ở Việt Nam có điều kiện phát triển. Các xí nghiệp của người Việt có từ trước. 
chiến tranh đều được mở rộng thêm phạm vi và quy mô sản xuất, đồng thời xuất 
hiện thêm nhiều xí nghiệp mới. 


(1) Bảo Dự luận, số tháng 8 ~ 1914. 
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Nguyễn Hữu 'Phu = vốn chỉ là chủ một hãng xe kéo nhỏ ở Hải Phòng, trong, 
chiến tranh đã có gần 10 tầu chủ khách chạy ở Đắc Kì, Trung Kì và chạy 
đường Hải Phòng — Hương Cảng, trọng tải tổng cộng hơn 1 000 tấn. Công. 
tý Bạch Thái Bưổi (Hải Phòng) từ 3 tầu chổ khách, lên đến 2ð tâu với trọng 
tải 4 042 tấn, Phạm Văn Phi (Vĩnh) trong những năm chiến tranh lập ra 
công tỉ xe hơi, tới năm 1918 đã có xe chạy kháp Bắc Kì, Trung Kì. Ở các 
ngành khác, cũng xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt như : 
xưởng thuỷ tỉnh Chương Mĩ ở Hà Đông ; công tỉ xà phòng Quảng Hưng 
Long ở Hà Nội ; các nhà máy xay ở Mĩ Tho, Rạch Giá, Gò Công ; nhà máy 
xượu ở Bạc Liều ; nhà ïn Lê Văn Phúc ở Hà Nội... Ngoài ra, nhiều xưởng 
thủ công được dịp ra đời, kinh doanh hầu hết các ngành thủ công dân dụng 
như đa giày, chiếu cói, đổ khẩm. 


ông nghiệp từ chỗ độc canh cây lúa đã chuyển một phần sang trồng các loại cây. 
công nghiệp phục vụ chiến tranh như thầu dâu, đậu, lạc... Ở các tỉnh trung du Bắc Kì, 
có tới 251 ha đất trồng lúa chuyển sang trồng đậu tây. Trong 4 năm chiến tranh, 
nông nghiệp trồng lúa gặp nhiều khó khản. Đầu năm 1915, các tỉnh Sơn Tây, 
Bắc Ninh, Hoà Bình... bị hạn, đến mức mùa màng gần như mất trắng. Giữa năm này, 
đề vỡ ở hầu hết các sóng lớn thuộc Bắc Kì, làm ngập tới 22 U00 ha. 


'Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiển tranh đã tác động như. 
thế nào tối nền kinh tế của nước la 2 


Tình hình phân hoá xã hội 
Chính sách của Pháp và những biển động về kinh tế ở Việt Nam trong 4 năm. 
chiến tranh đã tác động mạnh đến tình hình xã hội Việt Nam. 
“Trước hết là nạn bắt lính mà đối tượng chính là nông dân : gần 10 vạn thanh 
niên đã bị đưa sang chiến trường châu Âu làm lính chiến hay lính thợ. 
*„, Chế độ lính tỉnh nguyện ấy được tiến hành như thế này : vị "chúa tỉnh” — 
mỗi viên công sứ ở Đồng Dương quả là một vị “ehúa tỉnh” - ra lệnh cho bọn. 
quan lại đuổi quyển ông, trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ số 
người nhất định. Bằng cách nào, diều đó không quan trọng. Các quan cứ 
liệu mà xoay xả... Thoạt tiên, chúng tóm những người khoẻ mạnh, nghèo 
khổ. Sau đó chúng mái đồi đến con cái nhà giàu. Những sỉ cũng cổ, thì 
chúng tìm ngay ra dịp để sinh chuyện với họ hoặc gia đình họ, và nếu cần, 
thì giam cổ họ lại cho đến khi họ phải dứt khoát chọn lấy một trong hai 
con đường : đi lĩnh tỉnh nguyện, hoặc xĩ tiền ra”), 


(1) Hồ Chí Minh, Toản tập, Tập 2, NXB Chính trị quốc gia, H, 1996, tr. 24 = 25, 


147 


“Tình hình đó làm cho sức sản xuất ở nông thôn giảm sút nghiêm trọng. Thêm 
vào đồ là nạn chiếm đoạt ruộng đất ngày càng gia tăng trong chiến tranh, sưu thuế 
ngày càng nặng ; thiên tai, lụt bão, hạn hán liên tiếp xảy ra làm cho đời sống của 
nông dân ngày càng bẫn cùng. 

Giái cấp công nhân đã tang lên vẻ số lượng. Riêng công nhân mỏ. từ 12 000 người 
năm 1913 lên tối 17 00 người năm 1916. Công nhân cao su tăng lên gấp 5 lần. 


Ngoài ra, các ngành công thương nghiệp khác của tư bản Pháp cũng thu nhận công. 
nhân đông hơn. Công nhân trong các xí nghiệp, công tỉ của tư sản Việt Nam cũng 
tăng lên. Trước chiến tranh, các cơ sở kinh doanh của Bạch Thái Bưởi mới có vài 


trăm công nhân, trong chiến tranh đã lên tới trên 1 000 ngưi 


"Tư sản Việt Nam trong một số ngành đã thoát khỏi sự kiểm chế của tư bản Pháp, 
Bạch Thái Bưởi là một trường hợp tiêu biểu. 

“Táng lớp tiểu tư sản thành thị cũng có bước phát triển rõ rệt về số lượng. Nhưng. 
cho tới cuối chiến tranh, hai giai cấp tư sản và tiểu tư sản vẫn chưa thực sự hình. 
thành. Giành được vai trò nhất định trong kinh tế, tư sản Việt Nam cũng muốn cá 
địa vị chính trị nhất định. Họ lập cơ quan ngôn luận riêng như các báo Điển đờn 
bẩn xứ, Đại Việt... nhằm bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong 
nước. Song lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc thời kì này vẫn là công nhân 
và nông dân, 


(G Nóo 4gbida bai nà hàm đang sài SG gả)0 l6: lê 
như thế nào đến các tầng lớp xã hội Việt Nam ? 


1I— PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH 


BE Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội 

Sau những hoạt động không thành công trong năm 1913, Việt Nam Quang phục 
hội gần như nằm im. Khi chiến tranh bùng nổ, do tình hình thay đổi, Hội đã tổ chức 
nhiều cuộc bạo động. 


“Tháng 8~ 1914, hội viên Đỗ Chân Thiết đứng ra lập chí hội ở Văn Nam với 
phân đồng là công nhấn, viên chức hoả xa trên tuyến đường sắt Hải Phòng 
Vân Nam. Họ sản xuất hom ở Hà Nội và dự định vận động bình lính đánh 
úp Hà Nội. Việc bị bại lộ, Đã Chân Thiết cùng hơn 50 người bị bất. 


"Trong suốt # nấm đầu cuộc chiến, Hội đã tiển hành một số cuộc bạo động 
như tấn công vào các đồn bình của Pháp ở Cao Bằng, Phú Thọ, Nho Quan, 
Móng Câi... Ở Trung Kì, hoạt động đáng kể của Hội là tổ chức phá ngục. 


148 


Lao Bảo (Quảng 'TYj) ngày 98 ~ 9 — 1915. Tại đây, một số hội viên đã vận 
động tù nhân cướp súng, phá nhà lao, rỗi rút vào rừng chiến đấu. Nhưng. 
do bị giam cấm lâu ngày nên sức khoẻ suy kiệt, lại bị cô lập, cuối cùng 
nghĩa quân đã thất bại. 

“Trong những năm đầu chiến tranh, Việt Nam Quang phục hội đã vận động được. 

tầng lớp tham gia một số cuộc bạo động. Nhưng các hoạt động đó đều lần 


nhí 


lượt thất bại. Cuối cùng, Việt Nam Quang phục hội tan rã sau đợt khủng bố lớn của 


thực dân Pháp 


tay sai vào năm 1916. 


TẾ Gốc vận động khỏi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916) 


Trủn Cao Vân đã bị từ vì tham gia phong trào chống thuế ở Trung Kì năm 1908. 
Mãn hạn. ông bí mật liên hệ với Thái Phiên, một thành viên của Việt Nam Quang, 
phục hội để xúc tiến khởi nghĩa. Hai ông đã mời vua Duy Tân tham gia với tư cách 
là người lãnh đạo tối cao cuộc khởi nghĩa. 

Nhân đán Trung Kì, đặc biệt là số bình lính người Việt tập trung ở Huế chờ 
ngày xuống tàu sang chiến trường châu Âu, đã nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của 
Thái Phiên và Trần Cao Văn, ráo riết chuẩn bị ngày khỏi sự. 


Khởi nghĩa dự định vào giữa tháng 5 ~ 1916, nhưng kế hoạch bị lộ, Ở Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trại lính, tước vũ khí của 
binh lính người Việt, lùng bắt những người yêu nước. Thái Phiên và Trần Cao Vận 
đưa được vua Duy Tân ra ngoài Hoàng thành, nhưng mấy hôm sau cả 3 người đều 
bị giạc bát. Nghĩa binh ở Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi nổi dậy, nhưng 
thiếu người lãnh đạo nên tan rã nhanh chóng. 


Việc vua Duy Tân tham gia cuộc vận động khỏi nghĩa năm 1618 ở Huổ có ý nghĩa 
như thế nào ? 


Khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên (1917) 

Ô Thái Nguyên, ách thống trị của thực dân Pháp cực kì làn bạo. Công sứ Đác-lơ 
và Giám binh Nô-en khét tiếng tàn ác. Thái Nguyên lại là nơi đày ải những người 
yêu nước bị bắt trong các phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, khỏi nghĩa 
Yên Thế... Giữa những người tù chính trị với số binh lính yêu nước làm việc trong 
nhà tù dần dân có sự gặp gỡ, tiếp xúc bí mát. Một kế hoạch khỏi nghĩa được vạch ra 
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Những người lãnh đạo cuộc bạo động là Trịnh Văn 
Câấn (Đội Cấn) ~ một bình sĩ yêu nước và Lương Ngọc 
Quyến ~ hội viên của Việt Nam Quang phục hội bị giam 
ở nhà tù Thái Nguyên. 

Cuộc khởi nghĩa nổ ra đêm 30 rạng sáng 3l — 8 — 
1917. Giám bình Nô-en bị giết. Quân khởi nghĩa chiếm _ | Š 
các công sở, phá nhà từ, giải phóng tất cả tù nhân, làm 
chủ toàn bộ thị xã, trừ trại lính Pháp. Nuọn cờ khởi nghĩa í 
"Nam binh phục quốc” bay cao trên bầu trờï tính lị Thái : 
Nguyên. Lãnh đạo nghĩa quân phát hịch tuyên bố Thái 
Nguyên độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Hùng, vạch tội ác 
của giặc Pháp, kêu gọi đồng bào vùng lên khôi phục nên ___ #75 Tr;z.Vũz Cứn 
độc lấp của đất nước. ở ~ 808) 

Thực dân Pháp quyết định đưa 2 000 quản lên Thái Nguyên tiếp viện. Cuộc 
chiến đấu diễn ra ác liệt. Sau một tuần lễ làm chủ tỉnh lị, cuối cùng để thoát khỏi 
thế bao vây của quân thù, nghĩa quân phải rút ra ngoài và kéo đài cuộc chiến đấu 
được 6 tháng thì tan rã. 


Việc binh lính người Việt tham gia phong trảo yêu nước trong những năm Chiến tranh 
thế giới thứ nhãi có ý nghĩa gì 7 


BE nana cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào các dân tộc thiểu số 


Tại Tây Bắc, vào đầu tháng II-I914 đã bùng nổ cuộc khởi nghĩa của người 
“Thái. Nghĩa quân đánh chiếm nhiều đồn giặc dọc biên giới Việt ~ Lào và đến cuối 
năm 1915 đã làm chủ cá vùng Tây Bắc. Quân Pháp phải huy động 3 000 quân đối 
phó. Mãi đến tháng 3 = 1916, vùng Tây Bắc mới tạm yên 

Năm 1918, đồng bào Mông vùng Lai Châu khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của 
Giàng Tả Chay. Trong quá trình phát triển, cuộc khởi nghĩa đã thu hút hầu hết nhân 
dân các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Nghĩa quân hoạt động trên một địa bàn rộng 
4 vạn kmỶ, Nhiêu trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra, có trận số quân địch bị thương và 
bị chết lên tới hàng tram tên. Cuộc khởi nghĩa kéo đài trong 4 nam, buộc chính quyền. 
thực đân phải nới rộng ách kìm kẹp. áp bức đối với các dân tộc thiểu số ở Tây Bác. 

Ở vùng Đông Bác, binh lính đồn Bình Liêu nổi dậy (11 — 1918), lõi cuốn đông. 
đảo đồng bào các dân tộc Hần, Nững, Dao ở địa phương tham gia, hoạt động trên 
một địa bàn rất rộng, từ sông Tiên Yên ra đến biển ; uy hiếp cả vùng mỏ 
Quảng Yên, lan sang các hải đảo từ Móng Cái đến Hải Phòng. Đến giữa năm 1919, 
giặc Pháp mới dẹp yên được cuộc khởi nghĩa này. 
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Cũng trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất, đồng bào các dân tộc thiểu 
số ở Tây Nguyên đã nhiều lần nổi đây chống thực đân Pháp. Cuộc khỏi nghĩa có 
ảnh hưởng lớn nhất là cuộc khởi nghĩa của đồng bào Mnông do N' Trang Lơng chỉ 
huy. Nghĩa quân thắng nhiều trận lớn, buộc thực dân Pháp phải bỏ cả một vùng cao 
nguyên rộng lớn. Từ nãm 1916, thực dân Pháp tổ chức bao vây chặt vùng nghĩa quân. 
kiếm soát, triệt đường tiếp tế muối. Mặc dù vậy, cuộc khởi nghĩa vẫn kéo dài đến 
nhiều năm sau chiến tranh, tới năm 1935 mới chấm dứt. 


Trong những năm Chiến tranh thể giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khỏi 
nghĩa lớn nào của đồng bão các dân tộc thiểu số ? 


— Các cuộ khởi nghĩa của đồng bão dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì 7 


Phong trào Hội kin ở Nam Kì 

Phong trào yêu nước của nhân dân Nam Kì tổn tai trong các tổ chức hội kín như 
Thiên địa hội, Nghĩa hoà hội. Phục hưng hội... Các hội kín thường núp dưới hình. 
Thức tôn giáo, mê tín để đễ tuyên truyền vận động và hoạt động trong quần chúng, 
chủ yếu là nông dân. 


"Trong nhân đán hổi đó lan truyền rằng Phan Xích Long là dòng dõi nhà 
trời, sai xuống làm vua nước Nam. Ngay trước chiến tranh, vào năm 1913 
đã có 800 nông tân các tỉnh Gia Định, Tân An, Vĩnh Long... mặc áo bà ba 
trắng, đeo bùa chú, kéa vào Sài Gòn định đânh chiếm công sổ, rồi đưa. 
Phan Xích Long lên ngôi. Đoàn người bị đàn áp. Phan Xích Long bị giam. 
giữ trong Khám lớn Sài Gỏn. 

Trong những năm chiến tranh, phong trào Hội kín phát triển rẩm rộ ở tất cả các 
tỉnh Nam Kì. Đáng chú ý nhất là vụ đột nhập vào Sài Gòn, mưu phá Khám lớn để 
cứu Phan Xích Long. 


Tiêm 14—3~ 1916, mấy trăm người ăn mặc giống nhau (áo cánh đen, quần 
trắng, khăn trắng quấn cổ), mỗi người đều có gươm hoặc giáo và bùa hộ 
mệnh, chia lầm nhiều ngả tiến vào Sài Gòn, Quân địch đã phản công quyết 


liệt, nghĩa quân buộc phải rút lui. rong khi đó, lực lượng nghĩa quân của. 
các hội kín ở Gia Định, Phủ Dầu Một, Biên Hoà, Chợ Lán đã tập hợp xung 
quanh Bài Gòn chờ phối hợp, nhưng không nhận được hiệu lệnh như đã 
định nên buộc phải rút lui 


Phong trào Hội kín ở Nam Kì thực chất là phong trào đấu tranh của nông dân — 
những người bị đề nến đến cùng cực đã vùng lên quyết liệt, nhưng vì thiếu sự lãnh 
đạo của giai cấp tiên tiến nên đã nhanh chóng thất bại. 


Tại sao các hội kín dùng hình thức lòn giáo và sử dụng bùa chủ trong tổ chức và 
noạt động ? 
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II ~ SỰ XUẤT HIỆN KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI 


BE Phong trào công nhân 


Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, công nhân đã 
đồi quyền lợi kinh tế với bạo động vũ trang. 

Ngày 22 ~ 2 — 1916, nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bào (Quảng Ninh) nghỉ việc 
7 ngày chống cúp phạt lương. Cũng trong năm này, gần 100 công nhân mỏ than Hà Tụ 
đã đánh trả bọn lính khố xanh khi chúng đến cướp bóc hàng hoá, trêu ghẹo phụ nữ. 

“Trong cầc tháng 6 và 7 - 1917, 


tết hợp đấu tranh 


công nhân mỏ bôxít Cao Bằng bỏ trốn ; 
47 công nhân Thái Bình mới đến cũng chống lại bọn cai thấu. Ngày 
31 =8 1917, nhiều công nhân ở các mỏ than Phấn Mễ và Na Dương tham gia khởi 
nghĩa Thái Nguyên. Cũng năm đó, công nhân mỏ than Hà Tu biểu tình trước văn 
phòng chủ mỏ đời thả một số công nhân bị bắt vì tham gia đấu tranh, 

Năm 1918, khoảng 700 công nhân mỏ than Hà Tu đốt nhà một tên cai thâu 
ngược đãi công nhân, 


"Như vậy, tiếp nối phong trào công nhân hồi đầu thế kỉ, phong trào công nhân. 
trong 4 năm chiến tranh đã mang những nét riêng, thể hiện rõ tỉnh thần đoàn kết, ý 
thức kỉ luật của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, phong trào còn mang tính tự phát. 


Buổi đầu hoạt động cứu nước eủa Nguyễn Tất Thành (1911 - 1918) 


Nguyên Tất Thành, hồi nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 = 5 ~ 1890 
tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha của Người là Nguyễn Sinh 
Súc. Mẹ của Người là Hoàng Thị Loan. Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, 
lớn lên ở một miễn quê có truyền thống đấu tranh quật khởi, từ rất sớm Nguyễn Tất 
Thành đã có chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Người rất khâm 
phục tình thân yêu nước của các chí sĩ như Phan Đình Phùng, Phan Bội Cháu, Phan 
Châu Trình. nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ nén quyết định tìm 
con đường cứu nước mới cho dân tộc. 

Ngày 5 — 6 — 1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi 
tìm đường cứu nước. Khác với thế hệ cha anh hướng về Trung Quốc và Nhật Bản, 
Người quyết định sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiều xem nước Pháp và 
các nước khác làm thế nào, rồi trở vẻ giúp đồng bào mình. Trong nhiều năm sau đó, 
Người đã đi qua nhiều nước, nhiều châu lục khác nhau. Người nhận thầy rằng ở đâu 
bọn đế quốc, thực dân cũng tần bạo, độc ác ; ở đâu những người lao động cũng bị 
ấp bức và bóc lột đã man. 
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Hình 76, Tàu Đồ đốc La-ticsơ Tøvẻ-Yũn 


Khoảng cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trử lại Pháp. Tại đây, Người 
làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trang cuộc đấu tranh của quản chúng lao 
động và giai cấp công nhân Pháp. Tham gia hoạt đông trong Hội những người 
Việt Nam yêu nước, Người tham gia những buổi diễn thuyết ngoài trời của các nhà 
chính trị, triết học. Người còn tham gia đấu tranh đồi cho bình lính và thợ thuyền 
Việt Nam sớm được hỏi hương. Sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, 
tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Người có những 
biến chuyển mạnh mẽ. 


Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành tuy mới chỉ bước đâu, nhưng 
là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đán cho dân tộc 
Việt Nam 


L_ câu nói và bìitp Na ăn 


1. Nêu những biển động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những. 
năm Chiến tranh thể giới thứ nhất. 


3. Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh. 


3. Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng 
hoảng vẻ đường lối và giai cấp lãnh đạo ? 


SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918) 


Nước Việt Nam giữa thế kỉ XI - trước cuộc xâm lược của 
tư bản Pháp 

Từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX. chế độ phong kiến Việt Nam đã bước vào 
giai đoạn khủng hoảng. Những mâu thuân xã hội nảy sinh, biểu hiện bằng những 
cuộc bạo loạn và khởi nghĩa nông đân bùng phát trên phạm vỉ cả nước. Nền kinh tế. 
tiểu nông cẩn được phát triển đã gặp phải trở lực lớn là chế độ chiếm hữu và bóc lột 
phong kiến lỗi thời. 

'Yêu cầu lịch sử lúc này là thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho nên kinh tế 
hàng hoá và thị trường dân tộc phát triển, giải phóng sức sản xuất và cải thiện đời 
sống nhân dân. 

Giữa lúc đó, các nước phương Tây trên con đường phát triển tư bản chủ nghĩa 
ráo riết bành trướng thế lực sang phương Đông. 

Sau môi thời gian dài điều tra, tìm hiểu, tư bản Pháp đã tìm cách thực hiện âm mưu 
xâm lược Việt Nam, thông qua hoạt động của một số giáo sĩ trong Hội truyền giáo 
nước ngoài của Pháp. Bằng nhiều thủ đoạn, chúng đã thiết lập những cơ sở chính trí, 
xã hội đầu tiên trên đất nước ta, đọn đường cho cuộc chiến tranh xâm lược sắp tối. 


BH Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam và cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta 

Giữa thế kỉ XIX, Pháp mới có diều kiện tập trung lực lượng, tổ chức cuộc tấn 
công đánh chiếm Việt Nam. Ngày 1 — Ð — 1858, liên quân Pháp — Tây Ban Nha nó 
súng đánh vào cửa biển Đà Nẵng. mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược. 

Do thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn và quyết tâm kháng chiến của triểu đình nhà 
Nguyễn, cuối cùng Việt Nam đã rơï vào tay thực dân Pháp. Hiệp tước ngày 6 — 6 ~ 1884 
(Hiệp ước Patonốt) là hiệp ước cuối cùng, đánh dấu sự đầu hàng hoàn t triểu 
đình phong kiến nước ta trước thế lực xâm lăng, kết thúc giai đoạn tồn tại của Nhà nước 
phong kiến Việt Nam độc lập. 

Trúi ngược với thái độ của triều đình Huế, ngay từ đầu nhân dân Việt Nam đã 
đứng dậy chiến đấu chống Pháp. Cuộc chiến tranh nhân đân bến bỉ, dẻo dai, đều 
kháp, với tình thần đũng cảm võ song... đã khiến thực dân Pháp phải chịu nhiều tổn 
thất, phải mất hơn 26 năm chúng mới hoàn thành cuộc chiến tranh xâm lược và cò 
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phải mất thêm 11 năm nữa để tiến hành cuộc bình định quân sự mới tạm thời thiết 
lập được nền thống trị trên toàn cõi Việt Nam. 

Trong những năm cuối thế kỉ XIX, cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp của 
nhãn dân ta tiếp tục nổ ra. Tháng 7 — 1885, phong trào Cần vương được phát dộng,. 
kéo dài đến năm 1896 mới chấm dút. 

Cũng lúc với phong trào Cẩn vương, phong trào đấu tranh tự vệ ở các địa 
phương, tiêu biểu là cuộc khỏi nghĩa nông dân Yên Thế, là biểu hiện cụ thể, sinh 
động tỉnh thản quật khởi, bất khuất của nhân dân ta. 

Mặc dù thất bại, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ 
yếu là thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực lãnh đạo, phong trầo yêu 
nước cuối thế kỉ XIX đã đánh một mốc son trong trang sử chống igoại xâm của dân 
tộc ta và để lại nhiều hài học kinh nghiệm quý báu. 


Những biến đổi trong đời sống kinh tế ~ xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX 


Từ năm 1897, sau khi đàn áp cuộc khỏi nghĩa cuối cùng trong phong trào 
Cần vương là khỏi nghĩa Hương Khê và tiến hành giảng hoà với Hoàng Hoa Thám 
ở Yên Thế, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô, có hệ 
thống trên toàn cõi Đồng Dương. 

Việt Nam dẫn dẫn trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến và bị biến 
thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp. 


Để đảm bảo lợi nhuận tối đa, thực đân Pháp đạt thêm nhiều thứ thuế mới. nặng 
hơn các thứ thuế của triểu đình Huế trước kia. Chúng ra sức kìm hãm sự phát triển 
của Việt Nam, cột chật nên kinh tế Việt Nam vào kinh tế chính quốc 

Tuy nhiên, công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm nảy sinh những 
nhân tố mới, ngoài ý muốn của chúng. Vào đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam đã xuất hiện 
những thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa. đà còn non yếu. Thành thị mọc lên. Một 
số cơ sở công nghiệp ra đời. Cư cấu xã hội biến động, một số tầng lớp mới xuất 
hiện. Giai cấp công nhan Việt Nam thời kì này vẫn dang trong giai đoạn tự phát. 
“Tự sản và tiểu tư sản thành thị lớn lên càng với sự nảy sinh các nhân tố mới, song vẫn 
chưa trở thành giai cấp thực thụ. Mạc đù vậy, các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là bộ 
phận sĩ phú đang trên con đường tư sản hoá, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong 
việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dãy lên một cuộc vận động yêu nước tiến 
bộ, mang màu sắc đân chủ tư sản ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX. 


Phong trào yêu nước và cách mạng 

Cuối thể kỉ XIX, ngọn cờ phong kiến đã tỏ ra lỗi thời. Giữa lúc đó, trào lưu 
tư tưởng đân chủ tư sản bắt đầu đội vào Việt Nam qua Nhật Bản, Trung Quốc. 
và Pháp. Đang trong lúc bế tắc vẻ tư tưởng, các sĩ phu yêu nước Việt Nam thời đó. 
đã hồ hởi đón nhận những ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng mới. Họ cổ suý cho 
ân minh tân học” và mở cuộc vận động đổi mới trên nhiễu lĩnh vực : kinh tế, 
chính tr, tư tưởng, vàn hoá. 


“Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thể vượt qua, cuối 
cùng cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX đã thất bai. Những cố 
gẳng đấng khâm phục của họ chỉ mới tạo ra được một cuộc vận động theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản chứ chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư 
sản thực sự ở nước ta. 


Bên cạnh cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng đân chủ tư sản như. 
Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy tân..., trong hơn 10 năm đầu thế kỉ XX vẫn 
tiếp tục bùng nổ phong trào dấu tranh của nông dân, điển hình là khởi nghĩa 
'Yên Thế và các cuộc nổi dậy của đồng bào các dân tộc thị 

Trong những nam Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng 
Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo, 
'Nhiễu cuộc đấu tranh. nhất là các cuộc đấu tranh của nông dân và binh lính. bị mất 
phương hướng, bị đần áp đẫm máu và thất bại nhanh chóng. 


số 


Chính trong bối cảnh lịch sử đồ, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu 
nước mới. Những hoạt động của Người trong thời kì này là cơ sở quan trọng để 
Người xác định con đường cứu nước đúng đán cho cách mạng Việt Nam. 


menmrrmm 


1. Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng, 
đân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 


2. Lập niên biểu vẻ những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần vương. 
3. Sưu tầm tài liệu và trình bày vẻ thời niên thiếu của Hỏ Chí Minh. 
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